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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Mỗi dân tộc có một nền văn hoá với bản sắc riêng. 
Những yếu tố cơ bản cấu thành nên bản sắc của một 
nền văn hoá riêng đó là phong tục, tập quán và nghi lễ 
dân gian truyền thống. Sự lưu giữ và trường tổn phong 
tục, tập quán trong một nền văn hoá nói lên sức sống 
của dân tộc. Có phong tục vẫn tồn tại theo thời gian, 
cũng có phong tục đã bị thay đổi hoặc biến mất cùng sự 
phát triển của đời sống xã hội. 

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề 
nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối 
hợp với Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc xuất bản cuốn 
sách Những điều nên biết uề phong tục Việt Nam. 

Nội dung cuốn sách đề cập đến các phong tục, tập 
quán, nghi lễ trong các lĩnh vực: hôn nhân, sinh - dưỡng, 
giao thiệp, đạo hiếu, tang, giỗ, tết, tế lễ, âm - dương ngũ 
hành đã tổn tại ở nước ta từ cổ xưa đến nay, để bạn đọc 
tham khảo, tự phân tích, và tuỳ hoàn cảnh cụ thể vận 
dụng cho thích hợp... 

Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới hiện 
nay ở nước ta không chỉ đơn thuần dựa vào ý nghĩ chủ 
quan, mà phải biết vận dụng thuần phong mỹ tục vào 
nếp sống, nếp suy nghĩ, hành động, cách đối nhân xử 


thế, hợp với trào lưu tiến hoá. Có những phong tục cổ 
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truyền xuất xứ từ kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc 
sống từ xa xưa, đến nay không còn phù hợp, nhưng vẫn 
cần nghiên cứu để biết nguyên do, từ đó mới vận dụng 
cho thích hợp với hiện tại và tương lai hoặc tìm ra 
những phong tục hay để bổ kết mà loại trừ dần những 
hủ tục lạc hậu. 

Đây là một chủ đề với phạm vi bao quát rộng, phức 
tạp, còn rất nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc, xuất 
xứ,... của các phong tục. Tôn trọng ý kiến của tác giả 
và để rộng đường tham khảo, chúng tôi vẫn in những ý 
kiến, nhận xét của tác giả nhưng đó không phải là 
quan điểm của Nhà xuất bản. Rất mong nhận được ý 


kiến đóng góp của bạn đọc. 
Xin giới thiệu cuốn sách. 
Tháng 10 năm 2012 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
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CÙNG BẠN ĐỌC 


Đã có nhiều triết gia, nhà chính trị nói rất 
hay uề mối quan hệ giữa quá khứ uùà hiện tại. 
Dấu uậy, chúng tôi uẫn thâm nghĩ: Dù lý trí của 
người đương đại có bhoa học, uốn mình đến đâu 
thì những “cái xưa” uẫn luôn tôn tại, chỉ phối 
trong đời sống thường nhật. Thậm chí uê lý trí có 
rất nhiều điều mà con người hiện đại biết là uô 
lý, là hủ tục, hủ lậu thì ngày nay uẫn có thể tôn 
tại, bất chấp ý chí chủ quan của những nhà 
quản trị xã hội đương đại. Mặt bhác, chính 
những điều tưởng như uô lý, lại có sức mạnh uô 
hình để chuyển hóa, phong hóa thành bản sắc 
của một uùng, một tộc người, hoặc cao hơn nữa 
là của một quốc gia. Chẳng hạn, bằng lý trí thì 
đời sống tâm linh - niềm tin của con người uào 
các tôn giáo, tín ngưỡng sẽ trở thành uô lý. Lạ 
thay, ngay cả những xã hội tiến bộ nhất cũng 
bhông phải mọi người đều chối bỏ phong tục, tập 
quán uốn có từ lâu đời. Phép duy uật biện chứng 
có lẽ cũng bhông khuyên người hiện đạt làm như 
thế. Quan điểm lịch sử cụ thể uốn là một khói 
niệm xác định của triết học Mác - Lênin; “sự tiếp 
biến tất yếu” là một quy luật của triết học mácxít. 

Như uậy, muốn hay bhông, mọi hiện tượng 
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xã hội đều phỏi có “tiếp” uà có “biến”, nhưng 
trước bhi có sự tiếp biến thì người đương đại rất 
cần biết nguyên gốc, biết nơi khởi thủy uà quá 
trình chuyển động của nó. 

Với những suy nghĩ này, chúng tôi soạn lợi 
từ cuốn sách “100 điều nên biết uề phong tục Việt 
Nam” nhằm cung cấp cho bạn đọc những hiểu 
biết cơ bản uê phong tục xưa. Chúng tôi mong 
rằng: thông qua những thông tin uê tục xưa của 
người Việt sẽ giúp cho bạn đọc có cách lựa chọn, 
ứng xử phù hợp uới đời sống đương đại. Không 
có gì “nhất thành bất biến”. Nếu có chút tham 
Uọng nào đó, mong các nhà quản lý xã hội, đặc 
biệt là ở cấp cơ sở, hiểu rõ hơn uê những uiệc 
đang diễn ra hồng ngày ở cộng đồng, để có giải 
pháp quản lý tốt hơn. 

Cái gì bảo tôn, cái gì phát huy; cái gì cần bài 
trừ hoặc phục hồi để phù hợp uới công cuộc xây 
dựng đời sống mới sẽ phụ thuộc uào quyết định 
của các nhà quản lý. Tuy uậy, trước bhi đưa ra 
chủ trương, giải pháp, thì (theo chúng tôi) các 
nhà quản lý rất nên biết nguồn gốc của các hiện 
tượng xã hội đã trở thành tập quán, phong tục 
của cả một cộng đồng... 

Hy uọng, uiệc tham bhỏo cuốn sách này 
giúp mọi người đổi mới cách nghĩ, cách làm để 
có một xã hội “tiên tiến uà đậm đà bản sắc 
dân tộc”. 


TÂN VIỆT 
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I. HÔN NHÂN 


Nam nữ thụ thụ bất thân nghĩa là gì? 


Đây là câu nói cửa miệng, quen dùng chỉ mối 
quan hệ nam nữ theo quan niệm của nhà nho. 

Người đàn ông và người đàn bà ngày xưa 
trao cho nhau cái gì, nhận của nhau cái gì, đều 
không trực tiếp tận tay, mà bấm nháy, ra hiệu 
gì với nhau chăng? (Hai chữ "hụ thụ" trái 
ngược nghĩa: một chữ "⁄h" là trao cho, một chữ 
"£b" là nhận). 

Hai người muốn mời nhau ăn trầu, thì người 
chủ têm trầu, xếp vào cơi trầu, đặt giữa bàn, 
khách tự lấy ăn. Lễ giáo phong kiến thật khắt 
khe, việc tỏ tình yêu trực tiếp khó mà thực 
hiện được, họa chăng chỉ còn đôi mắt thầm lén 
nhìn nhaul 

Người châu Âu từ nhỏ đến già, theo phép lịch 
sự bắt tay nhau, khiêu vũ với nhau là chuyện 
thường. Nhưng, người Việt Nam nói riêng và 
người Á Đông nói chung, nếu vô ý chạm vào da 
của người khác giới thì coi như có cử chỉ không 
đứng đắn. 

Người đàn ông có thái độ suồng sã sẽ bị đàn 
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bà xa lánh, nhưng không đáng lo bằng người 
con gái lắng lơ, bị xã hội dèm pha thì khó mà 
lấy được tấm chồng cho đáng tấm chồng. Vì vậy 
mà các nhà quyền quý thường "cấm cung" con 
gái. Ngay từ tuổi thơ đã sớm hình thành sự 
ngăn cách giới tính. Thời phong kiến xưa, chỉ 
những người có tư tưởng tân tiến mới cho con 
gái đi học, và có đi học thì con trai ngồi riêng 
con gái ngồi riêng. Trai gái đi cùng nhau, vui 
chơi cùng nhau bị bạn bè cùng lứa chế nhạo. Có 
hội hè đình đám cũng phải phân biệt đàn ông 
đứng bên trái, đàn bà đứng bên phải. 

Ở thành thị, vợ chồng nằm ngủ với nhau 
một giường là chuyện bình thường, nhưng Ở 
nông thôn đàn bà nằm nhà trong, đàn ông 
nằm nhà ngoài đã trở thành nếp rồi. Ngày 
xưa, phổ biến mọi nơi đều thế, ngày nay lệ đó 
vẫn còn ở nhiều vùng, nhiều nhà. 

Mối lái là gì? 

Trong xã hội phong kiến xưa "nam nữ thụ 
thụ bất thân" nên hôn nhân cần phải có người 
môi giới. Nếu yêu nhau, cưới hỏi không cần mối 
lái sẽ bị chê trách là "phải lòng nhau", "mắc 
phải bùa yêu". Nguyễn Du đã vạch đường cho 
Kim Trọng, Thúy Kiều cứ yêu nhau rồi sẽ "liệu 
bài mối manh" nên các cụ nhà nho mới kịch liệt 
phản đối, khuyên con cháu rằng: 
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Đàn ông thì chớ Phan Trần, 
Đàn bà thì chớ Thúy Vân, Thúy Kiều 

Chu Mạnh Trinh vịnh Kiểu còn cho rằng: 
"Chỉ uì một tội mối manh chưu có, thê thốt đã 
nhiêu; trăng gió mắc uào, phôn hoa dính 
mất"... Nếu không có “mối manh” thì nhà trai 
làm sao biết được người thục nữ trong cửa các 
phòng khuê. 

Trong xã hội cũ, có những người chuyên làm 
nghề mối lái, nếu đẹp đôi vừa lứa thì bà mối trở 
thành ân nhân suốt đời. Lễ tơ hồng xong, tạ bà 
mối một nửa mâm xôi, nửa con gà kèm thêm 
chiếc áo lụa. Chẵn tháng cho con đầu lòng cũng 
cố mời bà mối đến dự, để tỏ nghĩa tri ân. Nhưng 
cũng có nhiều tai họa do những bà mối có động 
cơ bất chính gây nên, để đôi trẻ suốt đời mang 
mối hận vì phận hẩm duyên hiu: 

.. Hoặc là bởi "Mẹ thầy lộn quýt", quen 
những thói mở tôm mỏng cá, qua lại ít nhiều 
ngọt miệng, ép uống duyên cô nông nỗi thế, 
nặng tiên tài mà nhẹ gánh tình chung. Hay uì 
chưng “Mối lái đèo bòng”, chẳng nhằm bhi uào 
lộng ra bhơi, nói phô mật rót uào tai, dỗ dành 


1. Tiếng Hà Tĩnh: "Lộn quýt" là cách nói na ná 
"lẫn quất" để đối với "đèo bòng" tức "đa mang". Một 
cách chơi chữ trong văn thơ cũ: "Cam quýt" đối với 
"bưổi bòng". 
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phận gái ngẩn ngơ tình, già nhân sự để non 


quyên tạo hóa "1... 


Ở xã hội mới vẫn cần có bà mối, bà mối thời 
nay là người tư vấn, người đỡ đầu cho đôi trẻ 
xây dựng hạnh phúc lâu dài. Trong tương laI, 
có lẽ đóng vai trò bà mối lại là những phương 
tiện thông tin đại chúng (như quảng cáo trên 
các phương tiện thông tin đại chúng) và những 
công ty dịch vụ, câu lạc bộ những người độc 
thân... 


Lễ vấn danh có ý nghĩa gì? 


"Lỗ uấn dơnh" là lễ nhà trai đến nhà gái để 
hỏi tên tuổi cô gái, ngày nay gọi là lễ "chgzn 
nøõ" hay là lễ "dam" (có nơi gộp cả lễ dạm và 
hỏi cùng một lúc gọi là lễ dạm hỏi). Truyện 
Kiều có câu "Tiện đưa canh thiếp trước cầm làm 
ghữ". "Canh thiếp" là giấy ghi họ tên, tuổi, quê 
quán, tên bố mẹ. 

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ở 
nhiều vùng nông thôn, con gái từ khi sinh ra 
đến trước khi lấy chồng vẫn chưa đặt tên. Con 
gái không được vào sổ họ, số làng; không đi học 
nên không cần đặt tên. Ở nhà, lúc mới sinh con 
gái được gọi là con Hĩm, con Mực, con Chất... 


1. Văn tế sống người con gái- Một bài văn tế khuyết 
danh được truyền tụng ở Hà Tĩnh hồi đầu thế kỷ XX. 
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Trong nhà gọi tên gì thì hàng xóm, bà con gọi 
theo tên đó. Đến khi làm lễ vấn danh, ông bác 
hoặc bố mới đặt tên để ghi vào giấy hôn thú, có 
khi chính người mang tên cũng không biết là 
mình mang tên gì trong giấy hôn thú, vì khi 
về nhà chồng thì lại gọi theo tên chồng, khi có 
con gọi theo tên con, có cháu đích tôn gọi theo 
tên cháu. Lễ vấn danh không phải chỉ hỏi tên 
mà chủ yếu là hỏi tuổi, để hai họ quyết định 
đôi nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, 
tuổi xung khắc thì thôi. 

Trong hôn nhân xưa, chỉ chú trọng: có môn 
đăng hộ đối hay không, có hợp tuổi không, gia 
đình nào thận trọng mới tìm hiểu kỹ "công, 
dung, ngôn, hạnh" (thường là các gia đình gia 
giáo). Chẳng thế mà nhiều chàng trai, trước khi 
cưới chưa biết mặt vợ; mà có những ông bố 
chồng là người chủ động đi hỏi dâu cũng không 
biết mặt con dâu, do đó trong gia đình sau này 
mới xảy ra nhiều chuyện oái oăm: 

"Cảm ơn ông bò thương đến, tôi xin đồng ý 
gả, nhưng xin thưu chuyện trước: con tôi mồm 
mép chẳng bằng d¡!". 

Tưởng như vậy là mình tìm được con dâu 
hiền hậu, không đanh đá chua ngoa, ai ngờ 
cưới về mới biết con dâu sứt môi! Nhưng đã 
nhõ việc, biết tính sao? 

Lại còn có trường hợp đánh tráo: khi đi hỏi 


13 


https://tieulun.hopto.org 


thì cho thằng em nhanh nhẹn và "sạch mặt" 
hơn đóng vai chàng rể, đến khi cưới về lại cưới 
cho thằng anh đần độn, xấu xí. "Miếng trầu nên 
dâu nhà người", biết tính sao đây? Dù sao cũng 
mang tiếng một đời chồng. 


Nên hiểu “lấy vợ kén tông, lấy chồng 
kén giống” như thế nào? 

Đối với các cụ thì câu hỏi này thừa, vì "Nòi 
nào giống ấy", "Cây nào quả ấy", "Gió nhà al 
quai nhà ấy", "Con nhà công chẳng giống lông 
cũng giống cánh", và ai chẳng muốn có trai lành 
gái đảm, rể thảo dâu hiền. Thời nay, một số bạn 
trẻ coi thường việc “lấy vợ kén tông, lấy chồng 
kén giống”, cho chuyện đó là phong kiến lạc hậu. 
Có những đôi trai gái chỉ mới gặp nhau trên một 
quãng đường đã vội đính ước, tính chuyện vuông 
tròn, thậm chí họ đã biết rõ cả "ngọn nguồn lạch 
sông"!!. Đành rằng cũng có trường hợp "một 
ngày nên nghĩa, chuyến đò nên duyên", song 
thành công là cá biệt, thất bại là phổ biến. 

"Kén tông, kén giống" không có nghĩa là tìm 
chốn sang giàu, khinh người nghèo khó, mà chủ 
yếu là tìm nơi có gia giáo, có đức độ vì "cha mẹ 
hiền lành để đức cho con", ngược lại "đời cha ăn 
mặn, đời con khát nước"... Ngoài ra việc “kén” 
này còn tính đến gien di truyền, mà ông bà ta 
hay nói "nòi nào giống ấy". 
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Con người sinh ra lớn lên do nhiều yếu tố xã 
hội chi phối, nhưng nam nữ thanh niên mới lớn 
lên, trường đời chưa từng trải, giáo dục gia đình 
là yếu tố quan trọng và chủ đạo. Trong quan hệ 
vợ chồng không phải lúc nào mọi việc cũng suôn 
sẻ. Khi có việc khó khăn, trục trặc trong cuộc 
sống, ai cũng muốn nhờ điều hay lẽ phải để giải 
quyết thỏa đáng. Đó là lúc cần dựa vào "ông" 
và họ hàng, tìm những tình cảm chân thành và 
những tri thức đúng đắn. 


“Giọt máu đào” trong hôn nhân? 


Ở các nước Âu - Mỹ, anh chị em con chú bác 
ruột vẫn có quyền lấy nhau. Qua tác phẩm 
"Ởgiên: Grăngđê" ta thấy mối tình giữa hai anh 
em con chú bác ruột Grăngđê và Ởgiêni sở dĩ 
trắc trở là do thói keo kiệt biển lận của lão 
Grăngđê, chứ tác giả không hề đả động đến vấn 
đề chung huyết thống. 

Trung Quốc là một nước chịu ảnh hưởng của 
văn hóa phong kiến sâu nặng hơn nước ta nhiều, 
nhưng anh chị em con cô, cậu ruột, con dì ruột 
vẫn được lấy nhau. Ví dụ Bảo Thoa, Bảo Ngọc... 
trong "Hồng lâu mộng" yêu nhau, lấy nhau là 
chuyện bình thường. 

Ở nước ta, dưới triều Trần, con cháu nhà vua 
chỉ được lấy người trong Hoàng tộc (lấy sang 
họ khác sợ bị nạn ngoại thích cướp ngôi). 
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Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lấy Thiên 
Thành Công chúa, tức là cô ruột của mình. Vua 
Trần Thánh Tông lấy Thiên Cảm Hoàng hậu, 
tức chị con bác ruột. Vua Trần Minh Tông lấy 
Lệ Thánh Hoàng hậu, tức em con chú ruột, đều 
là cháu nội vua Trần Nhân Tông... 

Thuyết di truyền học đã khẳng định người có 
chung huyết thống mà kết hôn với nhau thì qua 
nhiều đời dòng giống bị thoái hóa, có trường hợp 
bị quái thai, vì vậy anh em họ lấy nhau, kể cả 
họ nội hay họ ngoại, đều không có lợi. 

Còn trong dân gian từ triều Lê trở về sau, 
nếu trong họ nội thân cùng quê mà lấy nhau thì 
bị gọi là hỗn thú, họ hàng không chấp nhận. 
Nếu cùng họ nhưng đã xa đời, thuộc chi khác 
nhau hoặc đã xa quê (gọi là biệt tổ ly tông), thì 
vẫn lấy nhau được. Vì vậy, anh chị em con cô, 
cậu ruột coi như khác họ vẫn có quyền làm 
thông gia với nhau. Ca dao tục ngữ trong dân 
gian còn ca ngợi trường hợp cháu cậu mà lấy 
cháu cô, coi như "thóc lúa trong bồ, giống má 
nhà ta". 

Luật pháp nước ta quy định cùng chung 
huyết thống ba đời, kể cả bên bố hay bên mẹ, 
đều không được lấy nhau. Tuy vậy, trong thực 
tế nên giữ đến năm đời không kết hôn với nhau 
càng tốt. Dù sao những người đó vẫn ít nhiều có 
điểm chung của “giọt máu đào”. 
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Sự tích tơ hồng 


"Tơ hông Nguyệt lão thiên tiên" dựa theo 
tích Vi Cố gặp ông lão trong một đêm trăng, 
ngồi kiểm sách hướng về phía mặt trăng, sau 
lưng có cái túi đựng đầy dây đỏ. Ông lão cho 
biết đây là những văn thư kết hôn của thiên 
hạ. Còn những sợi dây đỏ để buộc chân những 
đôi trai gái sẽ thành vợ thành chồng. Một 
hôm, Vi Cố vào chợ gặp một bà già chột mắt 
ăm đứa bé đi qua. Bỗng ông già lại hiện lên 
báo cho biết đứa bé kia sẽ là vợ anh. Vi Cố 
giận, bảo đầy tớ tìm giết đứa bé ấy đi. Người 
đầy tớ lén đâm đứa bé giữa đám đông rồi bỏ 
trốn. Mười bốn năm sau, quan Thứ sử Trương 
Châu là Vương Thái gả con gái cho Vị Cố. 
Người con gái dung nhan tươi đẹp, giữa lông 
mày có trang điểm một bông hoa vàng. Vi Cố 
gạn hỏi, vợ mới trả lời: Thuở còn bé, một bà uú 
họ Trần bế uào chợ bị một đứa cuồng tặc đâm 
phút, XL.E6 hội: Có phốt 'hề 0i :g6: chốt tốt 
không? Người vợ trả lời: Đúng thế! Vì Cố kể 
lại việc trước, hai vợ chồng càng quý trọng 
nhau cho là duyên trời định sẵn. 


Tình yêu làm cho con người lú lẫn 


.. Tâu Thượng đế, theo hạ thần thì Thượng 
đế bhông cần đòi lại trí khôn của con người. 
Làm như thế hông bhỏi mang tiếng là Thượng 


17 


https://tieulun.hopto.org 


đế nhỏ nhen. Điều mà Thượng đế nên làm là 
hạn chế trí bhôn của con người. 

- Bằng cách nào? 

- Chỉ có tình yêu. Không có gì làm con người 
lú lẫn đi như trong tình yêu. Thượng đế chỉ cần 
phái một uị thần mang một số uòng dây xuống 
trần, cứ đôi trai gái nòo ở gần nhau thì quăng 
cho một uòng. Người nào càng thông minh thì 
cần quăng thêm cho nhiều uòng. Con người sẽ 
chỉ luẩn quẩn trong những chiếc uòng ấy uò sẽ 
chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện lên quấy nhiễu 
nhà Trời nữa. 

Thượng đế khen: "Thật là diệu bế!" Bèn 
truyền cho ông tiên già mang những chiếc uòng 
của Thượng đế xuống trần gian. 

Từ ngày bt ông tiên già bhoác Uòo người 
mình những uòng dây tình út, con người chỉ 
luẩn quẩn uới nhau, không còn nghĩ tới chuyện 
đánh nhau uới Trời nữa. Ông tiên già ấy được 
gọi là ông Tơ!. 


Tục thách cưới 


Đã "¿hách" là dỏ, hoặc đở nhiều mà hay ít. 
Thời nay tự do luyến ái hôn nhân được tôn 
trọng, Luật hôn nhân và gia đình đã giải phóng 


1. Phạm Công: “Ông tơ bà nguyệt”, báo Phụ nữ Hà 
Nội, số Xuân Canh Ngọ năm 1990. 
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cho nam nữ thanh niên, nhưng luật tục còn gò 
bó, trói buộc. Thách cưới cũng là một lệ tục lạc 
hậu còn rơi rót lại, trói buộc cả nhà trai lẫn nhà 
gái, có khi làm cho chàng rể phải bỏ cuộc mà 
nỗi thiệt thòi nhất lại rơi vào thân phận người 
con gái, bởi vì cũng mang tiếng một đời chồng, 
dù sao cũng làm cho những chàng trai khác 
phải ngại, xui nên phận hẩm duyên hiu. Ngay 
thời trước các cụ cũng đã có câu "Giá thú bất 
luận tài". Đáng lẽ nên vợ nên chồng, thành gia 
thành thất, là mừng cho cả hai gia đình, nhưng 
gặp phải một vài bà cô, ông bác bên nhà gái khó 
tính, thách cưới nào là quần áo, nón dép, nào 
rượu bánh cau trầu, chè thuốc, nào nếp tẻ, lợn 
gà, nào nhẫn xuyến, hoa tai, tiền mặt, lại còn 
tính đủ cỗ dâu cỗ cưới bao nhiêu mâm, nên nhà 
trai phải bỏ cuộc. Cũng có đám nhà trai cố chạy 
ngược chạy xuôi, lo xong việc rồi kéo cày trả nợ. 
Song, ngay từ buổi thành hôn, nghĩa vợ chồng, 
tình thông gia đã bị sứt mẻ, đó là mầm mống 
gây nhiều bất trắc về sau. 

Cũng có trường hợp, nhà gái túng thiếu 
không thể tự lực cung cấp cho đủ cái lệ làng 
"trả nợ miệng", đòi hỏi nhà trai phải lo chu 
toàn. Cũng có trường hợp bố mẹ cô dâu còn phải 
xuất ra gấp năm gấp mười lần, và sau khi 
thành thân còn cho con gái, con rể nhiều thứ, 
nhưng cũng thách cưới cao để tránh tiếng xì 
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xào, đàm tiếu, cho rằng con mình dở duyên nên 
phải cho không. 

"Hay í" là để dành cho những gia đình có 
học thức, không thách tiền, thách của mà thách 
chữ nghĩa văn chương với ý đồ chọn rể con nhà 
gia thế, với hy vọng tương lai con gái mình còn 
được "ong anh đi trước uống nàng theo sau" chữ 
không đến nỗi rơi vào những anh chàng "vai u 
thịt bắp" nơi "nước mặn đồng chua". 

Trong dân gian còn lưu truyền câu chuyện cụ 
Phan Điện thách cưới như sau: 

Cụ Phan Điện (quê ở Đúc Thọ, Hà Tĩnh) có 
người con gái bhú xinh. Hoàng Mạnh Trí 
nguyên Tổng đốc Nam Định, tục gọi là Thượng 
Nam, con Quận công Hoàng Cao Khỏi, là người 
cùng quê, cùng lúa tuổi uới cụ Phan Điện. Mạnh 
Trí muốn lấy con gái của Phan Điện, thực tình 
là lấy uê làm nàng hầu (uì Mạnh Trí đã có 0ợ, 
hơn nữa tuổi tác hai người chênh lệch khá 
nhiều) bèn cho gia nhân đến dạm hỏi. 

Cụ Phan Điện giả Uuờ bhúm núm trình thưa: 

- Phúc đức cho gia đình nhà tôi quó, con gói 
tôi được sửa túi nâng bhăn cho cụ lớn, tôi còn 
ước ao gì hơn. 

Gia nhân uề tâu báo lại, Mạnh Trí bhấp khởi 
mừng thầm, hôm sau sai gia nhân đến tạ ởn uà hỏi: 

- Vậy cụ thách cưới bao nhiêu tiên uà lễ uật, 
xin cụ cho biết để tôi uê bẩm uới cụ Thượng. 
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- Quy hóa quá! Xin đa tạ! Con tôi được uề 
sửa túi nâng bhăn hầu cụ lớn đã là diễm phúc 
lớn cho cả họ nhà tôi rồi, tôi còn dám thách gì 
nữa. Nhờ ngòi uề báo lại: Điện này chỉ xin cụ 
lớn hai lạy, chủ hơi lạy thôi!. 

Gay quá, chủ lẽ là người có học mà bhông 
biết lễ nghỉ tối thiểu! Lấy con gái người ta thì 
phải gọi người ta bằng bố, cưới uợ thì phải lạy 
tạ bố mẹ uợ. Nhưng, đường đường là bậc đại 
thần của triều đình mà phỏi lạy một người dân 
nghèo bạch đỉnh cùng lứa tuổi thì còn ra thể 
thống gì nữa? 

Cuối cùng Mạnh Trí đành phỏi đánh bài lờ, 
bỏ cuộc, để lại cho thiên hạ những nụ cười hủ 
hê, bhoái trá uề tài đối đáp của cụ Phan Điện!. 


Bánh su sê hay bánh phu thê? 


Trong lễ cưới có nhiều lễ vật, nhưng không 
thể thiếu bánh "phu thê", một số địa phương nói 
chệch thành bánh "sự sê". 

Bánh phu thê làm bằng bột, đường trắng, 
dừa, đậu xanh và các thứ hương ngũ vị, nặn 
hình tròn, bọc bằng hai khuôn hình vuông úp 
lại với nhau vừa khít, khuôn làm bằng lá dừa, 
lá cau hoặc lá dứa, vỏ không luộc để giữ màu 
xanh thắm. 


1. Theo lời kể của bà Phan Thị Lập con gái của cụ 
Phan Điện. 
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Sở đĩ gọi là bánh phu thê (chồng vợ) vì đó là 
biểu tượng của đôi vợ chồng phận đẹp duyên ưa: 
vuông tròn, trong trắng mềm dẻo, ngọt ngào, 
thơm tho, xanh thắm, đồng thời cũng là biểu 
tượng của trời đất (trời tròn, đất vuông) có âm 
dương ngũ hành: ruột trắng, nhân vàng, hai vỏ 
xanh úp lại buộc bằng sợi dây hồng. 


Tiền nạp cheo là gì? 


Tiền "Cheo" (hay treo) là khoản tiền nhà trai 
nạp cho làng xã bên nhà gái. Trai gái cùng làng 
xã lấy nhau cũng phải nạp cheo song có giảm 
bót. Xuất xứ của lệ "»ựạp cheo" là tục "lơn nhai" 
tức là tục chăng dây ở dọc đường hoặc ở cổng 
làng. Đầu tiên người ta tổ chức đón mừng hôn 
lễ, chúc tụng, có nơi còn đốt pháo mừng. Để đáp 
lễ, đoàn đưa dâu cũng đưa trầu cau ra mời, đưa 
quà, đưa tiền biếu tặng. Dần dần có những 
người làm ăn bất chính, lợi dụng tục chăng dây 
để vòi tiền, sách nhiễu, trở thành lệ tục xấu. Vì 
thói xấu lan dần, gây nhiều cản trở, triều đình 
phải ra lệnh bãi bỏ. Thay thế vào đó, cho phép 
làng xã được thu tiền cheo. Khi đã nạp cheo cho 
làng, tức là đám cưới được làng công nhận, có 
giấy biên nhận. Ngày xưa, chưa có thủ tục đăng 
ký kết hôn, thì tờ nạp cheo coi như tờ hôn thú. 
Nạp cheo so với chăng dây là tiến bộ. Ở nhiều 
địa phương khoản tiền cheo này được dùng vào 
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việc công ích như đào giếng, đắp đường, lát 
gạch, xây cổng làng,... Nhưng ở nhiều nơi khoản 
tiền này chỉ cung đốn cho lý hương chè chén. Lệ 
này bị bãi bỏ hơn nửa thế kỷ nay. Thanh niên 
ngày nay chỉ còn thấy bóng dáng của tiền cheo 
qua ca dao - tục ngữ: 
- Nuôi lợn thì phải uớt bèo 
Lấy uợ thì phải nộp cheo cho làng. 
- Cưới uợ bhông cheo như tiền gieo xuống suối. 
- Ông xã đánh trống thình thình 
Quan uiên mũ áo ra đình ăn cheo. 
- Lấy chồng anh sẽ giúp cho. 


Giúp em quan tđm tiến cheo 
Quan năm tiến cưới lại đèo buông cau. 


Cách gỡ bí cho bạn trẻ khi lo đám cưới 


Đáng lẽ mừng đám cưới nhưng lệ tục trói 
buộc thành ra lo đám cưới. Tục cũ đã truyền 
nhiễm lâu không dễ một mai đổi ngay được. 
Vậy phải làm thế nào? 

Để giúp các gia đình cưới dâu, một số vùng 
nông thôn có tục góp lễ cưới: đầu năm gia đình 
báo cho họ hàng, làng xóm biết dự định cưới 
dâu vào tháng nào, thông thường vào sau vụ 
thu hoạch. Lần lượt các gia đình đóng góp các 
khoản gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, rượu hoặc tiền 
theo định lượng. Còn lợn gà các thì gia đình 
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tự lo liệu lấy. Tục góp lễ cưới cũng giống như 
hội tương tế tương trợ, hội cày cấy, hội lợp 
nhà... luân phiên các gia đình. Đây là một tục 
hay, cùng nhau lo dần đến lượt mình đỡ phải lo 
những khoản lớn. Tiền, quà cưới của khách, bạn 
đưa tới thực chất cũng là hình thức góp lễ cưới, 
nhưng không chủ động được kế hoạch, thứ có 
không cần, thứ cần không có, thành ra tốn kém. 
Ngày nay, lệ chơi họ, chung vốn để kinh doanh 
buôn bán cũng xuất phát từ hình thức góp tiền 
giúp nhau để làm nhà, cưới vợ, tậu trâu bò ở 
nông thôn. Vì xuất phát từ việc họ hàng giúp 
nhau nên mới gọi là chơi họ. Nếu đoàn thanh 
niên địa phương nào vững mạnh, cán bộ đoàn 
công tâm, liêm khiết, tháo vát mà tổ chức "Hội 
chơi họ cưới vợ" (có kế hoạch quản lý kinh 
doanh, sử dụng chặt chẽ) ắt được nhiều bạn 
thanh niên hưởng ứng, tham gia... Bước đầu 
cũng đã có một số địa phương tổ chức "dịch vụ 
đám cưới" như mua sắm cho thuê quần áo cưới, 
bát đĩa, ấm chén, bàn ghế, phông màn, tổ chức 
trang trí, chụp ảnh, ca nhạc... vừa kinh doanh 
gây quỹ, vừa phục vụ thuận tiện, có chế độ ưu 
đãi với người góp cổ phần, với đoàn viên. 


Cô dâu trước khi về nhà chồng cần phải 
có những thủ tục, động tác gì? 


Khi nhà trai bắt đầu đến đón dâu thì cô dâu 
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cùng với chú rể đến trước bàn thờ gia tiên, 
khấu đầu làm lễ, tự khấn niệm xin tổ tiên chấp 
nhận kể từ nay nên vợ nên chồng, phù hộ cho 
trăm năm duyên ưa phận đẹp, cầm sắt giao 
hòa. Cũng có thể nhờ gia trưởng khấn hộ cho 
có bài bản. Lễ xong, hai người đưa hộp trầu, 
bao thuốc, đi mời chào thân nhân, khách, bạn 
khắp một lượt, trước hết là những người bề 
trên, cao tuổi, khách trước, người nhà sau, 
những đám cưới có tổ chức thường đã có sự sắp 
xếp vị trí sẵn. Trong khi chào mời, cô dâu phải 
giới thiệu cho chàng rể biết mối quan hệ để 
biết cách xưng hô. 

Sau cùng, trước khi bước ra cửa để về nhà 
chồng là lễ tạ cha mẹ: cha mẹ ngồi sẵn một 
phía ở cửa chính, nếu ông bà nội ngoại còn 
thượng tại có đến dự thì ông bà cũng ngồi 
chung một phía, nhưng ở ghế cao hơn. Thời 
xưa cả đôi tân hôn đều phải lạy hai lạy, ngày 
nay châm chước, cúi đầu cung kính "Xin phép 
ông bà, cha mẹ con uê nhà chồng", "Xin phép 
ông bà, cha mẹ con xin đón em ÄX uềể". Lúc đó, 
cha mẹ ban phát cho con gái, con rể một vật gì 
đó làm kỷ niệm, có thể là một cái bút, một 
gương soi nho nhỏ, một cuốn sách hoặc một 
chiếc khăn, chiếc quạt... Nhà giàu có còn cho 
thêm hoa tal, nhẫn cưới hoặc quan tiền... (Chú 
ý, những thứ này nhà trai đã đưa đến hôm lễ 
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nạp tài. Trong gói quà của bà mẹ cho con gái có 
cái trâm cài tóc, hoặc bảy chiếc kim đính tóc 
hoặc kim khâu gói trong khăn vuông). 

Đối với ông bà cũng có những động tác tương tự. 


Lễ xin dâu và thủ tục tiến hành 


Lễ này rất đơn giản: Trước giờ đón dâu, nhà 
trai cử một hoặc hai người, thường là bà bác, bà 
cô, bà chị của chú rể đưa một cơi trầu, một be 
rượu đến xin dâu, báo trước giờ đoàn đón dâu sẽ 
đến để nhà gái sẵn sàng đón tiếp. 

Phong tục này có nhiều ý nghĩa hay: 

Mặc dù hai gia đình đã quy ước với nhau từ 
trước về ngày giờ và thành phần đưa đón rổi, 
nhưng để đề phòng mọi sự bất trắc, mọi tin thất 
thiệt, nên mới định ra lễ này, biểu hiện sự cẩn 
trọng trong hôn lễ. 

Thời gian này chú rể và cha mẹ chú rể rất bận 
rộn không thể sang nhà gái, nên nhờ người đại 
diện sang báo trước như là "tiền trạm". 

Để trong trường hợp vạn nhất hoặc do thời 
tiết, hoặc do trở ngại giao thông, qua giờ quy 
ước mà đoàn đón dâu chưa đến, nhà gái biết để 
chủ động làm lễ gia tiên. 

Trường hợp hai gia đình cách nhau quá xa 
hoặc quá gần, hai gia đình có thể thỏa thuận 
với nhau miễn bớt lễ này hoặc nhập lễ xin dâu 
và đón dâu làm một. 
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Cách nhập lễ xin dâu và đón dâu tiến hành 
như sau: 

Khi đoàn đón dâu đến ngõ nhà gái, đoàn còn 
chỉnh đốn y trang, sắp xếp lại thứ tự ai đi trước, 
ai đi sau, thì khi đó một cụ già đi đầu họ cùng 
với một người đội lễ (một mâm quả trong đựng 
trầu cau, rượu...) vào trước đặt lên bàn thờ, 
thắp hương vái rồi trở ra dẫn toàn đoàn vào làm 
lễ chính thức đón dâu. LỄ này phải tiến hành 
rất nhanh. Thông thường nhà gái vái chào 
xong, chủ động xin miễn lễ rồi một vị huynh 


` ^ » Z ` ` . ` 
trưởng cùng ra luôn để đón đoàn nhà trai vào. 


Mẹ chồng làm gì khi con dâu bắt đầu 


về nhà? 


Phong tục ở mỗi địa phương một khác, có khi 
trái ngược nhau nhưng đều có ý nghĩa hay. 

Ngày xưa ở nhiều địa phương Nghệ An, Hà 
Tĩnh có lệ tục mẹ chồng ra cất nón cho con dâu: 

Nhà trai đặt sẵn trước ngõ một cái nồi đồng, 
một cái gáo, trong nổi đặt sẵn một quan tiền 
đồng và đựng đầy nước trong. Cô dâu vào đến 
cổng dùng gáo múc nước rửa mặt mũi, chân 
tay, mẹ chồng bước ra cất nón cho con dâu. 
Con dâu, một tay cầm lấy quan tiền, một tay 
vẫn cầm quạt che mặt. Mẹ chồng dắt con dâu 
vào nhà đặt quan tiền và cái quạt lên bàn thờ, 
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cúi đầu lễ gia tiên (bốn lạy ba vái theo tư thế 
của nữ). Sau đó mẹ chồng dắt cô dâu cầm cả 
tiền và quạt vào buồng. Trong buồng đã chuẩn 
bị sẵn trầu, nước, hoa quả, giường chiếu mới. 
Đôi chiếu trải úp vào nhau, do một người thân 
trong họ có tuổi tác, vợ chồng song toàn, con 
cháu đông, làm ăn phát đạt, được gia đình mời 
đến trải chiếu; nếu mẹ chồng có đủ tiêu chuẩn 
trên thì mẹ chồng trực tiếp dọn giường trải 
chiếu, nhưng bố chồng thì không được. Trường 
hợp mẹ chồng đã mất thì một bà cô hay bà dì 
thay thế. Khi con dâu nghỉ ngơi xong, khăn 
yếm chỉnh tề mới bưng hộp trầu ra chào họ. 

Phong tục này có nhiều ý nghĩa: 

- Thời xưa, con dâu trước khi về làm dâu, còn 
hoàn toàn xa lạ, bố ngõ, chưa biết đâu là buồng 
đâu là bếp, ai là bố mẹ chồng. Trừ trường hợp 
hàng xóm quen biết nhau từ trước, là thân 
phận con gái chưa cưới đã về nhà trai thì bị dư 
luận gièm pha là con nhà hư đốn. Có người 
chồng lại rụt rè e lệ, có trường hợp trước lễ cưới 
chưa hề tổ mặt nhau, vậy nên mẹ chồng niềm 
nở ra đón con dâu, dắt dâu vào nhà là hay, là 
phải lẽ. Mới bước về nhà chồng đã được tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ chồng ban phước lộc, đổi dào 
như nước - quan tiền là biểu tượng vốn liếng 


° *À ` À. 
của riêng mà mẹ chồng trao cho. 
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Nhiều địa phương lại có tục khác: khi con 
dâu vừa vào đến nhà thì mẹ chồng cầm chiếc 
bình vôi tạm lánh sang hàng xóm ít phút. 

Tục đó cũng có ý nghĩa hay: tức là mẹ chồng 
đã xác định vai trò, trách nhiệm làm chủ của 
con dâu, mẹ chồng sẵn sàng trao quyền lo công 
việc trong nhà cho con dâu, nhưng không phải 
trao toàn quyền, đẩy hết trách nhiệm mà bà 
vẫn là người nắm quyền điều hành, vì bình vôi 
là vật tượng trưng cho bà Chúa trong nhà. 


Tại sao mẹ cô dâu kiêng không đi đưa dâu? 


Trong chế độ phong kiến cũ, hôn nhân cưỡng 
ép, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thực ra, 
trong nhiều gia đình, người cha quyết định mọi 
việc, người mẹ chỉ biết tuân theo. Vì thế đã xảy 
ra một số trường hợp oái oăm: Ngày con gái vu 
quy đáng lẽ là ngày vui nhất trong đời nhưng 
người thì khóc lóc buồn tủi vì bị ép buộc, người 
thì lo sợ cảnh làm dâu, làm vợ, từ tấm bé chưa 
rời mẹ, nay tự nhiên mẹ con xa nhau; mẹ 
thương con còn thơ dại cũng mủi lòng sụt sùi 
khóc. Trong khi hai họ đang vui mừng ở nhà 
ngoài, thì hai mẹ con lủi thủi, cắp nón ra về. 
Tiệc tan, nhà trai chẳng tìm thấy cô dâu đâu. 
Qua một vài đám kiểu như vậy, người ta rút 
kinh nghiệm không nên để mẹ cô dâu đi đưa 
dâu, dần dần bắt chước nhau, trở thành tục lệ. 
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Ở một vài địa phương, cả bố cô dâu cũng 
không đi đưa dâu với lý do con mình đã gả bán 
cho người. Tuy rằng trong văn sách có ghi "Giá 
thú bất luận tài" nghĩa là không bàn đến tiền 
tài trong việc cưới hỏi, nhưng không hiểu vì sao 
trong ngôn từ Việt Nam lại kết hợp "Gở bán" 
liền nhau. 

Ngày nay hôn nhân tự do, trai gái tìm hiểu, 
yêu nhau, kết hôn trên cơ sở tình yêu đôi lứa, 
cha mẹ chỉ tham gia góp ý, hướng dẫn, vì vậy 
cha mẹ có nên đến dự lễ vui của hai con 
không? Ngày nay đã có nhiều đám cưới bỏ tục 
kiêng này. 


Tại sao trong gói quà mẹ cho con gái 
trước giờ vu quy có một chiếc trâm hay 
bảy chiếc kim? 


Tục này chỉ là một điều bí truyền do người 
mẹ thủ thỉ "tâm sự" với con gái vào buổi trước 
khi về nhà chồng. Thời trước, cô dâu quấn khăn 
nhiễu trên đầu, có đính mấy chiếc kim trên 
khăn là đủ hiểu rồi. Vì không có tài liệu thành 
văn, vì có những trường hợp mẹ mất sớm hoặc 
đám cưới xa quê vắng mẹ, nên nhiều bà mẹ thời 
nay (vốn là cô dâu ngày trước) không biết để 
truyền tiếp cho con gái. Xuất xứ của tục này là 
đề phòng tai biến "phạm phòng". 
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Còn tại sao lại 7 chiếc kim: Theo quan niệm 
cổ truyền "Naưn thất nữ cửu" (đàn ông 7 vía, đàn 
bà 9 vía), vì để phòng xa cho con rể nên bà mẹ vợ 
chỉ đưa 7 chiếc kim - chứ không phải dùng cho 
con gái vì con gái không bị phạm phòng. 


Tại sao phải có phù dâu? 


Tục lệ xưa cần có phù dâu vì hôn nhân cưỡng 
ép, do cha mẹ định đoạt, nhiều nơi lại có nạn 
tảo hôn, thông thường thì "nữ thập tam nam 
thập lục", con gái mười ba tuổi về nhà chồng đã 
biết gì đâu! Do đó cô dâu phải có người dắt dẫn. 
Người dắt cô dâu gọi là phù dâu. 

Ngày xưa phù dâu phải là người cô, người dì 
hay chị em thân thiết của cô dâu, có khả năng 
thuyết phục, bày vẽ cho cô dâu, được cô dâu 
kính nể, mến phục, được bố mẹ cô dâu ủy thác. 
Người phù dâu phải là người may mắn, tốt 
phúc, duyên ưa, phận đẹp, con cái lành mạnh 
ngoan ngoãn, gia đình êm ấm, đề huể, có thể 
truyền kinh nghiệm làm dâu, làm vợ, làm mẹ 
cho em, cho cháu mình. Phù dâu nhiều khi còn 
phải ở lại dăm bảy ngày sau để cho cô dâu đỡ 
buồn và để chỉ bảo kinh nghiệm. Thông thường 
phù dâu cũng trở về với cô dâu chú rể trong lễ 
lại mặt. 

Đám cưới thời xưa phải có phù dâu, không 


định lệ, và cũng không có danh từ "phù rể”. 
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Đám cưới thời nay, nhiều nơi có cả phù dâu, 
phù rể, có đám mời đến năm sáu đôi phù dâu, 
phù rể toàn là trai thanh, gái lịch chưa vợ 
chưa chồng. Có lẽ chủ yếu để cô dâu, chú rể 
thêm bạn. 


Lễ lại mặt có ý nghĩa gì? 


Lễ thành hôn, tơ hồng, hợp cẩn xong xuôi, 
hai vợ chồng tân hôn trở về nhà gái mang theo 
lễ vật để tạ gia tiên, ông bà cha mẹ, đi chào họ 
hàng thân nhân bên nhà gái, sau đó đón bố mẹ 
và vài thân nhân sang nhà chú rể. Kể từ buổi 
đó, mẹ cô dâu mới chính thức tới nhà rể và nhà 
thông gia, vì trong lễ cưới, mẹ cô dâu (có nơi cả 
bố) không đi đưa dâu. Lễ lại mặt thường tiến 
hành vào ngày thứ hai hoặc thứ tư sau ngày 
cưới (gọi là nhị hỷ hoặc tứ hỷ) tùy theo khoảng 
cách xa gần và hoàn cảnh cụ thể mà định 
ngày. Thành phần chủ khách rất hẹp, chỉ gói 
gọn trong phạm vi hai gia đình. 

Phỏng theo tục cổ Trung Quốc: Nếu trong lễ 
lại mặt, có cái thủ lợn cắt lỗ tai tức là ngầm 
báo với nhà gái rằng nhà trai trả lại cô gái, vì 
con gái ông bà đã mất trinh (đêm tân hôn có 
lót giấy bản, gọi là giấy thám trinh, để xem 
người con gái còn trinh tiết hay không. Nếu 
còn trinh thì trên giấy bản sẽ có mấy giọt máu. 
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Mã Giám Sinh sau khi cưỡng ép phá trinh 
nàng Kiều xong dùng "nước uỏ lựu", “máu mào 
gò” hòng lường gạt làng chơi tưởng nhầm là 
Kiều vẫn còn trinh). 

Trường hợp hai nhà xa xôi cách trở, bố mẹ 
hai bên tuổi đã cao thì nên miễn cho nhau, cô 
dâu chú rể nếu bận công tác cũng nên được 
miễn. Nếu điều kiện cho phép thì nên duy trì, vì 
lễ này mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp: 

- Nhắc nhở con đạo hiếu, biết tạ ơn sinh 
thành, coi bố mẹ vợ cũng như bố mẹ mình. 

- Thất chặt và mở rộng mối quan hệ thông 
gia, họ hàng ngay từ buổi đầu, tình cảm được 
nhân đôi. 

- Hai gia đình cùng trao đổi rút kinh nghiệm 
về việc tổ chức hôn lễ và bàn bạc về trách 
nhiệm của hai bên bố mẹ trong việc tác thành 
cuộc sống cho đôi trẻ trong tương lai. 


Khi người đàn bà tái giá có những thủ 
tục øì? 

Đàn ông lấy vợ gọi là thú, đàn bà lấy chồng 
gọi là giá. Có nhiều trường hợp đàn bà phải tái 
giá: Một là duyên không ưa, phận không đẹp 
phải ly hôn; hai là nửa đường đứt gánh, góa bụa 
khi tuổi còn xoan... 

Ở đây chúng tôi không đề cập đến sự khác 
nhau giữa luật hôn nhân thời xưa, thời nay và 
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những quy định bất công đối với phụ nữ trong 
hôn nhân thời phong kiến mà chỉ đề cập đến 
phong tục, trong đó một số phong tục còn duy 
trì đến ngày nay: 

- Cha mẹ chỉ gả bán một lần, lần sau không 
tham gia cưới hỏi. 

- Đàn bà góa, tục gọi là "nạ dòng", ít có 
trường hợp lấy được trai tân, phần lớn làm vợ 
kế hay vợ lẽ, nói chung là chắp nối tơ duyên, 
"rổ rá cạp lại" nên lễ cưới hỏi chỉ bó hẹp trong 
phạm vi thân nhân gia đình và vài bà con 
xóm giềng. 

- Trường hợp bỏ nhau (ly hôn) 

Bỏ nhau mà chưa có con với nhau thì "Trai 
chê trai bỏ, gái chê gái đền". Nhiều khi nhà trai 
bắt đền tiền lễ seo, lễ tết, lễ hỏi, lễ cưới nhiều 
gấp đôi gấp ba lần số tiền nhà trai đã bỏ ra 
cưới, bên nhà gái cũng phải chịu, do đó có nhà 
phải bố trí cho con gái trốn biệt tích. Dư luận xã 
hội cũng thiên vị, đánh giá con gái bị chồng rẫy 
là "nứa trôi sông chẳng dập thì gãy". Con gái đã 
"ôn" chồng, cha mẹ chứa chấp trong nhà cũng 
bị dư luận xã hội lên án. 

Bỏ nhau mà đã có con thì nhà gái không phải 
đền tiền nữa nhưng không có quyền được bắt 
con đi theo mẹ cũng không được mang của cải gì 
về nhà mình, mọi thứ của cải đã làm ra đều là 
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của chồng, trừ ruộng hoa nữ, quần áo, đồ trang 
sức cũ của cha mẹ sắm cho. "Ruộng hoa nữ" tức 
là của hồi môn của cha mẹ cho con gái, tuy có 
giao khế ước cho nhà trai, nhưng không quy 
định quyền của người bên nhà chồng sang thu 
tô. Nếu vợ chồng trực tiếp sản xuất thì chỉ thu 
hoạch xong vụ đó. 

Nếu đã ly hôn tức là đoạn tình, không còn 
tang chế với nhà chồng, chỉ còn mẹ và con để 
tang cho nhau, đều một năm. 

- Trường hợp góa bụa: Người đàn bà ở lại thờ 
cha mẹ chồng và ông bà chồng đến khi mãn 
tang mới được lấy chồng khác. 

Nếu cha mẹ chồng mất trước, vợ chồng chưa 
ở riêng thì ở cùng anh, chị dâu cả. Trong hoàn 
cảnh không có nơi nương tựa mới xin về ở với 
cha mẹ đẻ hoặc anh chị em ruột. 

Trước khi tái giá người đàn bà góa phải lo 
liệu cho chồng cũ được mồ yên mả đẹp, làm lễ tạ 
chồng cũ, khấn cầu được phù hộ. 

Nếu cha mẹ chồng còn thượng tại cũng đưa 
trầu rượu đến lễ tạ để xin phép đi bước nữa. 
Con còn nhỏ dại thì có thể xin phép ông bà nội, 
nếu ông bà nội đã mất thì "quyền huynh thế 
phụ", xin phép bác cả được đưa con đi theo. Con 
đã lớn thì tuỳ hoàn cảnh, ở lại với ông bà nội, 
hoặc về với ông bà ngoại hay đi cùng với mẹ. 
Nhưng ở đâu đứa con cũng thuộc quyền bên nội. 
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Theo Thọ Mai gia lễ!, người mẹ bị bố bỏ gọi 
là xuất mẫu, người mẹ góa lấy chồng khác gọi là 
giá mẫu. Đối với giá mẫu hoặc xuất mẫu, con 
chỉ để tang một năm. Nếu người mẹ vẫn nuôi 
con thì những đứa con được nuôi vẫn để tang 
mẹ ba năm; bố dượng nuôi thì để tang bố dượng 
một năm, không nuôi thì không phải để tang. 

Trường hợp vợ chồng đã ly hôn một thời gian, 
sau cùng nhau thỏa thuận nối lại, hoặc chưa 
chính thức ly hôn nhưng người đàn bà bỏ chồng 
ra đi nay muốn trở về thì không gọi là tái giá, 
nhưng trước khi trở về phải làm lễ tạ gia tiên 
nhà chồng và cha mẹ chồng. Điều này không 
quy định đối với chàng rể và cha mẹ vợ. 

Xét theo phong tục cổ truyền và luật lệ 
phong kiến đối với các vụ ly hôn có nhiều điểm 
bất công đối với phụ nữ. Luật hôn nhân và gia 
đình năm 2000 (sửa đối, bổ sung năm 2010) đã 
bãi bỏ những điểm bất công đó, thể hiện trong 
các khoản về quyền lợi, trách nhiệm nuôi con và 
chia tài sản công bằng hợp lý hơn. Trường hợp 
tái giá sau khi góa chồng, xét theo thủ tục xưa 
có nhiều điểm thể hiện được tình thủy chung, 
đạo nghĩa làm vợ làm dâu, song thời hạn đợi 
chờ ba năm mãn tang mới được tái giá thì quá 
câu nệ khắt khe, ảnh hưởng không hay tới thân 


1. Hồ 8ï Tân: Thọ Mai gia lễ, Bản chữ Hán (Bản 
khắc gỗ). 
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phận người phụ nữ cần phải sớm bước đi bước 
nữa, sớm ổn định cuộc sống gia đình tương lai, 
có khi còn ảnh hưởng tới thân phận con cái của 
người chồng cũ đang thơ dại cần người san bớt 
gánh nặng, làm dịu bớt nỗi lo buồn mẹ góa con 
côi. Ngay từ ngày xưa tục lệ này ở nhiều vùng 
cũng đã được nới rộng, không nhất thiết chờ 
mãn tang mới tái giá. Nhưng không nên quá vội 
vã, thiên hạ sẽ chê cười. Tích truyện "Quạ¿ mồ, 
đập sống" sau đây chế giễu người đàn bà không 
chung tình vẹn nghĩa với chồng. 

Chuyện kể rằng: Có hơi người đèn bò, một 
người sau bhi chồng chết ngày nào cũng đến bên 
mộ chồng uừa quạt mộ uừa bhóc lóc thẳm thiết. 
Thiên hạ đi qua ai cũng bùi ngùi cảm động 
bhen ngợi chị này thương chồng uô hạn. Song 
dò hỏi bỹ mới biết chị ta ngồi quạt mồ, mong cỏ 
đắp mô chồng chóng tươi xanh trở lại, để chị 
chóng được đi lấy chồng khác, bẻo mang tiếng 
uới đời là chồng chết chưa xanh cỏ đã uội lấy 
chồng khác. Lại một người đàn bà khác thê thốt 
nặng lời khi chồng còn sống nhưng bhi chồng 
chết chưa bịp chôn cất đã bắt tình uới bạn của 
chồng. Không ngờ khi đập săng ra mới biết là 
chồng giả chết để thử lòng chị ta. 


Tại sao "nạ dòng" không lấy được "trai tơ"? 


Ngày xưa những người đàn bà góa chồng hay 
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bị chồng bỏ thì chỉ còn cách lấy lẽ hay lấy kế, 
mặc dù còn trẻ còn xoan cũng ít a1 lấy được trai 
tân (trai tơ). Những ai là trai chưa vợ mà kết 
duyên với gái đã có một đời chồng, dù ít tuổi 
hơn mình, cũng bị làng trên xã dưới cười chê. 
Ngược lại, có những đức lang quân đã ngoại tứ 
tuần, đã hai ba đời vợ vẫn lấy được con gái tơ 
chỉ bằng tuổi con mình. Như vậy mà thiên hạ 
vẫn khen là đẹp đôi vừa lứa. 

Luật hôn nhân phong kiến có nhiều điều bất 
công đối với phụ nữ. Luật hôn nhân và gia đình 
ngày nay đã thực hiện đúng nam nữ bình 
quyền, nhưng tập tục dư luận xã hội vẫn còn 
bất công đối với phụ nữ. Vậy muốn thực sự giải 
phóng phụ nữ, phụ nữ phải tự đấu tranh đòi 
giải thoát khỏi những mặc cảm vô lý nói trên. 
Đề nghị các cấp lãnh đạo, trước hết là cán bộ 
đoàn thể phụ nữ, hướng dẫn dư luận xóa bỏ dần 
những mặc cảm bất công trên. 


Quan hệ vợ cả - vợ lẽ trước đây 


Trước đây, ngoại trừ chế độ mẫu hệ, còn 
trong chế độ phụ hệ người đàn bà chẳng mấy ai 
có chồng cả, chồng lẽ; ngược lại đàn ông năm 
thê bảy thiếp là chuyện thường, càng quyền quý 
cao sang càng lắm vợ. Minh Mạng có 142 con; 
"Nhất dạ ngũ giao, tam hữu dựng" (trong một 
đêm ngủ với năm bà thì ba bà có thai), còn bao 
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nhiêu vợ thì không thể thống kê được. Nguyễn 
Công Trứ 73 tuổi, lấy vợ lẽ thứ 10, đêm tân hôn 
cảm tác: 
Tôn nhân dục uấn: Lang niên bỷ? 
- Ngũ thập niên tiền nhị thập tam 
(Nòng muốn hỏi anh: Chàng mấy tuổi? 
- Năm mươi năm trước mới hăm ba). 

Đạo Thiên chúa chỉ cho phép con chiên một 
vợ một chồng. 

Thông thường vợ cả lấy trước, vợ lẽ lấy sau. 
Nhưng có trường hợp người con trai đi làm ăn 
xa nhà, tự ý lấy vợ, chưa được cha mẹ và họ 
hàng chấp nhận, ở quê cha mẹ lại dạm hỏi sẵn 
cho một cô vợ khác bắt về cưới. Người vợ do cha 
mẹ cưới hỏi, dẫu rằng lấy sau nhưng vẫn là vợ 
cả. Người vợ tự ý chọn, nếu sau này được cha 
mẹ chấp thuận, mặc dù con cái đều đã lớn, 
nhưng vẫn phải chịu phận làm lẽ. Con vợ bé 
dẫu nhiều tuổi hơn vẫn phải chào con vợ cả 
đang ăm ngửa bằng anh bằng chị. Trường hợp 
vợ cả chết sớm, không có con trai thì con trai vợ 
kế đẻ sau vẫn là trưởng nam, là đích tôn thừa 
trọng chứ con trai vợ lẽ vì phận thiếp không 
môn đăng hộ đối, không phải do ông bà trực 
tiếp cưới hỏi nên không đủ quyền kế vị. 

Muốn cho gia đình êm thấm, người chồng 
phải khéo đối xử để vợ cả đi hỏi vợ lẽ cho chồng, 
thì người vợ lẽ và bố mẹ cô ta mới yên tâm. 
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II SINH - DƯỠNG 


Dạy con từ thuở còn trong bụng mẹ 


Tục ngữ Việt Nam có câu: 

Dạy con từ thuở còn thơ 
Dạy uợ từ thuở bơ uở mới uề 

Ở đây chúng tôi muốn nêu: Không những 
dạy con từ thuở còn thơ mà còn phải dạy con 
ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Bởi vì cuộc 
sống vật chất lẫn tinh thần của người phụ nữ 
đang mang thai ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe và tinh thần của đứa trẻ sau này. 

Người xưa thường nói: Đờn bà hiền dịu, thì dễ 
có con. Thơi sản là lẽ tự nhiên của trời, đất. Người 
bhông bệnh thì không cần phải uống thuốc. 

Theo y học cổ truyền: "... 7n khí kinh sợ thì 
con bị điên, thận bhí không đủ thì con hở thóp, 
tì bhí không hòa thì con gầy còm, tâm bhí hư 
héớm thì con nhút nhát. Con là theo bhí mẹ, mẹ 
không cẩn thận sao được! Mẹ chớ uống nhiều 
thứ thuốc, chớ uống nhiều rượu, chớ châm cứu 
xăng xiên, chớ đi đại, tiểu tiện uào chỗ không 
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thường đi, chớ trèo cao xông pha hiểm trở, chớ 
gánh uác nặng nhọc, chớ giao cấu phóng túng, 
chớ nằm ngủ nhiêu, chớ mặc áo quần quá ấm, 
chớ ăn cơm quá no. Tỉnh thần phỏi trấn tĩnh, 
bhông phạm đến thất tình (mừng quá, giận 
quá, đau thương quó, ghen ghét quú, yêu quá, 
ham muốn quó...). Muốn con sơu này sinh rơ 
thằng thắn nghiêm trang thì người mẹ nên 
miệng nói lời ngdy thẳng, làm uiệc ngdy thẳng. 
Đèn bà rắp tâm làm uiệc ác thì bhông sinh đẻ 
được, người ta cứ tưởng là tại trời ghét bỏ, biết 
đâu rằng đó chính là do tự mình gây ra. Vì khí 
ở gan ruột bị uất bết, ba bộ mạch: tâm, tì, thận 
đều bị uất nên khó sinh... "!, 

Vì lẽ đó dân gian có câu "Cây hhô bhông có 
lộc, người độc hông có con". 

Cần phải giáo dục con từ trong bụng mẹ mà 
thuật ngữ khoa học gọi là "Tai giáo". Ngày 
xưa các bậc tiền bối đã răn dạy người mẹ tương 
lai (sản phụ) không được giận dữ, hoảng hốt, 
không được nghĩ điều xấu, làm việc xấu, nghe 
chuyện dở, nhìn cảnh tang thương; cần nói 
năng, đi đứng khoan thai... 

Có mối liên hệ khăng khít giữa thai nhi với 
sức khỏe và tâm trạng người mẹ, giữa thai nhi 
với thế giới bên ngoài, có những phản ứng "tiếp 


1. Theo Phụ đạo sản nhiên của Hải Thượng Lãn Ông. 
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nhận" hoặc "chối bỏ" của thai nhi trước các tác 
động của ngoại cảnh. 

Theo tài liệu nghiên cứu khoa học: "Nhân 
cách con người được hình thành rất sớm, ngay 
từ trước bhi ra đời. Ý nghĩ, cảm xúc uà những 
nỗi buồn uui của người mẹ đã truyền uào đứa 
con. Nhiều phụ nữ có thai đã biết giữ gìn tình 
cảm cân bằng do đó giữ được sức khỏe cho đứa 
con. Những nỗi đau của người mẹ phải chịu 
đựng trong thời gian thơi nghén ảnh hưởng 
mạnh tới đứa trẻ sơ sinh. Lòng thiết tha đối uới 
đứa trẻ chưa ra đời là một biện pháp gtữ gìn sức 
bhỏe cho đứa trẻ tốt nhất, uà có ảnh hưởng 
quyết định tới quan hệ mẹ con su này"!... 


Tại sao có tục xin quần áo cũ cho trẻ 
sơ sinh? 

Cách trả lời đơn giản nhất là xin để lấy 
"bhước” (lấy may). Người mẹ từ khi mới thụ 
thai đã chú ý xem trong bà con, họ hàng, làng 
xóm nhà ai có con cái bụ bẫm, hay ăn chóng lớn, 
ít khóc ít quấy, ao ước sắp tới con mình đẻ ra 
cũng được như thế thì xin một cái áo, hay cái 
quần, cái tã cũ của đứa bé về sửa sang lại để 
dùng cho con mình. 


1. Phỏng theo bài của Phạm Viết Hoàng đăng trên 
Thế giới mới, số 52/1998. 
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Xuất xứ là do một vài người làm, rồi bắt 
chước nhau, dần dần lan truyền ra thành phong 
tục. Nguyên ngày xưa, ta chưa có những thứ vải 
mỏng mịn bán rộng rãi trong dân gian, thị 
trường toàn những vải thô bố lại nhuộm nâu, 
thô cứng, trẻ sơ sinh da còn non mặc dễ bị xây 
xát, hài nhi càng mặc đồ mới càng đau yếu. Nhà 
nghèo không sẵn tiền mua đã đành, nhà giàu 
cũng xin áo cũ cho trẻ sơ sinh là vì lẽ ấy. Trẻ thì 
chóng lớn, quần áo thì lâu mới rách, chỉ vài 
tháng sau đã quá cỡ, người ta không nõỡ phá ởi 
dùng vào việc khác nên cất giữ lại. Vì vậy, 
người cho áo cũng cảm thấy vinh dự được người 
khác quý mến con mình và coi đứa bé sắp ra đời 
cũng có phần hơi hướng của mình. 


Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng - 
tại sao? 


Con so là con đầu lòng, con rạ là những đứa 
con sinh sau. Nếu nuôi được cả thì con so là 
trưởng, con rạ là thứ. Trước đây, phong tục 
"Con so về nhà mạ" phổ biến ở Bình Trị Thiên 
và một số địa phương ngoài Bắc; còn ở Nghệ An, 
Hà Tĩnh thì trừ trường hợp ở rể, nói chung con 
gái không được sinh đẻ ở nhà cha mẹ mình. 

Con gái mới sinh lần đầu tiên, trẻ người non 
dạ, chưa biết đi đứng, ăn uống, tắm giặt, kiêng 
khem ra sao, hơn nữa trong người yếu khỏe ra 


43 


https://tieulun.hopto.org 


sao muốn nhờ vả mẹ chồng hoặc chị em nhà 
chồng cũng ngần ngại, khó nói hơn với mẹ đẻ 
và em út mình. Còn những lần sinh sau đã có 
kinh nghiệm, có thể tự mình giải quyết được 
nhiều việc. 

"Con so uê nhè mẹ" là một phong tục hay 
nhưng muốn giải quyết được êm đẹp cũng phải 
có thu xếp: Gần ngày ở cữ, mẹ chồng hoặc chàng 
rể sang quê ngoại thưa chuyện trước, nếu có khó 
khăn về kinh tế hoặc đường sá xa xôi cách trở thì 
thảo luận với nhau về trách nhiệm cho thỏa 
đáng, sau khi mẹ tròn con vuông, cháu cứng cáp, 
chàng rể sắm một số lễ vật, nhằm ngày tốt sang 
tạ ơn gia tiên bên ngoại và ông bà ngoại để xin 
đón vợ con về. Ông bà ngoại còn cẩn thận đánh 
dấu vôi hoặc nhọ nổi ở trán cho cháu và các thứ 
bùa phép khác để tà ma ác quỷ không dám bén 
mảng đến quấy rối cháu dọc đường. 

Ỏ Nghệ An, Hà Tĩnh lại có phong tục ngược 
lại: Cho là sinh dữ tử lành, ngoài con dâu ra, 
không ai được quyền sinh trong nhà. Con gái về 
nhà mạ, nếu nhõỡ đến kỳ động thai, trở dạ, 
không kịp trở về nhà chồng, sợ sinh nở dọc 
đường thì bố mẹ phải dựng tạm chiếc lều ở góc 
vườn, hoặc nếu không kịp, thì ra chuồng trâu 
mà đẻ. 

Trường hợp đã mồ côi mạ, về nhà mạ thiếu 
người chăm nom thì con so cũng về nhà chồng. 
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Tại sao khi mới sinh ra chưa đặt tên chính? 


Theo phong tục, một người từ sinh ra đến khi 
chết mang rất nhiều tên gọi: khi mới lọt lòng thì 
gọi là thằng Cu, thằng Cò, con Hm, con Cún,... 
(thường đặt tên xấu để dễ nuôi); đến khi lớn lên 
thì gọi là anh Hai, anh Ba, chị Bẩy...; khi đã có 
gia đình thì gọi là anh Nhiêu, anh Đô, chị Xã... 
Khi có con gọi theo tên con, có cháu đích tôn gọi 
theo tên cháu, đến khi chết thì đặt tên hèm gọi 
là hiệu để cúng, người có học thì tự đặt tên tự, 
người có chức tước có thêm tên thụy, người có 
chức tước học vị cao sang thường được tôn xưng 
theo họ hay tên địa phương như cụ án Mai, cụ 
Tam Nguyên Yên Đổ, ông Trạng Trình, ông Tú 
Vĩ Xuyên, Quan Thám Nam Sơn... Đó là theo 
phong tục xưng hô của Trung Quốc. Trong đời 
mỗi người có nhiều tên gọi nhưng chỉ có tên huý 
là tên gọi chính. Tên húy là tên ghi vào sổ họ, 
số làng, khi đi học. 

Tại sao khi mới sinh ra chưa đặt tên chính 
(tên húy)? 

Ngày nay ngay khi sinh ra làm giấy chứng 
sinh, sau đó trong vòng 60 ngày phải làm giấy 
khai sinh, có thủ tục quản lý hộ tịch chặt chế, 
trước đây mỗi làng xã cũng có hương hộ lo sổ 
sách sinh tử, giá thú nhưng không quản lý chặt 
chẽ, Nhà nước chỉ quan tâm đến sổ đỉnh (từ 18 
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tuổi), sổ điển để thu thuế và bắt lính, bắt phu, 
vì vậy vào số làng càng muộn càng hay, lớn lên 
đỡ được vài năm thuế thân, phu phen, tạp dịch. 

Trong xã hội cũ, tình trạng hữu sinh vô 
dưỡng khá phổ biến, ít có gia đình sinh năm đẻ 
bảy được vuông tròn, vì vậy qua các tuần cữ mới 
tạm yên tâm, khi đó mới đặt tên húy. 

Các họ mỗi năm tế tổ một lần. Trong dịp tế 
tổ, các gia đình có con cháu mới sinh sắm sửa 
cơi trầu, chai rượu, hương hoa, lễ vật đến nhà 
thờ họ yết cáo tiên tổ và vào số họ, ngày đó mới 
có tên húy chính thức, được họ hàng công nhận. 
Trong khi vào sổ họ phải đối chiếu gia phả để 
xem có trùng tên các vị tiên tổ hoặc ông bà, chú 
bác trong nội thân hay không, nếu có tức là 
phạm huý thì phải đổi tên. Không những phải 
tránh phạm húy tổ tiên bên nội mà còn phải 
tránh phạm húy các cụ bên ngoại mặc dù khác 
họ, tránh phạm các huý hiệu của thành hoàng, 
thánh mẫu, linh thần từng địa phương. Ở nông 
thôn, các vị có uy vọng trong làng, trong họ 
thường được dân chúng biếu trầu rượu và nhờ 
đặt tên cho con. Người đặt tên được gia đình đó 
nhớ ơn suốt đời. 

Tuy nhiên, quan niệm này chỉ nên tham 
khảo. Ngày nay, đặt tên chính cho con ngay sau 
khi sinh là hợp lý, hợp pháp. 
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Tại sao tuổi trong khai sinh, trong văn 
bằng không đúng với tuổi thực? 

Điều này cũng gây khá nhiều rắc rối phức 
tạp cho các nhà khảo cứu sử học, biên soạn gia 
phả. Đã có trường hợp anh em cùng cha cùng 
mẹ sinh ra mà em nhiều tuổi hơn anh. Chỉ có lá 
số tử vi là chính xác nhất, chính xác đến từng 
giờ, nhưng ít người còn giữ được lá số tử vi, 
phần lớn bố mẹ chỉ nhớ được con mình cầm tỉnh 
con gì, qua đó mà tính ra tuổi thực (tuổi mụ). 

Có ba lý do khai bót tuổi: 

- Để chậm được vài năm khỏi phải đóng thuế 
thân và ởđi phu, đi lính. 

- Dưới thời Pháp thuộc, để tránh hạn định 
quá tuổi không được học, không được thi. 

- Do việc vào số họ chậm lại gần một năm, 
còn việc vào số làng, hàng phe, hàng giáp có khi 
chậm 5, 6 năm. 

Trường hợp nâng tuổi lên cũng có ba lý do 
nhưng không phổ biến lắm: 

- Để nhanh đến tuổi lấy vợ (theo lệ "nữ thập 
tam nam thập lục"). Nhiều gia đình muốn cưới 
dâu về sớm để có người làm và để sớm có cháu 
nối dõi tông đường. 

- Dưới thời Pháp thuộc, các công sở không 
tuyển người dưới 18 tuổi nên phải khai tăng tuổi. 

- Một số địa phương, có lệ làng cho tăng thêm 
tuổi để chóng đến tuổi lên lão mừng thọ. 
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` XS ^“ z ” °A ° . ^ 
Làm lê yết cáo tô tiên xin đặt tên cho 
` ” ~“ ` 
con vào số họ như thể nào? 


Vấn đề này đã có lệ từ xưa. "Họ nào đã có 
nền nếp sẵn thì cứ theo lệ cũ tiến hành". 

Đối với những họ mới phục hồi lại việc họ, 
chưa vào nền nếp, chúng tôi xin nêu một vài 
kinh nghiệm: 

1. Yết cáo tổ tiên: Theo lệ cũ chỉ sau khi 
đối chiếu gia phả, kiêng ky các trường hợp 
phạm huý (đặt tên trùng với tên huý của tổ 
tiên và thân nhân gần gũi nhất, kể cả nội 
ngoại) mới chính thức đặt tên húy cho trẻ sơ 
sinh, yết cáo tổ tiên và xin vào số họ. Ngày nay 
phải làm thủ tục khai sinh kịp thời, trường 
hợp ở xa quê, không kịp về đối chiếu gia phả, 
nhõ trùng tên húy tổ tiên trực hệ thì tìm cách 
đổi, hoặc tránh gọi thường xuyên trong nhà. Lễ 
yết cáo tổ tiên rất đơn giản, nén hương, cơi 
trâu, chén rượu, thường kết hợp lễ tế tổ hàng 
năm mà yết cáo chung tất cả con cháu trong họ 
sinh trong năm cùng một lượt. Lễ vào sổ họ 
cũng rất đơn giản, cốt sao cho gia đình nghèo 
nhất trong họ cũng không gặp phải điều gì 
phiền phức. 

2. Vào sổ họ: Thứ tự trong số họ ghi theo 
năm sinh, a1 sinh trước ghi trước, aI sinh sau 
ghi sau. Trường hợp nhiều năm bị phế khoáng 
nay mới lập lại số họ, thì phải thống kê theo 
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đơn vị hộ gia đình hoàn chỉnh cả họ, sau đó mới 
lập số tiếp đối với những trẻ sơ sinh. 

Mẫu số: Họ tên (tên huý, tên thường gọi), con 
ông bà, thuộc đời thứ mấy, chi thứ mấy? Con 
trưởng hay con thứ mấy? Ngày, tháng, năm 
sinh; ngày vào số họ. 

3. Con gái uào sổ họ: Đất cứ trai hay gái, 
sau khi sinh đều có yết cáo tổ tiên, đã được tổ 
tiên phù trì, phù hộ, nhưng nhiều họ ngày xưa 
không vào sổ họ đối với con gái, cho rằng "Nữ 
nhân ngoại tộc", con gái là con người ta, lớn lên 
đi làm dâu lo cơ nghiệp nhà chồng vì thế không 
công nhận con gái vào họ. Tuy vậy, ngay trước 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 một số họ đã 
xóa bỏ điều bất công đó, con gái cũng có mọi 
quyền lợi, nghĩa vụ như con traI. 

Ngày nay, trong phong trào khôi phục việc họ, 
đề nghị các họ đặc biệt quan tâm đến con gái và 
nàng dâu, họ nào coi trọng vai trò của phụ nữ, và 
coi trọng vai trò của người mẹ, người vợ, người cô, 
người chị, thì họ đó mới vững mạnh. Cả nước 
đang ra sức vận động kế hoạch hóa gia đình, con 
gái cũng như con trai, vậy nên vận dụng phong 
tục cũng phải phù hợp với tư duy thời đại. 


Con nuôi? 


Có ba loại con nuôi: con nuôi chính thức, con 
nuôi danh nghĩa và con nuôi giả vờ. 
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1. Con nuôi chính thức 


- Con lập tự: Gia đình không có con tral, 
nuôi con anh, em ruột hoặc con anh em chú, 
bác ruột. Có thể nuôi từ bé hoặc lớn rồi mới 
nuôi, thậm chí có người đã thành gia thất, có 
con rồi mới được nhận làm con nuôi. Người con 
nuôi lập tự đó chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi 
dưỡng cha mẹ nuôi lúc tuổi già và hương khói 
tang tế sau khi mất, nên được hưởng quyền 
thừa kế gia tài hơn cả những người con gái do 


hà! 


chính cha mẹ sinh ra, vì con gái là "con người 
ta", sau khi gả chồng lo cơ nghiệp nhà chồng. 
Con nuôi lập tự được hưởng ruộng hương hỏa 
nếu cha nuôi là tộc trưởng, được họ hàng chấp 
nhận là cùng huyết thống nội thân. Nếu người 
con nuôi lập tự là con thứ của người em thì con 
của người con trưởng của người em vẫn phải 
gọi con nuôi lập tự đó bằng bác (đáng lẽ gọi là 
chú). Khi cha mẹ nuôi chết, tang chế của vợ 
chồng người lập tự cũng là ba năm như cha mẹ 
đẻ. Trường hợp cha mẹ đẻ chết trước, phải xin 
phép cha mẹ nuôi mới được về chịu tang, 
nhưng không được phép mặc áo số gấu, khăn 
ngang không được để hai giải bằng nhau. Khi 
cha mẹ nuôi đã sinh con trai thì thôi quyền lập 
tự nhưng vẫn là con nuôi được hưởng quyền 
thừa kế như các người con khác. 
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- Con nuôi hạ phóng tử: 

+ Con hoang thai nuôi từ lúc mới sinh. Có 
nhà hiếm hoi dặn từ trước, khi sinh nở thì đón 
về, sản phụ được bồi dưỡng một ít tiền và sau 
đó không được quyền nhận hay thăm con. 

+ Con mồ côi hay con nhà nghèo khó, đem về 
nuôi làm phúc, mặc dù không hiếm hoi. Nếu 
nuôi thực sự từ lúc còn nhỏ cũng được hưởng 
mọi quyền lợi trong gia đình. Cha mẹ nuôi cũng 
có trách nhiệm dựng vợ gả chồng, sống nuôi 
chết chôn, cũng được cha mẹ nuôi chia cho một 
phần gia tài khi ra ở riêng. Trường hợp cha mẹ 
nuôi không có con trai cũng có thể lập người con 
này làm thừa tự, song không được can dự vào 
phần hương hỏa, tự điền cũng như việc họ, bởi 
lẽ khác dòng máu, không được họ chấp nhận. 
Tang chế đối với cha mẹ nuôi cũng ba năm như 
cha mẹ đẻ, đối với anh em nuôi cũng một năm 
như anh em ruột, nhưng đối với họ hàng bên bố 
mẹ nuôi thì không tang. Trừ trường hợp con 
nuôi đã mang họ của bố nuôi, không biết bố đẻ 
(hoang tha) và đã được họ hàng chấp nhận thì 
mọi lễ nghi hiếu hỉ, tang chế đều như người 
trong họ, song vẫn không được hưởng hương 
hỏa, tự điền. Nếu bố nuôi là tộc trưởng vẫn 
không được kế thế tộc trưởng mà vai tộc trưởng 
thuộc con trai trưởng của người em. 

Theo phong tục của một số địa phương "Vô 
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nam dụng nữ", người con rễ cũng có quyền lợi 
và nghĩa vụ như con nuôi hạ phóng tử nói trên, 
nhưng chỉ để tang bố mẹ vợ một năm, anh em 
ruột của vợ chín tháng, ngoài ra không để tang 
cho ai bên nhà vợ. Chỉ lập tự cho cháu ngoại, 
không lập tự cho con rể. Cháu ngoại cũng 
không được làm tộc trưởng (như trên). 

2. Con nuôi danh nghĩa 

- Nhà hiếm con qua mấy lần tảo sa, tảo lạc, 
hữu sinh vô dưỡng, hoặc theo số tử vi lỗi giờ 
sinh, xung khắc với cha mẹ nên phải bán làm 
con nuôi cho dễ nuôi. Khi sinh nở xong, bố đẻ 
sắm một chai rượu, cơi trầu đến nhà bố nuôi, 
làm lễ gia tiên bên bố nuôi xin cho ghé cửa 
nương nhờ. Sau đó mời bố mẹ nuôi đến nhà xem 
mặt đứa bé và nhường quyền cho bố nuôi đặt 
tên cho đứa bé. Sau này khi lớn lên thì ngày Tết 
Đoan ngọ dắt bé đến tết nhà bố mẹ nuôi. Đứa 
bé cũng được xếp theo vị trí anh em một nhà 
theo quan hệ lứa tuổi. Sau này lớn lên, trong 
huyết thống ba đời, anh em chú cháu không 
được quyền lấy nhau. Nếu vi phạm cũng coi 
như mắc tội loạn luân. Chọn bố mẹ nuôi thường 
chọn gia đình phúc hậu, đông con nhiều cháu, 
làm ăn thịnh vượng. 

- Do cảm ân đức, nghĩa tình nhận làm con 
nuôi. 


- Anh em kết nghĩa với nhau thân tình nhận 


52 


https://tieulun.hopto.org 


bố mẹ của anh em cũng như bố mẹ mình, và 
ngược lại, bế mẹ cũng nhận người anh em kết 
nghĩa với con mình như con cái trong nhà. 

Trong những trường hợp đó, tiếng Việt thì 
gọi chung là con nuôi, bố mẹ nuôi nhưng âm 
Hán gọi là "nghĩa phụ, nghĩa tử" khác với loại 
bố nuôi, con nuôi chính thức gọi là "dưỡng phụ, 
dưỡng tử". Tang chế không quy định cho trường 
hợp "nghĩa phụ, nghĩa tử", nếu có gả con cho 
nhau thì càng tốt đẹp "thân thượng gia thân". 

3. Con nuôi gid UỜ 

Vì con khó nuôi, sợ ma tà quấy nhiễu người 
mẹ đem con bỏ đường bỏ chợ, nhưng dặn trước 
người chực sẵn đưa về nuôi, sau vài giờ hoặc vài 
ngày đến chuộc nhận làm con nuôi. Đây là cách 
đánh tráo con đẻ thành con nuôi, con nuôi là 
con đẻ để lừa ma. Trường hợp này cũng phải 
chọn người mắn đẻ, con không sài đẹn, nuôi súc 
vật mát tay... 

Ngoài ba loại con nuôi nêu trên, còn có tục 
"bán khoán" con cho thần linh như bán con cho 
Đức Thánh Trần, Đức Thánh Mẫu... Đã là con 
thần thánh, có tấu, có sớ, có bùa, có dấu ấn hẳn 
hoi thì ma quỷ không dám bén mảng đến đã 
đành, mà bố mẹ nuôi con cũng phải đặc biệt chú 
ý: Không cho con ăn uống những thứ uế tạp, 
phải mặc đồ sạch sẽ, không được vá chẳằng vá 
đụp, không để con bò lê bò la, không được chửi 
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rủa xỉ vả con, sợ ngài gọi về trời. Con chỉ được 
gọi cha đẻ bằng thầy, bằng cậu... Gọi mẹ bằng 
mợ, bằng chị, bằng u, bằng đẻ. Hai từ "cha", 
"mẹ" chỉ được tôn xưng với thần thánh. Bán cho 
Đức Thánh Trần thì xưng họ Trần khi khấn 
vá, bán cho Phật xưng họ Mầu, nhưng bán cho 
Đức Thánh Mẫu là Liễu Hạnh không phải đổi 
họ. Sở đĩ gọi là "bán khoán" vì chỉ bán thời gian 
còn nhỏ để dễ nuôi. Đến 13 tuổi tức hết tuổi 
đồng ấu, đến tuổi vào số làng, sổ xã thì làm lễ 
xin chuộc về. 

Luật pháp hiện nay công nhận con nuôi cũng 
có quyền lợi và nghĩa vụ ngang con đẻ, đó là con 
nuôi thực sự được chính quyền địa phương công 
nhận trên cơ sở thoả thuận giữa người nuôi và 
người đẻ hoặc giữa người nuôi và thân nhân đỡ 
đầu trong trường hợp bố mẹ đẻ không còn. 

Đứa bé đến tuổi thiếu niên cũng được quyền 
tự nguyện xin làm con nuôi, chọn bố mẹ nuôi. 
Bố mẹ nuôi có thể nuôi nhiều con tùy theo khả 
năng, nhưng một người không thể nhận làm 
con nuôi của nhiều gia đình. Tuổi bố mẹ nuôi 
phải cao hơn tuổi con nuôi ít nhất 20 tuổi. 
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HII. GIAO THIỆP 


Xưng hô thế nào cho đúng? 


Vấn đề này thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, giáo 
dục học nhưng liên quan nhiều đến phong tục 
cổ truyền. Trẻ con vừa học nói đã được cha mẹ, 
anh chị bày cho cách xưng hô, nhưng khi lớn, 
thậm chí đến già vẫn còn sai sót. Nhiều khi chỉ 
vì một sai sót nhỏ trong cách xưng hô mà gây 
nên thành kiến nặng nề. 

Ở Việt Nam, chúng ta đã được giáo dục từ 
nhỏ, đáng tuổi ông thì gọi là ông, đáng tuổi 
bác gọi là bác, không được "mày tao chị tớ", 
"cá mè một lứa". Chúng ta nên thông cảm với 
người nước ngoài học tiếng Việt. Đại từ nhân 
xưng tiếng Việt rất đa dạng, phong phú 
nhưng cũng rất phức tạp, điều khó khăn phức 
tạp nhất là ngay trong đại từ nhân xưng của 
ta đã mang sắc thái tình cảm, thể hiện sự yêu 
thương, tức giận, kính trọng, khinh ghét, 
khách sáo, thân mật. 
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Trong cách xưng hô của nước ta có phân biệt 
tôn t1 trật tự rõ ràng. Chính vì vậy, cháu bé mới 
hỏi: Tại sao ông bảo cháu phải thưa bẩm, thế 
mà cháu gọi ông, ông lại không thưa bẩm cháu? 
Cháu cũng không hiểu sao cha mẹ gọi con thì 
gọi thằng Giáp, con Ất được, còn con gọi tên 
thật của cha mẹ lại không được? Tại sao ông 
chú già rồi lại còn gọi là "ông trẻ"? 

Cách dùng từ để xưng hô của nước ta còn tuỳ 
thuộc vào mức độ thân sơ giữa người nói và 
người nghe. Ví dụ, thật thân tình bạn bè gọi 
nhau bằng mày, tao, hắn thì quý; gọi nhau 
bằng thưa quý anh hay bẩm ông thì coi như 
giễu cợt kích bác nhau. Ngược lại, mới quen biết 
sơ sơ mà mày tao thì coi như bất lịch sự, đôi khi 
người nghe bực mình bỏ đi không thèm trả lời. 
"Cụ già" và "lão già" đồng nghĩa, nhưng khi nói 
"Tôi hỏi cụ già" thì rất khác "Ta hỏi lão già". 


4a¬"m 


Cũng có trường hợp, "lão" chưa hẳn đã già mà 
là cách gọi thân mật. 

Nếu có quan hệ họ nội, họ ngoại thì gọi theo 
quan hệ thân thuộc, gắn bó thân thiết hơn: Mặc 
dù ít tuổi hơn mình nhưng ngang hàng cha mẹ 
thì gọi bằng chú, bác, cô, dì theo đúng vai vế 
trong họ. Ngược lại, đối với người đã lớn tuổi mặc 
dù là bậc cháu nhưng để cho khỏi "chướng" nên 
gọi bằng anh, bác, ông... coi như gọi thay cho con, 
cháu mình, như vậy thanh nhã hơn, lịch sự hơn. 
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Thuần tuý quan hệ xã hội, không có quan hệ 
họ hàng nhưng theo phép xã giao "trưởng nhất 
tuế vi huynh, trưởng thập tuế vi phụ" (hơn một 
tuổi làm anh, hơn mười tuổi làm cha), tức là tôn 
lên ngang bằng vai với cha mà gọi là chú hay 
bác. Đây là phép tôn xưng. 


Vợ chồng xưng hô với nhau thế nào? 

Người Việt Nam từ nhỏ đến lớn, đến già nói 
chuyện với nhau đã quen tai nhưng nếu diễn 
giải cho người nước ngoài biểu đạt được đầy đủ 
sắc thái ngôn ngữ kể cũng thật lý thú, ví dụ: 


^A..r 


"nhà tôi” dịch ra tiếng Pháp là "nơ mœison" thì 
người Pháp làm sao hiểu nổi! 

Ngày nay, vợ chồng trẻ xưng hô với nhau 
"anh em" nghe thật âu yếm, thân thiết! Dù 
chồng ít hơn năm ba tuổi vẫn là anh. 

Lùi lại bốn mươi năm về trước, những gia 
đình ít nhiều được Âu hóa, vợ chồng gọi nhau 
bằng "mình" cũng thể hiện được tình cảm đậm 
đà; gọi nhau bằng "cậu mợ" cũng thanh nhã, 
nhưng những từ đó còn xa lạ với nông thôn, một 
số người muốn gọi nhưng vẫn còn ngượng với 
hàng xóm, chỉ thầm kín tỏ tình với nhau, thỏ 
thẻ chỉ đủ hai người nghe. Cách gọi nhau bằng 
tên trống không là "Này! Ra tôi bảo!" hoặc "Nào 
ai bảo mình"... cũng là một bước cải tiến lớn, 
chứ như các cụ ngày xưa, thời còn trẻ chỉ gọi 
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nhau bằng "bố thằng cu", "u nó", "mẹ hĩm"... 
Người mới lấy nhau chưa có con, chồng chẳng có 
chức vị gì mà gọi, thì sao? Bí quá, có cô mới về 
làm dâu, muốn gọi chồng đang chơi bên hàng 
xóm về chẳng biết xưng hô ra sao bèn ra ngõ gọi 
thật to: "Ai ơi! Về mà ăn cơm" từ "ai" ở đây 
không phải là đại từ nghi vấn, hay đại từ phiếm 
chỉ mà có nghĩa là "chồng tôi ơi"!. 

Còn khi nói chuyện với khách thì giới thiệu 
vợ mình hay chồng mình là "nhà tôi". Từ "nhà 
tôi" thật là đậm đà gắn bó, "mình" và "tôi" tuy 
hai nhưng một. 


Cách xưng hô trong họ 


Có xem sơ đồ gia phả toàn họ mới biết được: 
Mình thuộc đời thứ mấy, đời trên mình là 
những al, mình thuộc chi nào, nhánh nào, bằng 
vai với mình trong họ là những a1? Có sơ đồ gia 
phả mới phân biệt được thế thứ trong họ, mỗi 
người tự xác định được quan hệ trong nội tộc 
mà xưng hô cho đúng, chú ra chú, bác ra bác, 
anh ra anh, em ra em... Xưng hô trong nội tộc 
khác với xưng hô ngoài xã hội, để khỏi mang 
tiếng "cá mè một lứa". Ngoài xã hội dựa theo 
tuổi tác và chức vụ, địa vị, trong gia tộc dựa 
theo thế thứ, nhưng khi giao thiệp với từng cá 
nhân cụ thể lại phải kết hợp theo cách xưng hô 
ngoài xã hội theo quan hệ tuổi tác. Có thể đúng 
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theo huyết thống thì anh A phải gọi tôi bằng 
ông chú, nhưng tôi cũng gọi anh A bằng bác, vì 
anh A đã là người tuổi cao, gọi bằng cháu bất 
tiện và bất lịch sự. Tôi gọi anh A bằng bác là gọi 
thay cho cháu, chất tôi mặc dù tôi chưa có 
cháu. Tất nhiên anh A phải gọi tôi bằng ông, 
mặc dù tôi ít tuổi hơn anh nhưng về thế thứ 
ngang với ông nội anh A. Tuy nhiên nếu tôi ít 
tuổi quá mà gọi bằng ông cũng bất tiện, có khi 
phải hạ xuống một bậc mà gọi bằng chú mới 
thân mật. 

Hiện tượng, anh X. còn ít tuổi hơn cháu nội 
tôi, mà tôi lại phải gọi anh X. bằng ông cũng là 
phổ biến, không có gì đặc biệt. Ngay trong một 
gia đình anh cả đã có con, mà chú út chưa ra 
đời; hiện tượng "em bú chị dâu, cháu bú bà" là 
chuyện bình thường trong xã hội cũ, chỉ mới 
qua hai đời đã có sự chênh lệch một đời, vì vậy 
trong họ hàng qua nhiều đời, tuổi tác chênh 
lệch năm ba thế hệ không có gì là lạ. 

Ở nông thôn còn có mối quan hệ giữa thông 
gia, giữa bà con nội ngoại, nên cách xưng hô lại 
càng phức tạp. Thông thường thì vợ chồng 
thống nhất cách xưng hô với ông chú, bà bác 
bên nội; ông cậu, bà dì bên ngoại như nhau, 
nhưng cũng có trường hợp do quan hệ huyết 
thống có khi chồng gọi bằng chú, vợ gọi bằng 
bác hay ngược lại. Dù sao "Một giọt máu đào 
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hơn ao nước lã", gọi nhau theo quan hệ gia tộc 
vẫn thân mật hơn gọi theo quan hệ xã hội. 


Phải chăng lời chào cao hơn mâm cố? 


Trong tiếng Việt từ "chào" thường đi đôi với 
từ "hỏi" và từ "mời". Cách chào hỏi, chào mời, 
chào thưa ở mỗi địa phương có một phong tục 
khác, lại còn lệ thuộc vào đối tượng được chào 
và phong cách người chào. 

Đối với các cụ già, khúm núm kính cẩn, đứng 
lại "bẩm cụ ạ" thì cụ có cảm tình ngay nhưng 
đối với người lớp trung niên tân tiến mà làm 
như vậy thì người ta dễ tưởng là chế giễu. 

"Đi qua nghiêng nón không chào” không phải 
vì ghét nhau, hờ hững với nhau mà vì quá yêu 
nhau cũng nên, người ta không chỉ chào nhau 
bằng lời nói mà còn bằng khoé mắt, nụ cười, có 
trường hợp mắt nói rõ hơn miệng. 

Chào - hỏi đi đôi với nhau, hỏi để chào: 
"Ông khỏe không?", "Ông đi đâu đấy?". Nhiều 
khi hỏi bâng quơ, hỏi không cần trả lời, nhưng 
nếu không chào hỏi thì ra điều lạnh nhạt 
khinh người. 

Chào - mời đi đôi với nhau: Cần phân biệt 
mời thực sự hay mời để thay lời chào. Hành 
khách trên hai chiếc thuyền đi dọc sông, ngược 
chiều nhau cũng mời nhau ăn cơm. Lời mời đó 
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thuần tuý thay lời chào chứ có ai nhảy sang 
thuyền kia mà ăn đâu? 

Lời chào có thực sự cao hơn mâm cỗ không? 
Có khi không có mâm cỗ, chỉ chào mời suông, e 
không ổn; nhưng quả thực, mâm cao cỗ đầy mà 
lời chào nhạt nhẽo, khinh khi, kiêu kỳ thì mâm 
cỗ cũng bỏ đi. 

Lời chào biểu hiện phong cách con người, 
biểu hiện nền nếp của gia đình, thuần phong 
mỹ tục của địa phương và cả dân tộc ta. Song, Ở 
mỗi nơi một khác, mỗi thời một khác. Ngày xưa 
chào bằng cách vái, lạy; ngày nay chào bằng 
cách bắt tay. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này 
trong câu hỏi: "A¿ uái lạy dữ". 


“Nhập gia vấn huý” nghĩa là gì? 


Theo phép xã giao, trước khi đến thăm một 
gia đình cần tìm hiểu tên huý của ông bà cha 
mẹ và của người mình định đến thăm, để tránh 
trong khi nói chuyện hoặc xướng họa thơ từ 
động đến tên húy gia tiên của chủ nhà. "Huy" 
đồng nghĩa với "ky" (tức là kiêng ky). Ngày giỗ 
còn gọi là ngày huý hay ngày ky. Tên huý là tên 
chính nhưng lại là tên kiêng nói đến, khi giận 
nhau người ta thường gọi tên huý ra mà chửi. 
Ông bà, cha mẹ, chú bác có thể gọi con cháu 
bằng thằng, con theo tên huý; còn kẻ dưới 
không được gọi bề trên bằng tên huý, kể cả 
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những người cao tuổi trong làng, trong xóm. 
Trong ngôn ngữ thông thường có trùng âm cũng 
phải nói chệch đi, nếu không sẽ bị coi là hỗn. 

Ngày nay, giao thiệp rộng rãi, trong quan hệ 
bạn bè, đồng chí, gọi tên nhau là chuyện bình 
thường. Song, về các vùng nông thôn phải tuỳ 
theo phong tục từng vùng mà xưng hô, nếu cứ 
theo họ tên ghi trong địa chỉ thư tín và giấy tờ 
hành chính mà gọi thì chưa hẳn các vị cao tuổi 
đã vui lòng. Trừ những người đã đi thoát ly, 
công tác, còn thông thường người ta vẫn hay 
gọi nhau bằng tên con trưởng hoặc tên cháu 
đích tôn. 

Ở miền Nam nước ta hay gọi tên theo thứ tự 
sinh ra trong gia đình nhưng con trưởng không 
gọi là anh Cả mà gọi là anh Hai, nếu đã ra 
ngoài xã hội thì thường gắn tên đó với huý. Ví 
dụ: ông Bảy Lửa, chị Ba Tịch... 

Xêcu Turê (Sebou Toure) uới Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 

Xêcu Turê, Tổng thống Ghinê sang thăm 
Việt Nam theo lời mời với tư cách là khách của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong buổi mít tinh 
tiễn đưa tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, 
Xêcu Turê hết lời ca ngợi khâm phục Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

Ông phát biểu đại ý: Vợ tôi sốp sinh, nếu 
sinh con trdi tôi sẽ đặt tên con là Hồ Chí Minh. 
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Liên đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp lại rất 
khôn khéo, tài tình: "Bác hông có con, uậy Bác 
đê nghị các cháu thanh niên, nếu sắp tới, cháu 
nào đẻ con trai thì đặt tên con là Xêcu Turê!". 

Mọi người dự lễ đều vui cười thoải mái, phục 
tài đối đáp của Bác, vừa được lòng khách nước 
ngoài, vừa phù hợp với phong tục nước ta trong 
hoàn cảnh đó. 


AI vái lạy ai? 

Vái lạy là phép xã giao thời xưa, không chỉ 
dùng khi cúng tế mà người sống cũng lạy 
nhau... "Đời xươ 0uua đối uới bày tôi, bố uợ đối 
uới chàng rể, người tôn trưởng uới bẻ tỉ ấu (bê 
dưới) đêu phải lạy đáp lễ. Đến đời nhà Tần mới 
đặt ra lễ "tôn quân ti thần", nên thiên tử hông 
đáp lạy bày tôi nữa... Ngày xưa từ quan hhanh 
sĩ trở xuống đêu theo cổ lễ mà đáp lễ kẻ tỉ ấu, 
nếu bẻ tỉ ấu chối từ, mới dùng lễ túc bái đáp lại. 
Còn uới là nghỉ thức lúc đã lễ xong... Nước ta 
xưu bia ở chốn công đường có lễ tương biến, bẻ 
hạ quan cũng uái bậc trưởng quan... Gần đây 
những kẻ hiếu sự không biết xét đến cổ điển lại 
cho uói là lễ của tôn trưởng đối uới bẻ ti ấu, còn 
bẻ tỉ ấu đối uới tôn trưởng bhông được uói, chỉ 
lạy xong là cứ đứng thẳng uò lùi ra..."), 


1. Phạm Đình Hồ: Võ £rưng tùy bút, tr. 114. 
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Xem đoạn văn trích dẫn trên, ta thấy vái lạy 
là một phép xã giao, không chỉ người dưới vái 
lạy người trên mà người trên cũng vái lạy đáp 
lễ. Từ lạy nhau chuyển sang vái nhau trong 
buổi tương kiến. Ngày nay chúng ta tiếp thu 
văn hóa Âu Tây, bắt tay khi gặp nhau hoặc tiễn 
biệt nhau, lịch sự hơn mà vẫn giữ được phép tôn 
ti (tôn trưởng tì ấu). 

Theo phong tục lễ giáo của nước ta, bề 
dưới phải chủ động chào bề trên trước, trẻ 
chào già trước, trò chào thầy trước. Nếu bề 
trên không chào lại người dưới, thầy không 
chào lại trò, tức là không đáp lễ, thì cũng bất 
lịch sự chẳng khác gì từ chối bắt tay người 
khác, làm cho người đưa tay trước rất ngượng 
ngùng và bất bình. Không biết vái chào lại 
người khác là đã tự làm mất đi phong cách 
lịch duyệt của chính mình. 

Chúng tôi xin trích kể lại câu chuyện “Tqzn 
nguyên Tổng đốc lạy ông Nhiêu". 

Ông Nhiêu Chuồi người cùng làng ăn mừng 
lên thọ 80. Cụ Tam nguyên cũng tới mừng. Khi 
làm lễ chúc thọ, cụ Tam cũng như mọi người lễ 
ông Nhiêu hai lễ rất kính cần. "A¿ đời cụ Tam 
nguyên Tổng đốc lại lạy một người thường dân. 


Ông Nhiêu uội uùng sụp xuống lạy tạ. Cụ Tum 
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đỡ ông Nhiêu dậy, ôn tôn nói: Tu lễ là lễ cái 
thiên tước! của ông Nhiêu đấy..."°. 


Không thầy đố mày làm nên 


Quan hệ thầy trò nói riêng về mặt phong 
tục cũng cần có một tập sách riêng. Để trả lời 
cho những câu hỏi về đạo thầy trò, chúng tôi 
thiết nghĩ mấy dòng sơ lược thì chưa thể nói 
hết được. 

Dân tộc ta vốn tôn sư trọng đạo. Vai trò của 
thầy giáo luôn luôn tiêu biểu cho tầng lớp trí 
thức, tiên tiến được toàn thể xã hội công nhận. 
Nghề giáo vốn là nghề cao quý nhất. Nền giáo 
dục thời phong kiến cũng như ngày nay đều 
thống nhất một phương châm "Tiên học lễ, hậu 
học văn", nhà trường gắn liền với gia đình và 
xã hội... Nhân tài phục vụ xã hội, điều hành bộ 


1. Thiên tước là tước trời ban cho. Theo tục lệ hương 
thôn, các cụ già trong làng xã cũng được tôn trọng như 
quan viên chức sắc. Khi có việc làng việc xã, lễ hội, yến 
ẩm tuỳ theo tuổi tác các cụ già được ngồi theo thứ tự 
ngang hàng với quan viên chức sắc nên mới có câu: 
"Lục thập dữ tú tài đông, thất thập dữ cử nhân đồng, 
bát thập dữ tiến sĩ đông", có nghĩa là "60 tuổi ngang 
uới tú tài, 70 tuổi ngang uới cử nhân, 80 tuổi ngang uới 
tiến sĩ”. 

2. Bùi Văn Cường: Nguyễn Khuyến uà giai thoại, 
Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam Ninh, 1987, tr.128. 
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máy nhà nước đều được thầy giáo, tức là khuôn 
mẫu, đào tạo nên. "Không thầy đố mày làm 
nên". Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức đều thống 
nhất dựa vào chế độ thi cử, có học vị, cấp bậc 
rõ ràng. 

Vì tất cả những lẽ trên, có người đặt vấn đề: 
Vậy đặt thầy cao hơn cha có quá đáng không? 

Cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng mình, thầy giáo 
là người truyền thụ kiến thức cho mình. Sở dĩ 
hiển đạt, thi được tài năng với đời đều nhờ công 
dạy dỗ của thầy. Ngày xưa, từ nhỏ đến khi đi 
thi đỗ cử nhân, tiến sĩ thường cũng chỉ học một 
thầy, cùng lắm là vài ba thầy, chứ không như 
ngày nay mỗi năm mỗi lớp, mỗi môn lại học một 
thầy. Ngày xưa có nhiều trường hợp thầy trò 
cùng lều chõng đi thi nhưng học tài thi phận, 
trò đỗ thầy trượt. Có những ông thầy đào tạo 
được nhiều ông Nghè, ông Cống nhưng bản 
thân thầy lại chẳng thi đỗ, chẳng nhận quan 
tước gì, có người thi đỗ cũng không ra làm quan 
mà chỉ tiếp tục dạy học. Có những thầy giáo đạo 
cao đức trọng được môn sinh nể trọng hơn cha. 
Thầy Chu Văn An là người thầy tiêu biểu nhất 
được liệt thờ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Ngày xưa, thầy đồ dạy được một số học sinh 
đỗ cử nhân, tiến sĩ thì vai trò trong xã hội được 
nâng lên rõ rệt, không chỉ thầy mà cả gia đình 
thầy cũng được quan tỉnh, quan huyện kính nể. 
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Quang Trung ba lần vời Nguyễn Thiếp (La Sơn 
Phu Tử) ra làm quân sư chính là để thu phục 
nhân sĩ Bắc Hà, vì Nguyễn Thiếp là thầy giáo 
của nhiều triều thần Lê - Trịnh đương thời. 

Trước đây, ngành giáo dục xưa tuy có chế độ 
thì hương, thi hội, thi đình rất nghiêm, rất 
chặt, song rất ít giáo chức, rất ít trường công ở 
cấp huyện, cấp phủ, chỉ có một vài huấn đạo 
giáo thụ ăn lương nhà nước, còn hầu hết là các 
lớp tư thục. Một nhà khá giả trong vùng nuôi 
thầy cho con ăn học, xóm làng chung quanh gửi 
con đến thụ giáo không phải nộp học phí, chỉ 
đến ngày lễ mồng 5 tháng 5, ngày Tết... cha mẹ 
học trò mới tuỳ tâm đưa lễ đến tết thầy. Giàu có 
thì tết thầy thúng gạo nếp, bộ quần áo... Nghèo 
thì tết thầy một cơi trầu, một be rượu. 

Môn sinh của một thầy thường tổ chức nhau 
lại gọi là Hội đồng môn, có trưởng tràng, giám 
tràng và một số cán tràng giúp việc trưởng 
tràng. Con thầy mặc dù ít tuổi hơn nhưng cũng 
được gọi là thế huynh. Thầy nào có tiếng dạy 
giỏi, dạy nghiêm thì được nhiều sĩ tử đến theo 
học, Hội đồng môn vận động các gia đình môn 
sinh đóng góp tiền của tạo ruộng, tạo trâu bò 
rồi phân công nhau cày cấy, đến mùa gặt tự 
gánh về gia đình nhà thầy để gia đình thầy chi 
dùng. Khi thầy mất, lại dùng ruộng đó lo tang 
ma cho thầy, cho vợ thầy và giỗ tết tế tự về sau. 
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Học trò cũng để tang thầy ba năm như tang 
cha mẹ, nhưng không mặc tang phục, gọi là tâm 
tang, tức là để tang trong lòng. 

Dưới đây chúng tôi xin nêu dẫn chứng về 
tình nghĩa thầy trò: 


Cụ Thượng Niêm uề lễ tang uợ thầy 


Nguyễn Khắc Niêm (1889-1954) người xã 
Đơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đậu 
Đệ nhị giáp Tiến sĩ (tức Hoàng giáp) khoa Đinh 
Mùi năm 1907 làm Thượng thư Bộ Cải lương 
hương chính triều Bảo Đại. Nguyễn Khắc Niêm 
là học trò của e„ Nguyễn Duy Dư một người nổi 
tiếng hay chữ ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, 
đã được Hội Tư văn hàng huyện tôn xưng là 
"Hương Sơn tứ hổ". Nguyễn Khắc Niêm thụ 
giáo cụ Dư ở cách nhà mình trên 4 km. Đến kỳ 
thi Hương, hai thầy trò cùng lều chõng đi thi, 
học trò đỗ cử nhân, được vào Huế thi Hội đỗ 
Hoàng giáp, thầy chỉ đỗ Tú tài. Theo chế độ thi 
cử thời trước: Cử nhân mới được dự thi Hội, còn 
Tú tài thì phải 3 khoa Tú tài mới được thi. Ba 
năm mới có một khoa, thầy Tú chưa kịp chờ để 
thi lại khoa sau thì đã từ trần - năm 1909. Hơn 
30 năm sau, bà Tú Dư mất, lúc đó Nguyễn 
Khắc Niêm đã lên đến chức Thượng thư trong 
triều. Nghe tin vợ thầy học cũ mất, ông đánh xe 
từ Huế về Hà Tĩnh để phúng viếng. Nhà cách 
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sông và đường quốc lộ, Tri huyện tiếp điện đã 
lệnh cho Tổng lý địa phương đem kiệu và võng 
lọng ra tận bờ sông đón rước cụ Thượng về quê 
lễ vợ thầy. Nhà ông bà Tú ở trên đỉnh đổi Sơn 
trại, người trai tráng leo lên cũng đã cảm thấy 
mệt, hơn nữa sỏi đá lỏm chởm. Nhưng để tỏ 
lòng cung kính nhớ ơn thầy, khi đến cổng xóm 
vào nhà thầy, cụ Thượng Niêm đã xuống cáng, 
đi chân đất có hai người lính hầu dìu hai bên, 
lên tận nhà thầy ở gần đỉnh đổi. Tất nhiên cụ 
Thượng thư đã đi chân đất thì từ Tuần phủ, Tri 
huyện đến Tổng lý cũng phải tháo hia hài cắp 
nách mà leo lên. Người con trưởng của cụ Tú và 
một số gia nhân khăn áo chỉnh tề đã xếp hàng 
đứng ở cổng. Mặc dù chỉ là dân thường ít hơn 
một vài tuổi, nhưng con trai cụ Tú cũng được cụ 
Thượng Niêm vái chào rất cung kính (vì được 
coi là thế huynh). 

Học trò cũ mà thầy lại mất từ lâu, nay về lễ 
tang vợ thầy, là chuyện thực mắt thấy tai nghe, 
kể lại dẫu có lỗi thời, nhưng cũng hy vọng các 
bạn đọc chất lọc được trong phong tục xưa chút 
hương vị ngọt ngào. 


Lại chuyện cụ Thượng Niêm uới thầy 
học cũ 


Chuyện này do một viên lính lệ (giấu tên) 
hầu hạ viên Tri huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
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kể lại như sau: Cụ Hàn Trần tức Tống Trần Cơ, 
người xã Sơn Hào, huyện Hương Sơn, nguyên 
xưa là thầy đồ dạy học chữ nho, lại là thầy lang 
mát tay nổi tiếng một vùng. Nguyễn Khắc 
Niêm, người cùng xã là một trong những học trò 
cũ của cụ Hàn Trần, tuy làm đến chức Thượng 
thư trong triều, nhưng mỗi lần về quê, ông 
không quên đến hầu thăm sức khỏe thầy và gia 
đình thầy rồi cung kính cho gia nhân đem cáng 
võng đến rước thầy sang nhà mình chơi. 

Một hôm, viên Trì huyện T. cùng sang một 
chuyến đò ngang với cụ Hàn Trần, nhân dân 
phải cúi rạp xuống chào quan huyện, riêng cụ 
Hàn vẫn nghiễm nhiên ngồi đọc sách, không để 
ý đến quan huyện. 

- Họ, tên gì? - Viên Tri huyện T. quen thói 
hống hách, tức giận hỏi trống không. Cụ Hàn 
Trần cũng trả lời trống không: 

- Trần. 

- Này thì "Trần", muốn "trần" cho "trần"! - 
Hắn ra lệnh cho lính lệ lột trần cụ già và đẩy 
xuống sông Phố. Đoạn này sông cạn, cụ Hàn chỉ 
ướt quần áo. Mọi người trên chuyến đò đều bất 
bình, căm ghét viên Tri huyện và nhảy xuống 
sông dìu cụ lên bờ. 

Mấy hôm sau, câu chuyện diễn ra tại nhà cụ 
Thượng Niêm nhân dịp cụ Thượng có tiệc 
mừng. Trong số khách mời đến dự, tất nhiên có 
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viên Tri huyện sở tại nói trên (viên lính lệ, 
người dẫn truyện này cũng theo hầu). Quan bé 
đến nhà quan lớn, phải khúm núm vái lạy cụ 
Thượng từ dưới sân, chứ đâu dám hống hách 
như đến nhà dân thường. 

Thật bất ngờ! Mặc cho Tri huyện đứng vái 
chào ở ngoài, cụ Thượng vẫn chưa thèm nhìn 
tới. Cụ còn bận tiếp đãi một cụ già với bộ quần 
áo nâu đang ngồi chễm trệ trên giường cao. Cụ 
Thượng ngồi thấp hơn một bậc, châm lửa cho cụ 
già ngồi hút điếu thuốc lào. 

Cụ già đó là ai? Chính là cụ Hàn Trần bị đẩy 
xuống sông hôm nọ. Hồi lâu cụ Thượng mới 
ngoảnh lại bảo viên Tri huyện: 

"Giới thiệu, vị này là thầy học của tôi, anh 
hãy lạy thầy đi, anh đã quen biết thầy rồi đấy!". 

Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Mỗi người kể 
một cách, có người nói: "Nghe đâu cụ Thượng đã 
lột phăng áo, mũ của viên Tri huyện rồi tống cổ 
về", có người nói: "Cụ Thượng chỉ nói mát một 
vài câu cũng đã đủ làm cho viên Tri huyện toát 
mồ hôi, run cầm cập!". Có người lại kể một thôi 
một hồi, y như anh ta đã chứng kiến và ghi tốc 
ký những lời vàng, tiếng ngọc của cụ Thượng 
dạy viên Tri huyện về đạo làm cha mẹ dân, đạo 
làm người và trước hết là truyền thống "tôn sư 
trọng đạo" của dân tộc ta... 
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Miếng trầu là đầu câu chuyện 


Theo phong tục Việt Nam, miếng trầu chứa 
đựng nhiều tình cảm, ý nghĩa, giàu nghèo ai 
cũng có thể có, vùng nào cũng có. Miếng trầu đi 
đôi với lời chào. 

Tiện đây ăn một miếng trầu 
Hỏi rằng quê quán ở đâu chăng là. 

"Đầu trò tiếp bhách" là trầu, ngày xưa a1 mà 
chẳng có, hoạ chăng riêng Tú Xương mới "Đầu 
trò tiếp khách trầu không có. Bác đến chơi nhà, 
tœ Uới tg". 

Quý nhau mời trầu, ghét nhau theo phép lịch 
sự cũng mời nhau ăn trầu nhưng "cau su bổ ra 
thành mười". 

Đặc biệt "miếng trầu là đầu câu chuyện" giao 
duyên giữa đôi tral gái: 

- Trầu uàng nhá lẫn cau xanh 
Duyên em sánh uới tình anh tuyệt UỜI. 
Mời trầu không ăn thì trách móc nhau: 
- Đi đâu cho đổ mô hôi 
Chiếu trải không ngôi, trầu để hông ăn. 
- Thưa rằng bác mẹ tôi răn 
Làm thân con gái chớ ăn trầu người. 

Khi đã quen hơi bén tiếng, trai gái cũng 
mượn miếng trầu để tỏ tình, nhất là các chàng 
trai nhờ miếng trầu mà tán tỉnh: 

- Từ ngày ăn phải miếng trầu 
Miệng ăn môi đỏ dạ sầu đăm chiêu. 
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- Một thương, hai nhớ, ba sầu 
Cơm ăn chẳng được, ăn trầu cầm hơi. 

"Có trâu, có uỏ, không uôi" thì môi không thể 
nào đỏ được, chẳng khác gì "Có chăn, có chiếu, 
không người nằm chung": 

- Cho anh một miếng trầu uòng 
Mai sau anh trỏ lại nàng đôi môi. 
- Yêu nhưu chẳng lấy được nhau 
Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già. 

Miếng trầu không đắt "Ba đồng một mớ trầu 
cơy"... nhưng "Miếng trầu nên dâu nhà người". 

Ngày nay, để răng trắng, nhiều người không 
biết ăn trầu nữa, nhất là ở thành phố, nhưng 
theo tục lệ nhà a1 có con gái gả chồng, sau khi 
ăn hỏi xong cũng đem cau trầu biếu hàng xóm 
và bà con nội ngoại. Vì miếng trầu là tục lệ, là 
tình cảm nên dù ăn được hay không cũng chẳng 
ai chối từ. 

Trước đây, ăn trầu còn sợ bị bỏ "bùa mê", 
"bùa yêu" nên người ta có thói quen: 

Ăn trâu thì mở trầu ra 
Một là thuốc độc hơi là mặn uôi. 

Các cụ càng già, càng nghiện trầu, nhưng 
không còn răng nên "đi; đâu chỉ những cối cùng 
chờy" (Nguyễn Khuyến). Cối chày giã trầu làm 
bằng đồng, chỉ bỏ vừa miếng cau, miếng trầu, 


miếng vỏ nhưng chạm trổ rất công phu. 
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Vì trầu cau là “Đầu frò tiếp khách", lại biểu 
tượng cho sự tôn kính, phổ biến dùng trong các 
lễ tế thần, tế gia tiên, lễ tang, lễ cưới, lễ thọ, lễ 
mừng... nên têm trầu cũng đòi hỏi phải có mỹ 
thuật, nhất là lễ cưới phải có trầu têm cánh 
phượng, có cau róc vỏ trổ hoa. "Cœu già dao sắc" 
thì ngon. Bày trầu trên đĩa, hạt cau phải sóng 
hàng, chầu vào giữa, đĩa trầu bày ð miếng hoặc 
10 miếng, khi đưa mời khách phải bưng hai tay. 
Tế gia tiên thì trầu têm, còn tế lễ thiên thần thì 
phải 3 lá trầu phết một ít vôi trên ngọn lá và 3 
quả cau để nguyên. 


Tục nhuộm răng và cách nhuộm răng đen 


Tục nhuộm răng là tục cổ xưa của dân tộc 
Việt, có từ thời các Vua Hùng với tục ăn trầu. 
Sứ thần của nước Văn Lang (Giao Chị) trả lời 
vua nhà Chu (Trung Quốc) về tục ăn trầu: 
"Chúng tôi có tục ăn trầu để khử mùi ô uế uà 
nhuộm cho răng đen... ". 

Khiếu thẩm mỹ của con người thay đổi tùy 
theo đặc điểm dân tộc và tuỳ theo thời đại. Đối 
với các dân tộc ở châu Phi hay Ấn Độ thì da 
càng đen càng đẹp. Nước ta ngày nay, không ai 
nhuộm răng đen nữa, nhưng ngày xưa thì "öõ 
công trang điểm má hồng, răng đen". Phan Kế 
Bính - một nhà trí thức tiến bộ hổi đầu thế 
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kỷ XX, chủ trương cải tạo phong tục còn có 
nhận xét: "Đờn ông trắng răng thì chẳng Sơ, 
chớ đàn bà nhà tử tế bây giờ mà trắng răng thì 
coi cũng khí ngộ một đôi chút. Nhưng lâu dần 
cũng phải quen mắt, có lẽ quen mắt rồi thì 
trắng lại đẹp hơn đen nhiều". 

Năm quan mua lấy miệng cười 

Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen. 

Tục nhuộm răng đen đã lỗi thời, nhưng xin 
giới thiệu cách nhuộm răng cổ truyền của dân 
tộc ta, để các bạn trẻ được biết (có thể vận dụng 
trong ngành mỹ nghệ, kẻ vẽ, nhuộm các chế 
phẩm bằng xương ngà voi và nhựa): 

Trước hết dùng cánh kiến tán nhỏ, vắt nước 
chanh để kín 7 ngày, chờ tối đi ngủ phết thuốc 
ấy vào hai mảnh lá dừa hoặc lá cau rồi ấp vào 
hai hàm răng. Trong khi nhuộm răng thì kiêng 
nhai. Nhuộm như thế 5ð, 7 hôm cho răng đỏ già 
ra màu cánh gián thì bôi thuốc răng đen. Thuốc 
răng đen làm bằng phèn đen trộn với cánh kiến, 
nhuộm 1, 2 miếng là răng đen kịt lại, sau đó lấy 
vỏ quả dừa để lên con dao mà đốt cho chảy 
nhựa ra, lấy nhựa ấy phết vào răng cho không 
phai ra được nữa!. 


1. Xem Phan Kế Bính: Việt Nam phong tục, Nxb. Thành 
phố Hồ Chí Minh, 1990, tr. 351. 
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Tại sao gọi là tóc thể? 


Ngày xưa, các đôi trai gái yêu nhau hoặc có 
những đôi đã nên vợ nên chồng, đang mặn nồng 
đằm thắm bỗng vì một lý do nào đó mà tình 
duyên dang đở, đôi lứa xa nhau. Họ quyết một 
lòng, dù cho sông cạn đá mòn, năm chờ tháng 
đợi vẫn một lòng chung thủy. Trước khi lưu 
luyến chia tay, họ cắt trao cho nhau một mớ tóc 
để làm tin và luôn giữ trong mình như kỷ vật. 
Móớ tóc đó gọi là mớ tóc thể. Chỗ tóc bị cắt đó 
dần dần mọc lại và dài dần, mái tóc mới mọc đó 
gọi là mái tóc thể. Trong truyện Kiều có câu: 

Tóc thê đã chấm ngang udi 
Nào lời non nước, nào lời sắt son. 

Có nghĩa là năm ba năm sau, chỗ tóc bị cắt 
cụt đã mọc dài chấm ngang vai rồi mà vẫn chưa 
thấy bóng dáng người yêu. Ngày xưa con trai 
cũng để tóc dài, cũng búi tóc, và vì vậy cũng có 
tóc thể. 

Màu sắc với truyền thống văn hóa dân tộc 

Đối với mỗi dân tộc việc vận dụng màu sắc có 
tập quán khác nhau. Ví dụ ở các nước phương 
Tây, màu đen là màu tang tóc, còn ở Việt Nam 
và các nước phương Đông màu tang phổ biến lại 
là màu trắng. 

Màu sắc còn mang đặc trưng sắc thái của các 
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tâng lớp xã hội khác nhau: ví dụ màu vàng là 
của vua, từ các quan đại thần cho đến thường 
dân, cấm không ai được mặc quần áo hoặc xây 
dựng nhà cửa màu vàng. Màu tím là sắc phục 
của các quan đại thần. Màu điều, màu đỏ dành 
riêng để tế thần và làm sắc phục cho các cụ 
thượng thọ. Màu nâu sòng là của cửa thiền, 
dành cho những người quy y Phật tổ, cũng như 
màu đen là sắc phục của linh mục đạo Ky Tô. 
Màu xanh là của những người còn theo đòi cửa 
Khổng sân Trình, của học trò chưa đỗ đạt. 

Trong bài thơ của La Sơn Phu Tử của 
Nguyễn Thiếp gửi Tiến sĩ Nguyễn Khản có câu: 

Quân bim bào hốt trung triều sĩ 
Cố ngã lâm tuyên bhâm thượng thanh... 

(Có nghĩa là: Nay ngài đã là khanh tướng 
trong triều mà còn nhớ đến bạn học ngày xưa 
áo vẫn xanh). "Áo uẩn xanh" tức là chưa hiển 
đạt, vẫn còn là bộ quần áo của người hàn sĩ. 

Màu đào, tức màu hoa đào, là của các nàng 
ca sĩ, cho nên mới có danh từ "há£ đ đào". 

Màu đen, màu nâu là trang phục rẻ tiền 
nhất của quần chúng nông dân. 

Ỏ Việt Nam, từ xưa, màu đỏ, màu vàng, 
màu hồng, dùng trong trướng đối chỉ dành để 
chúc tụng, khao lão, mừng rỡ; còn trong lễ tang 
chỉ có thể dùng màu trắng, màu xanh, màu 
đen, màu tím... Không hiểu vì sao, gần đây 
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nhan nhản ở các cửa hàng, trướng điếu (lễ 
tang) cũng dùng màu đỏ, màu vàng rực rỡ, 
không dùng màu đen, trắng, xanh, tím như 
ngày xưa. Vì thế mới xảy ra câu chuyện oái 
oăm: Có người đi mừng ông bạn 70 tuổi lại 
mua một bức trướng điếu màu đỏ thêu 4 chữ 
vàng "Tên cảnh nhàn du", có khác gì chúc cho 
bạn mình mau chết để chóng được lên dạo chơi 
trên cảnh Bồng Lai. Nguyên "Tên cảnh nhàn 
đu" (nghĩa là thanh nhàn dạo chơi trên cảnh 
tiên) là để an ủi người mới mất từ nay hết nợ 
trần gian lên hưởng cảnh tiên. 


Vì sao có tục bán mở hàng? 


Trong phong tục ngày Tết, đầu năm a1 cũng 
muốn vận hội hanh thông, làm ăn suôn sẻ nên 
làm quan có ngày khai ấn, kẻ sĩ có ngày khai 
bút, nhà nông có ngày khai canh, làm thợ có 
ngày khai công, người làm nghề buôn bán có 
ngày mở hàng. Theo tâm lý chung "đầu có xuôi 
thì đuôi mới lọt!". Nghề buôn bán rất bấp bênh, 
có ngày mua may bán đắt, có ngày ngồi suốt 
buổi chẳng a1 ngó tới, có tháng lời lãi nhiều, lợi 
lộc lớn, có tháng thua lỗ mất cả chì lẫn chài, vì 
vậy không những chọn ngày mở hàng đầu năm, 
mà cả đầu tháng, đầu tuần, từng ngày còn phải 
để ý đến chuyện mở hàng. Vậy, mở hàng vào lúc 
nào? Bán cho ai "nhẹ uíœ" để cả ngày bán đắt 
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hàng? Thông thường muốn được đông khách 
đến mua thì thái độ người bán hàng phải niềm 
nở, vồn vã, ân cần, bán với giá rẻ hơn bình 
thường để cầu được đông khách và giữ được chữ 
tín đứng hàng đầu. Song có người lại tưởng 
nhầm bán mở hàng phải bán cho đắt, người 
mua mặc cả chê đắt không mua bỏ đi, rốt cuộc 
ngồi lì suốt buổi không ai hỏi đến; thậm chí còn 
cho là tại người mở hàng nặng vía, chửi rủa 
ngầm và "đốt vía" người mở hàng. Người bán 
hàng như vậy không biết rằng chính mình là 
người nặng vía nhất. 

Ngày trước người ta muốn đi chợ sớm để được 
mua mở hàng có giá rẻ hơn một chút, nhưng 
ngày nay nhiều người ngại mở hàng vì sợ vướng 
phải hạng người không biết mình bán hàng nặng 
vía lại đòi "đốt vía" người mua mở hàng. 

Đến đây có thể tự trả lời: Bán mở hàng nên 
bán đắt hơn hay rẻ hơn giá bình thường? 

"Mở hàng nhẹ uía" hay "Nợ như Chúa Chổm" 

"Nợ như Chúa Chổm". Đó là thành ngữ phổ 
biến để chỉ người lắm nợ. Nhưng tại sao Chúa 
Chổm lại lắm nợ như vậy? Truyền thuyết kể 
rằng: "Chổm" là hạng cùng dân quê ở Thanh 
Hóa, không có gia tài điển sản hay nghề 
nghiệp gì, quanh năm chỉ có đánh dậm, mò 
cua, bắt ốc nuôi thân. "C»ổm" tên thật là gì, 
quê quán ở đâu, bà con họ hàng thân thích có 
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những ai? Chẳng ai để ý đến. Một con người 
"tứ cố vô thân" như vậy, hỏi rằng ai dám cho 
vay mà "Nợ như Chúa Chổm" được. Nguyên do 
là có mấy lần vào sáng sớm, Chổm vào một 
quán nhỏ ăn lót dạ, tự nhiên những hôm đó 
chủ quán bán rất đắt hàng. Vì vậy, một đồn 
mười, mười đồn trăm, các chủ quán ai gặp 
Chổm cũng cố nài Chổm vào ăn quà lấy may. 
Hôm nào ai được Chổm chiếu cố vào ăn thì 
hôm ấy đều bán đắt hàng. Nhưng Chổm làm gì 
có nhiều tiền để trả, người ta vui lòng mời 
Chổm ăn, bao giờ có tiền trả cũng được, mà 
không có cũng thôi, do đó trong khắp vùng 
không ai mắc nợ nhiều bằng Chổm. 

Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi của 
vua Lê Cung Hoàng, dựng nên nhà Mạc. Đến 
năm 1532, Nguyễn Kim khởi nghĩa phò Lê 
chống Mạc, đi tìm hậu duệ tôn của vua Lê, tìm 
được Chổm, có khí tướng đế vương (người ta còn 
đồn đại rằng Chổm đi đâu cũng có đám mây che 
trên đầu, trời đang nắng gắt cũng trở nên râm 
mát...). Chổm được phò lên ngôi vua mở đầu 
thời Lê Trung Hưng đóng đô ở Thanh Hóa (tức 
Tây Đô) để chống với nhà Mạc ở Hà Nội (tức 
Đông 1ô). 

Sau khi lên làm vua, không có điều kiện gần 
gũi quần chúng như trước, và cũng không nhớ 
nợ ai bao nhiêu để trang trải nợ, Chúa Chổm 
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(thực ra là Vua Chổm) đành phải hạ lệnh đúc 
thật nhiều tiền, đi đến đâu rải tiền ra đến đấy, 
cho công chúng ai nhanh tay, mạnh bước thì 
nhặt lấy. Vì thế nên mới có thành ngữ "Nợ như 
Chúa Chổm". 
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IV. ĐẠO HIẾU 


Đạo hiếu là gì? Đạo hiếu theo quan 
niệm xưa và nay? 


Theo chữ Hán, chữ "hiếu" là chữ viết tắt của 
chữ "khảo" ở trên (lược bớt phần dưới) và chữ 
"tử" ở dưới. "Hiếu" tức là mối quan hệ cha trên, 
con dưới; suy rộng ra là đạo nghĩa của con cháu 
đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. 

Đạo hiếu xuyên suốt trong mọi phong tục của 
nhân dân ta, không thể không đề cập đến chữ 
hiếu khi viết về phong tục cổ truyền của ta. Lễ 
tế, lễ tang, lễ cưới, kể cả sinh con, xây nhà, lễ 
hội, việc nước, việc làng thể hiện thuần phong 
mỹ tục của nhân dân ta; đồng thời trong số 
những phong tục đã lỗi thời, ta cũng chắt lọc 
được một phần tinh hoa của đạo hiếu. 

"H;ếấ" là thiên kinh địa nghĩa, là gốc của mọi 
đức tính. Ca dao tục ngữ đã đề cập nhiều, ngay 
trong bài học võ lòng, trong "Luân lý giáo bhoa 
thư" các em đã hiểu: "Công chu như núi Thái 
Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"... 
Những chân lý đó, không ai là không chấp 
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nhận, song quan niệm về chữ "hzế⁄" ngày nay 
cũng có phần khác thời xưa. 

Dưới đây xin thuật lại một buổi tranh luận 
trong nội bộ một gia đình: 

Trước tiên người bố hỏi "Hiếu" là gì? Cháu 
nội nhanh nhu trả lời: "Hiếu" là hiếu với dân, 
Bác Hồ khuyên: "Trung với nước, hiếu với dân". 
Đài báo cũng nhắc luôn: "Hiếu với dân, tức là 
cán bộ phải chăm lo cho dân, đừng ăn hối lộ, 
đừng hách dịch với dân". 

- Việc hiếu là gì? 

- Việc hiếu là việc... là việc... là việc cán bộ 
chăm lo cho nhân dân mà không ăn của đút, 
không... - Đến đây cháu lúng túng. Cậu con út 
trả lời thay: 

- Việc hiếu là việc đưa đám ma, hôm trước 
con đi một đám ma khi đưa đám ma xong, ông 
hàng xóm đứng lên cảm ơn thân bằng cố hữu đã 
giúp gia đình lo xong việc hiếu. 

Đến đây, người chú phụ hoạ thêm: 

- Cháu nói có lý đấy anh ạ! Việc "hiếu" là việc 
đối với người chết, cho nên người ta thường nói 
"hiếu", "hỷ", tức là chỉ việc tang, việc cưới. 
Nhưng cháu ạ, việc hiếu phải ba năm chứ 
không phải đưa ma xong là xong đâu! Đến như 
Tiến sĩ Lý Trần Quán, một người tận trung tận 
hiếu cuối triều Lê, trước khi chết còn viết đôi 
câu đối "Tam niên chỉ hiếu dĩ hoàn. Thập phần 
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chỉ trung uị tận" (chữ "hiếu" ba năm đã xong, 
chữ "rung" mười phần chưa trọn). 

- Hiếu đối với người chết, còn đối với người 
sống thì sao? "Sự tử như sự sinh" kia mà? 

- Ổ, anh muốn biết con anh có hiếu hay 
không, xin anh hãy ráng chờ sau khi anh chết 
sẽ rõ. Ca dao có câu "Ki sống thì chẳng cho ăn. 
Đến khi chết xuống làm uăn tế ruồi". Thời xưa 
còn thế nghĩa là bây giờ. 

Đến đây lại chuyển sang mục tranh luận 
giữa người bố và chú em về quan niệm chữ 
"hiếu" thời xưa và thời nay. 

- Thời nay lớp trẻ chẳng biết "chín chữ cù 
lao" là gì. Công ơn mang nặng đẻ đau, nuôi con 
khôn lớn tốn bao nhiêu tâm lực, đến nay chúng 
nó có lớn mà chẳng có khôn. 

- Đã thế còn hỗn láo, bướng bỉnh... - Người 
anh phàn nàn. 

- Đó chẳng qua là món nợ đồng lần, mình 
nuôi con rồi con nuôi cháu cũng thế. Lớp trẻ 
bây giờ nhiều người nói ngược: "S¡/nh ra td, 
nuôi ta lớn lên, đó là trách nhiệm của bố, mẹ". 
Có đứa còn trách bố, mẹ: "Sơo con người ta ăn 
sung mặc sướng, được chiều chuộng. Bố, mẹ 
mình thì "khắt khe" mà còn bể ơn huệ!" - Người 
chú tiếp thêm. 

Đối với những ông bố, bà mẹ có những đứa 
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con như vậy, quả thật là bất hạnh, song cũng 
phải khẳng định số người đó rất ít, vả lại khi 
đến tuổi trưởng thành, được tiếp thu sự giáo 
dục của gia đình, nhà trường, xã hội và qua 
khảo nghiệm thực tế của cuộc đời, tính tình 
chúng sẽ thay đổi. Bố, mẹ bao giờ cũng sẵn sàng 
tha thứ, nước mắt chảy xuôi là lẽ thường tình. 

Bàn đến câu ca dao: "Cá bhông ăn muối cá 
ươn, con cối cha mẹ trăm đường con hư", rồi 
"Trúng bhôn hơn uịjt"... được dịp, anh con cả 
xen vào: 

- Con xin phép cha mẹ và chú, con cãi cha mẹ 
không phải trăm đường con hư cả. Nếu cha mẹ 
nghĩ sai làm sal, con can ngăn thì đó có phải là 
bất hiếu đâu! 

Người chú gật gù tán thành: 

- Cháu nói có lý. Câu "Con cãi cha mẹ trăm, 
đường con hư" chỉ đúng khi đứa con còn thơ ấu, 
chứ khi đã trưởng thành có nhiều cô cậu còn 
khôn hơn cha mẹ. "Con hơn chư là nhà có 
phúc". Ngày nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ và 
không ngừng đổi mới, tư duy chính trị, kinh tế 
cũng đổi mới mà cánh già chúng ta thường hay 
thủ cựu, bảo thủ cố chấp. Âu cũng là mâu 
thuẫn giữa hai thế hệ... 

- Theo chú, câu tục ngữ "Có con tội sống, 


bhông có con tội chết" có đúng không? 
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- Đúng thời xưa nhưng không đúng thời nay. 
Người xưa có câu "Bất hiếu hữu tam, uô hậu 0ï 
đại" (có ba điều bất hiếu với cha mẹ, trong đó 
không có con là điều nặng nhất). Cha mẹ, ông 
bà tuy đã qua đời nhưng còn sống trong tâm 
chúng ta, nếu ta không có con thì sau khi ta 
chết, ta cũng làm tiêu tan nốt dòng máu của 
bao đời tổ tiên, ông cha lưu lại. Nhưng còn tội 
sống thì sao? Có ít người cho rằng nuôi con 
chẳng qua chỉ mang thêm tội vạ. Đã vậy sao 
nhiều người ghét con lại thương cháu. Có lẽ bởi 
họ nghĩ rằng con họ đã không nối được nghiệp 
cha ông thì hy vọng cháu mình sẽ nối. 

Trong cuốn Nghìn lẻ một đêm một nhà 
thông thái đã trả lời đám đông: "Nỗi khổ nhất 
uò dai dẳng nhất trên đời lò có đứa con hư". 
Nhưng còn một mặt khác, mà là mặt tích cực 
và phổ biến "Con khôn nở mặt mẹ cha", "Một 
con một của". Gặp nhau người ta hỏi thăm 
nhau: "ÄMấy frai, mấy gói rồi?", chữ có al hỏi: 
"Mấy của rồi?" đâu. 

Nhân nhắc đến những gương hiếu kính thời 
xưa được nhà vua ban biển vàng (thời vua Lê 
Huyền Tông cách đây hơn 300 năm (1663- 
1671), ban biển đỏ với bốn chữ vàng "Hiếu hạnh 
hhủ phong" như thời Vua Hàm Nghỉ (1885- 
1888)), người chú thắc mắc có tính chất gợi ý: 
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"Ngày nay thiếu gì gương hiếu kính sao từ 
Trung ương đến địa phương chưa thấy có hình 
thức khen thưởng biểu dương gì?". Trong quyển 
"Nhị thập tứ hiếu" có Lục Tích người quận Cửu 
Chân, đất Thanh Hóa ngày nay, mới 6 tuổi đến 
nhà họ Viên ăn tiệc xong giấu quả quýt mang 
về cho mẹ. Lục Tích cũng được liệt trong số 
"Thủo hơi mươi bốn, thơm nghìn muôn thu", 
sao trong sử sách ta, không thấy đề cập đến? 

Người chú vừa dứt lời, cậu con tra1 thứ xen vào: 

- Tưởng ai nổi danh, chứ như Lục Tích giấu 
quýt về cho mẹ cũng đưa vào sử sách, thì ở 
nước ta giấy mực đâu mà thống kê cho hết, ở 
một vùng cũng đến hàng nghìn, hàng vạn 
người. Ngay như cháu đây, lúc nhỏ cùng đi ăn 
giỗ với chú ở nhà thờ họ, hẳn chú còn nhớ, lúc 
đó cháu mới 4, 5 tuổi, cháu còn nhờ chú xé sẵn 
cho cháu một tàu lá chuối trước khi ăn cỗ, thế 
rồi phần giò, phần nem, chả, xôi, hoa quả của 
cháu, cháu đều gói cả lại mang về phần mẹ, 
phần em, mặc dù cháu rất thèm, cháu hơn hẳn 
Lục Tích chứ chú? 

Nghe con nhắc lại chuyện cũ, người mẹ 
nhoẻn miệng cười gật đầu tán thưởng và còn 
rơm rớm nước mắt vì cảm động. 

Cậu con thứ, bỗng quay lại phía người 
chú, đột ngột hỏi: 
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- Vua ban bằng "Hiếu hạnh" gì đó có đúng 
đối tượng không chú? Hay là nghe dưới tâu báo 
lên, chỉ phong cho bọn lắm tiền, khéo nịnh, để 
được ăn khao cho to? Chú ạ, "Đức Đại thánh họ 
Ngu Vua Thuấn" thì đúng là không khôn. Hiếu 
với cha mẹ đã đành một nhẽ, chứ với mụ dì ghẻ 
cay nghiệt như kiểu mẹ con con Cám, gặp phải 
cháu thì ăn đấm chứ đừng hòng "trăm cay đắng 
một niềm ngon ngọt". Đời nhà ai, có người chôn 
con nuôi mẹ như Hán Quách Cự mà cũng được 
"thơm nghìn muôn thu". Đáng lý ra triều đình 
phải nghiêm trị tội giết người, hơn nữa lại là tội 
giết hại trẻ con. 

Cuối cùng người chú quay sang hỏi người anh: 


⁄ 
à xạ 


- Theo ý anh, thế nào là "có hiếu 
"bất hiếu". Giữa hai đứa con, anh chọn đứa nào, 


một như cháu đây: con nhà nghèo, mới 4, 5 tuổi 


, thế nào là 


đã biết dành phần ngon về biếu mẹ; một là đứa 
giàu sang, không đúng ngày giỗ cha cũng lấy cớ 
bịa ra ngày giỗ, cỗ bàn linh đình để khoản đãi, 
cầu cạnh những kẻ cao sang, làm ra vẻ người 
con chí hiếu, trong khi đó thì hắt hủi người mẹ 
quê mùa, lam lũ nghèo hèn như trong chuyện 
"Báo hiếu cha" của Nguyễn Công Hoan. Giữa 
"Lục Tích nhà ta" mặc dù có lúc còn hỗn láo 
bướng bỉnh và nhân vật "Chủ hãng ôtô con cọp" 
của Nguyễn Công Hoan, anh chọn đứa nào? 
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Dường như để tránh dung dưỡng cho những 
điều không phải, người chú quay lại, nhỏ nhẹ 
bảo cháu: 

- Cháu ạ, cháu có thể tranh luận với cha, mẹ 
nhưng phải lễ độ, từ tốn, phải biết lựa lời, chọn 
lúc, tuyệt đối không được có thái độ nóng nảy, 
cáu gắt, hỗn láo, nhất là khi có khách, khi ra 
đường, giữa công chúng, hoặc trước mặt vợ con, 
đừng để ông bà trên bàn thờ quở mắng bố mẹ 
cháu không biết dạy con; đừng để vợ con cháu, 
em út cháu khinh nhờn bế mẹ cháu, tất nhiên 
cũng khinh nhờn cả cháu. Sau này cháu sẽ rõ: 
Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. 

Từ nãy đến giờ người mẹ chỉ ngồi nghe, bây 
giờ mới lên tiếng: "Nghe cha con, chú cháu nhà 
ông nói thì a1 cũng có lý!" 

Xin mượn câu đó làm câu kết cho bài này. 


Tục khao lão 


Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ 
Có rượu thì ông chống gậy rd. 
(Nguyễn Khuyến) 


Lên lão cũng phải khao. "Khao lão” không 
khó khăn như khai vị thứ đình trung. Lo đủ lệ 
là được, có mời thì phe giáp hay thôn xóm khắc 
đến, vì lên lão là quyền đương nhiên không phải 
cầu cạnh. 
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Những nhà giàu có thường nhân dịp này bày 
tiệc mừng thọ tế lễ, ăn uống linh đình. Tế sống 
cha mẹ, có văn chúc thọ với ban tư văn hành lễ 
trợ tế. Cha mẹ ngồi phía trong, con trai, con gái, 
dâu, rể, cháu chắt, phân thứ bậc trên dưới đứng 
hai bên, nam bên trái, nữ bên phải, làm lễ tế ba 
tuần rượu, có tấu nhạc trọng thể, vui vẻ. Tế 
sống cha mẹ mỗi lần hai lạy; khác tế thần, tế tổ 
mỗi lần bốn lạy. Ở đất văn vật, bài văn tế chúc 
thọ thường là cả một công trình bút mực, có khi 
người trong vùng nô nức đến xem tế và nghe 
đọc văn. 

Có đám mừng thọ mời bà con họ hàng làng 
xóm, làm tiệc hát xướng vài ngày. 

"Phú quý sinh lễ nghĩa", có nhiều nhà làm lễ 
mừng thọ cha mẹ lên lão 70, 80, 90 tuổi... 
Không phải tục lệ bắt buộc nhưng giàu có bày 
ra thết đãi mời mọi người đến chia vui với 
mình, đồng thời làm vui lòng cha mẹ, tưởng 
cũng là một tục hay, có thể khiến cho những kẻ 
nhẹ tình hiếu thảo, không lo phụng dưỡng cha 
mẹ cho được tuổi thọ như người phải lấy làm 
suy nghĩ và hổ thẹn!. 


Yến lão 


⁄ 
"' 2xa†t 


ến" là tiệc rượu. Nhiều làng có tục yến lão, 


1. Nhất Thanh: ĐÐấứ lê quê thói, Nxb. Đồng Tháp, tr. 534. 
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hàng năm hay hai ba năm một lần thết tiệc 
mừng thọ các quan lão. Có thể nói đây là một 
thịnh điểu thối thái bình; không phái làanft ho 
tục đã gây nên nhiều tệ đoan như tục ngôi thứ 
hương ẩm. "Sống lâu lên lão làng", tự nhiên có 
vinh dự tuổi thọ, không phải tranh giành mới 
có, chẳng phải có tiên mà mua được, có quyền 
thế tạo nên được. 

Mỗi năm cứ đến dịp làng mở hội hoặc ngày 
đại lễ có định kỳ, các quan lão tụ hội ở chùa hay 
nơi công quán hay một nhà đương cal, làng đem 
cờ quạt với phường bát âm đến rước ra đình. 
Những làng trù phú thường sắm đủ võng lọng 
rước lão, lão 100 tuổi đi võng điều che bốn lọng 
xanh, lão 90 tuổi đi võng điều hai lọng xanh, lão 
80 tuổi võng xanh (đòn cong) một lọng, lão 70 
tuổi võng xanh (đòn ống) một lọng. Trai tráng 
cầm cờ khiêng võng đều nón dấu áo nẹp. Đám 
rước rất trọng thể. 

Tại đình làng, bàn thờ tiên lão được lập ở 
chính giữa, các quan lão ngồi hai gian bên theo 
thứ bậc tuổi, có làng yến cả lão bà thì lão ông 
ngồi gian trái, lão bà ngồi gian phải. 

Tùy theo lệ làng, có nơi lão 90 tuổi hoặc lớn 
hơn nữa ngồi một mình chiếu nhất, có nơi chưa 
đến 60 tuổi đã là bậc cao niên nhất, cũng ngồi 
một mình chiếu nhất. 

Tế lão cũng đủ nghi thức như tế thần, ba tuần 
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rượu với văn tế tiên lão, văn chúc thọ quan lão, 
có ban tư văn hành lễ, phường bát âm tấu nhạc. 

Lúc tế, quan lão ngồi trước những mâm cỗ 
đặt giữa chiếu, chỉ uống rượu suông không ăn, 
là thủ ý trang nhã, trịnh trọng đối với dân làng, 
ngồi chứng kiến cuộc lễ diễn ra và chăm chú 
nghe văn tế, văn chúc thọ. Những mâm cỗ kia 
sẽ được mang đến từng nhà biếu các cụ. 

Cỗ yến lão thường rất thịnh hậu cả về phẩm 
lẫn lượng, có nơi mỗi cỗ yến lão gồm hai bánh 
dày, hai bánh chưng với các món giò, nem và 
nhiều thứ bánh khác làm rất công phu. 

Chiếu nhất, một cụ ngồi thì được biếu cả một 
cỗ gọi là cỗ một; chiếu nhì, hai cụ ngồi là cỗ đôi 
thì được biếu mỗi cụ một nửa cỗ; những cỗ dưới 
là đồng hạng cứ bốn cụ một cỗ. 

Từ ngàn xưa, những khi có việc, không hề có 
bóng phụ nữ nơi đình trung. Ngày yến, sự hiện 
diện của các lão bà đem lại cho dân làng một 
cảm giác đặc biệt vui vẻ đầm ấm. 

Ở nước ta, tục yến lão có xuất xứ từ đạo hiếu, 
một đặc tính dân tộc, có ý nghĩa rất trọng hậu, 
trẻ vui đạo trẻ, già vui tuổi già. 

Lúc vãn niên, tóc bạc da mồi, với cuộc sống 
buồn tẻ nơi thôn dã năm tháng trôi, các cụ hẳn 
cũng cảm thấy vui sướng được cả làng bày tỏ sự 
quý trọng, quý trọng rất mực trong cuộc rước 
đón những buổi yến ẩm, con cháu các cụ thì 
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được hãnh diện là gia đình có phúc mới được 
tuổi thọ, cho nên nhiều nhà dù nghèo cũng ráng 
may sắm đồ cho ông bà đi dự yến. 

Cụ thì mũ ni nhung đen, áo vóc đại hồng; cụ 
thì khăn nhiễu tam giang, giầy văn hài; cụ thì 
áo đoạn huyền quần lụa bạch; có những cụ nhà 
bần hàn, quanh năm quần nâu áo vải lúc này 
cũng quần chúc bâu, áo the thâm, áo láng chéo 
go, dép mới thay quai... Y phục của các cụ tuỳ 
vào hoàn cảnh mỗi nhà, không có lệ định nào, 
chỉ trừ màu vàng của nhà vua, quan dân đều 
không được mặc. 

Trước ngực, dưới vòng dây thao quàng cổ là 
túi gấm màu lam, màu huyện đựng trầu, thuốc, 
cối, chày... 

Đám rước quan lão, y phục màu sắc như vậy 
với võng lọng cờ quạt, vừa huy hoàng ngoạn 
mục vừa gợi cảm. Những nhà từ mấy đời không 
hề có ông cha được dự, không khỏi bùi ngùi tiếc 
thương người đã khuất, không khỏi thèm muốn 
ước mong cho gia đình đời nay và đời sau'. 


Việc họ 


Từ năm 1975 đến nay, nhất là những năm 
gần đây, từ Bắc đến Nam đều có phong trào 
phục hồi việc họ, với nội dung: diễn dịch, biên 


1. Nhất Thanh: Đất !ê quê thói, Sđd. 
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soạn, phổ biến gia phả, sửa sang tôn tạo mộ tổ, 
từ đường: tổ chức tế tự, giỗ tổ hằng năm... và 
nhờ đó tình cảm gia tộc gắn bó hơn trước. Đó là 
một phong trào tự phát, chưa có một văn bản, 
chỉ thị nào của cơ quan trung ương, địa phương 
hay ngành văn hóa có hướng dẫn khuyến khích. 
Vậy nhân tố nào chỉ đạo, thúc đẩy phong trào 
lan rộng, nhanh như vậy? 

Đây là quy luật phát triển xã hội khách quan. 

Trong thời kỳ kháng chiến, mọi người dân, 
trên cương vị của mình, đều phải dồn toàn bộ 
tâm sức vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, và khi đó 
đều phải lo những vấn đề bức xúc nhất: ăn, ở, 
sống chết... và những việc không thể đình hoãn 
được. Sau hòa bình, cuộc sống vật chất đã tương 
đối ổn định, nhu cầu về đời sống tinh thần, văn 
hóa cao hơn. Việc đi lại, thăm viếng nhau trong 
gia đình họ hàng thân thuộc, việc củng cố, gắn 
bó mối quan hệ gia tộc, việc thờ phụng tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ từ ngàn xưa đã trở thành văn 
hóa của người Việt Nam. 

Dưới bất kỳ xã hội nào, dù xu hướng chính 
trị, tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, tình cảm 
gia đình vẫn vậy. Tính gia tộc là khái niệm mở 
rộng của tình gia đình, “Một giọt máu đào hơn 
ao nước nước lã”. Đó là tình cảm tự nhiên, mọi 
người đều thừa nhận. 

Vì vậy, khôi phục việc họ là hợp với tâm tư 


94 


https://tieulun.hopto.org 


của số đông nhân dân, một người đề xướng được 
trăm người hưởng ứng. Đó cũng là thuần phong 
mỹ tục. 

Phục hồi việc họ là việc làm đúng, vô tư, phát 
huy được thuần phong mỹ tục. Nếu cán bộ cơ sở 
biết khéo léo vận dụng đường lối, loại trừ được 
ba chiều hướng tiêu cực sau đây thì càng có 
nhiều dòng họ vững mạnh, càng có lợi cho 
phong trào chung: 

- Ngăn ngừa một số phần tử lợi dụng tình 
cảm họ hàng thân thuộc để kéo bè, kéo cánh. 

- Phục hồi việc họ, đồng thời nhân đó phục 
hồi luôn cả những hủ tục, mê tín đị đoan. 

- Dựa vào thế có người nhà, người trong họ 
có chức có quyền để bóp méo luật pháp, làm ăn 
sal trái. 

Ngoài ra, nếu tổ chức hội hè đình đám không 
đúng lúc, đúng chỗ, gây lãng phí nhiều thời 
gian và tiền của, ảnh hưởng đến công việc, thời 
vụ sản xuất, thì nên khéo léo hướng dẫn nhằm 
hạn chế mặt tiêu cực. 

Họ hàng thành đạt thì làng xã phồn vinh. 

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bộ 
máy hương lý có quyền điều hành những công 
việc về hành chính, pháp lý, trật tự trị an; còn 
những việc xây dựng nông thôn, chấn hưng 
phong hóa như làm đường sá, đào giếng, sửa 
sang đình chùa, hội hè..., hội đồng hào mục 
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muốn huy động công sức, tiền của của dân, phải 
dựa vào các họ nên mỗi xã, thôn có một hội 
đồng tộc biểu bao gồm những người có vai vế 
trong các họ. Chỉ những vị đó mới có khả năng 
vận động con cháu trong các họ ra làng xã làm 
những việc công ích. 

Phục hồi việc họ, nếu được hướng dẫn 
đúng, sẽ có lợi nhiều mặt đối với các phong 
trào ở địa phương: 

- Phục hồi luân lý, đạo đức, kỷ cương xã 
hội, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình 
văn hóa mới. 

- Góp phần trong việc giáo dục tư tưởng cha 
mẹ hiển từ, con trung hiếu, cháu thảo hiền, 
nuôi con khoẻ, dạy con ngoan. 

- Vận dụng kinh nghiệm của các họ thời xưa, 
có đặt binh điền, học điền, tổ chức lễ họ, hội 
tương tế. Vận động đặt các giải thưởng cho con 
cháu trong họ học giỏi, lên lớp, lên cấp, hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự, nêu cao ý thức tôn 
trọng người già, thương yêu giúp đố người cơ 
nhỡ, ốm đau, tàn tật... 

Nếu khéo tổ chức, các họ còn có thể có tủ 
sách, câu lạc bộ văn hóa... 


Ruộng hương hỏa 


“Ruộng hương hỏa" là ruộng dành riêng giao 
cho tộc trưởng lo việc phụng thờ hương khói cho 
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ông cha, tổ tiên. Ruộng hương hỏa lưu truyền từ 
đời này sang đời khác. Ruộng hương hỏa không 
được chia, không được bán. Luật pháp thời 
phong kiến cấm bán ruộng hương hỏa. Chừng 
nào cánh cửa trưởng không còn người nối dõi 
tông đường hoặc đi biệt xứ xa quê, họ khuyết 
tộc trưởng thì người con trưởng hoặc đích tôn 
thừa trọng của cánh hai lên thay, tiếp tục 
hưởng ruộng hương hỏa và lo việc giỗ tết, hương 
khói. Chừng nào toàn bộ con cháu trong họ đều 
phiêu cư bạt quán (con gái không được tính 
đến) thì người cuối cùng đang hưởng hương hỏa 
nếu có khó khăn đặc biệt làm đơn xin bán, lý 
trưởng đóng dấu cho bán, nhưng chỉ được bán 
quyền!. Lý trưởng nào làm sai luật lệ trên sẽ bị 
quan xử phạt, nếu trong họ có người thưa kiện. 
Vì có ruộng hương hỏa nên việc tế tự được 
duy trì bền vững, dù họ lớn hay bé, thịnh đạt 
hay bình thường, dù tộc trưởng giàu hay nghèo, 
sang hay hèn, già hay trẻ (có khi mới chỉ là đứa 


1. Luật pháp thời phong kiến quy định bán mua 
ruộng đất có hai hình thức: 

- Bán quyền hay bán tạm, khi nào có đủ số tiền ghi 
trong khế ước thì được chuộc lại, người mua không có 
quyền bán cho chủ khác, qua vụ thu hoạch mới nhận 
lại tiền, trả lại ruộng. 

- Bán đoạn tức là bán hẳn, quyền sở hữu thuộc 
chủ mới. 
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bé con năm bảy tuổi) việc tế tự vẫn uy nghỉ 
đông đủ. 


Tộc trưởng xưa và nay khác nhau như 
thế nào? 


Ngày xưa, việc họ là cứ vào tộc trưởng. Họ 
lớn có tộc trưởng họ lớn; các chi có trưởng chi. 
Tộc trưởng có quyền lợi, nghĩa vụ rõ ràng. 
Ruộng hương hỏa và tự điền có nhiều thì lễ to, 
nhà thờ họ lớn, tế khí đầy đủ và ngược lại. Khi 
vào tế lễ, tộc trưởng dù còn trẻ tuổi vẫn là chủ 
tế, các ông chú cao tuổi vẫn là bồi tế. Nếu tộc 
trưởng còn nhỏ quá thì một ông chú kế trưởng 
thay thế, cũng như ông vua trẻ chưa thành niên 
có phụ chính đại thần. 

Ngày nay, ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân, 
không còn ruộng hương hỏa, không còn chế độ 
thu tô như trước, quyền lợi của tộc trưởng hoặc 
người thay tộc trưởng dĩ nhiên phải thay đối; 
nghĩa vụ của tộc trưởng đối với tổ tiên và họ 
hàng cũng tùy thuộc vào nhận thức, tâm tư, 
trình độ hiểu biết, hoàn cảnh sinh sống của 
từng người, không có quy định nào ràng buộc. 
Có nhiều họ, tộc trưởng ngụ cư hoặc thoát ly 
công tác ở phương xa cũng không giao (hoặc 
không giao được) việc họ cho ai. Trong hoàn 
cảnh đó, việc hương khói, tế tự tổ tiên và quan 
hệ họ hàng bị phế khoáng. 
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Thể theo nguyện vọng, tâm tư, tình cảm 
"uống nước nhớ nguồn", ngày giỗ, ngày tết con 
cháu muốn dâng lên tổ tiên bát nước, nén 
hương... nhiều họ đã có sáng kiến thành lập 
một hội đồng gồm những người có uy tín, 
nhiệt tình trong họ để chăm lo việc họ. Chưa 
có một văn bản hay một tiền lệ nào quy định 
đó là ban nghi lễ, là hội đồng gia tộc hay hội 
đồng tộc biểu... 

Trước mắt, họ nào mạnh hay yếu, thịnh đạt 
hay suy vi, tình cảm họ hàng gắn bó hay không, 
tác động tốt hay xấu tới phong trào chung còn 
tuỳ thuộc vào sự nhiệt tình, khả năng tổ chức 
lãnh đạo của một số cá nhân đóng vai trò chủ 
chốt, chứ chưa có một cơ chế nào bảo đảm sự 
bền vững lâu dài. 


Thờ vọng và cách lập bàn thờ vọng 


Bàn thờ vọng ngày nay khá phổ biến, áp 
dụng cho con cháu sống xa quê hướng vọng về 
quê, thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên, hương khói 
trong những ngày giỗ, tết. Ngày xưa, với nền 
kinh tế nông nghiệp tự cung, tự cấp, người 
nông dân suốt đời không rời quê cha đất tổ, 
chuyển cư sang làng bên cạnh cũng đã gọi là 
biệt quán, ly hương, vì vậy bàn thờ vọng chỉ là 
hiện tượng cá biệt và tạm thời, chưa thành 
phong tục phổ biến. 
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"Vọng bái", nghĩa là vái lạy từ xa. Ngày xưa, 
khi triều đình có những điển lễ lớn, các quan 
trong triều tập trung trước sân rồng làm lễ, các 
quan ở các tỉnh hoặc nơi biên ải thiết lập hương 
án trước sân công đường, thắp hương nến, 
hướng về kinh đô quỳ lạy Thiên tử. Khi nghe 
tin cha mẹ hoặc ông bà mất, con cháu chưa kịp 
về quê chịu tang cũng thiết lập hương án ngoài 
sân, hướng về quê làm lễ tương tự. Các bàn thờ 
thiết lập như vậy chỉ có tính chất tạm thời, sau 
đó con cáo quan xin về cư tang ba năm (xem bài 
Lễ cư tang). Hằng năm, các thiện nam tín nữ đi 
trẩy hội đền thờ Đức Thánh Trần ở Vạn Kiếp, 
Đức Thánh Mẫu ở đền Sòng... dần dần về sau, 
đường sá xa xôi, cách trở, đi lại khó khăn, cũng 
lập bàn thờ vọng như vậy. Nơi có nhiều tín đồ 
tập trung dần dần hình thành tổ chức. Các 
thiện nam tín nữ quyên góp cùng xây dựng tại 
chỗ một đền thờ khác, rồi cử người đến đền thờ 
chính xin bát hương về thờ. Những đền thờ đó 
gọi là vọng từ (ví dụ ở số nhà 35, phố Tôn Đức 
Thắng, Hà Nội, có "Sàng Sơn uọng từ" nghĩa là 
Đền thờ vọng của Núi Sòng, thờ Thánh Mẫu 
Liễu Hạnh). 

Bàn thờ vọng thờ ông bà, cha mẹ chỉ được lập 
trong trường hợp sống xa quê. Những người con 
thứ, bất cứ giàu nghèo, sang hèn thế nào, nếu ở 
gần cánh cửa trưởng trên đất tổ phụ lưu lại thì 
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đến ngày giỗ, ngày tết, con thứ phải có phận sự 
hoặc góp lễ, hoặc đưa lễ đến nhà thờ hay nhà 
con trưởng làm lễ, cho dù cửa trưởng chỉ thuộc 
hàng cháu, thì chú hoặc ông chú vẫn phải thờ 
cúng ông bà tại nhà cửa trưởng. Do đó, không có 
lệ lập bàn thờ vọng đối với cửa thứ ngay ở quê 
nhà. Nếu cửa trưởng khuyết hoặc xa quê, thì 
người con thứ hai thế trưởng được lập bàn thờ 
chính, còn bàn thờ ở nhà người anh cả xa quê 
lại là bàn thờ vọng. 

Phong tục này rất hay và rất có ý nghĩa. Bởi 
lẽ chữ hiếu đi đôi với chữ đệ. Khi sống cũng như 
đã mất, ông bà cha mẹ bao giờ cũng mong muốn 
anh chị em sống hòa thuận, một nhà đầm ấm. 
Thỉnh vong linh về cúng lễ, mà anh chị em ở 
gần nhau không sum họp, mỗi người cúng một 
nơi thì đó là mầm mống của sự bất hòa, vong 
linh không thể thanh thản được. 


Cách lập bàn thờ uong 


Đây chưa phải là phong tục cổ truyền, chưa 
có nghi lễ nhất định, mà chỉ là kinh nghiệm 
truyền cho nhau khoảng từ đầu thế kỷ XX trỏ 
lại, nay tùy hoàn cảnh mà vận dụng: Khi bắt 
đầu lập một bàn thờ vọng phải về quê chính 
báo cáo gia tiên tại bàn thờ chính. Sau đó xin 
phép chuyển một lư hương phụ hoặc mấy nén 
hương đang cháy dở mang đến bàn thờ vọng 
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rồi thắp tiếp. Nếu có nhà riêng tương đối rộng 
rãi khang trang thì bàn thờ đặt hẳn một phòng 
riêng chuyên để thờ cúng cho tôn nghiêm, hoặc 
kết hợp đặt ở phòng khách, nhưng cao hơn chỗ 
tiếp khách. Nếu đặt bàn thờ gia thần riêng, thì 
phải đặt thấp hơn bàn thờ gia thần một ít. Đặt 
hướng nào? - Hướng về quê chính, để khi người 
thắp hương vái lạy thuận hướng vái lạy về quê. 
Ví dụ người quê miền Trung sống ở Hà Nội thì 
đặt bàn thờ vọng phía nam căn phòng hay 
ngoài sân, ngoài hiên. Không nên đặt bàn thờ 
trong buồng ngủ, trừ trường hợp nhà chật hẹp 
quá thì phải chịu. Không nên đặt cạnh chỗ uế 
tạp, hoặc cạnh lối đi. Đối với những gia đình ở 
khu tập thể cao tầng, không nên quá câu nệ 
khi đặt bàn thờ. Những người sống tập thể, chỉ 
đặt một lọ cắm hương đầu giường nằm của 
mình cũng đủ, miễn là có lòng thành kính, 
không cần phải câu nệ hướng nào, cao thấp 
rộng hẹp ra sao. 


Hợp tự là gì? Tại sao phải hợp tự? 


Hợp tự có nghĩa là rước các tiên linh các đời 
vào thờ chung trong cùng một nhà thờ của đại 
tôn hay của từng tiểu chỉ. 

Theo phong tục cổ truyền: Năm đời tống giỗ, 
hay "ngũ đại mai thần chủ" (đến 5 đời thì chôn 
thần chủ). Thực chất chỉ có 4 đời, tức là làm giỗ 
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cha mẹ (đời 2), ông bà (đời 3), cụ ông cụ bà (hay 
cố đời 4) và ky (hay can đời 5). Cao hơn ky gọi 
chung là tiên tổ, thì không cúng giỗ nữa, mà 
tước chung tất cả thủy tổ, tiên tổ các đời vào 
chung một nhà thờ mỗi năm tế một lượt. Thần 
chủ con cúng cha mẹ, đề là hiển khảo, hiển tỷ; 
đến khi người con trưởng chết, cháu đích tôn 
cúng ông bà, đối thần chủ là hiển tổ khảo, hiển 
tổ tỷ; đến lượt cháu trưởng mất, chắt trưởng 
tiếp tục thờ cụ là hiển tằng tổ khảo (hoặc tỷ); 
chít (chiu) trưởng thờ ky là hiển cao tổ khảo 
(hoặc tỷ). Sau năm đời thì rước vào nhà thờ tổ 
rồi chôn thần chủ đó đi. Trong nhà thờ tổ chỉ để 
duy nhất một ngôi thần chủ cao nhất (thủy tổ 
hoặc tiên tổ bậc cao nhất của nhà thờ chi đó) gọi 
là "Vĩnh thế thần chủ". 

Gộp chung tất cả tiên tổ của nhiều đời lại để tế 
chung thay cho từng lễ giỗ, đó là hình thức hợp tự 
cổ truyền. Song trong phong tục đó còn có nhiều 
điều bất tiện: Chỉ con trưởng, cháu trưởng, chắt 
trưởng... nối dòng qua nhiều đời mới được thờ ở 
nhà thờ chính. Vì vậy, con, cháu, chất những 
người con thứ qua nhiều đời phải xây nhiều nhà 
thờ lớp con thứ, lớp cháu thứ, lớp chắt thứ... Nếu 
cứ thế tiếp tục mãi, thì có nơi số nhà thờ còn 
nhiều hơn cả số nhà ở của người đang sống. Vì 
vậy, đầu thế kỷ XX đến trước Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 ở nhiều nơi đã có phong trào tiến 
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hành hợp tự vào các nhà thờ họ: dù cửa trưởng 
hay cửa thứ, sau khi mất, hết vòng tang đều được 
rước linh vị vào thờ ở nhà thờ chung của họ. Lĩnh 
vị xếp theo thế thứ trên dưới. Đến ngày giỗ người 
nào, thì đưa linh vị người đó vào hàng giữa theo 
thứ bậc, cúng xong lại xếp vào vị trí cũ. Việc hợp 
tự như vậy trước là hợp với tâm linh, con cái ở 
dưới chân cha mẹ, cháu chắt về với tổ tiên, tượng 
trưng cho sự đoàn tụ ở cõi âm, sau nữa thuận tiện 
cho việc chung sức, chung lòng xây dựng nhà thờ, 
mua sắm tế khí, quanh năm hương khói, gắn bó 
thêm mối tình ruột thịt trong nội thân. Song cũng 
có những gia đình kinh tế đồi dào hơn, lại ở cách 
xa nhà thờ đi lại bất tiện, nên họ cúng riêng, tiện 
hơn, không hợp tự. Do đó, ngày nay nên vận động 
hợp tự trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện. 

Gia phả là gì? 

Gia phả là lịch sử của một dòng họ, một gia 
đình lớn. Không cần đề cập nhiều về ý nghĩa vì 
trong mỗi cuốn gia phả của từng dòng họ đều đã 
nêu rõ ở lời tựa. Đành rằng cái ăn, cái mặc để 
nuôi sống gia đình và bản thân là việc hàng 
đầu. Nhưng có thấy nỗi day dứt của những 
người có tâm huyết muốn truyền cho con cháu 
biết cha mình do ai sinh ra, từ đâu đến, tổ tiên 
công đức ra sao, ngặt vì gia phả đã mất; có thấy 
được nỗi niềm của những người trú ngụ ở 
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phương xa không được cha ông truyền cho biết 
gốc gác của mình từ đâu, họ hàng là ai, mới 
thấy đầy đủ ý nghĩa của hai chữ "G¡ø phỏ - Gia 
bảo". Giọt nước rất quý đối với người sống trên 
sa mạc, còn đối với người sống ven sông, dễ gì 
mỗi lần "uống nước" lại phải "nhớ nguồn". 

Thời trước họ nào cũng có gia phả, có họ từng 
nhà còn có gia phả. Nếu vì thuỷ, hỏa, đạo tặc để 
mất vàng bạc, của cải gì thì mất, chứ không để 
mất gia phả. Ngặt vì gia phả ngày xưa viết 
bằng chữ Hán, hơn nữa từng chi từng nhà chỉ 
nối phần trực hệ của chi mình, nhà mình, thẳng 
hoặc mới có một cuốn gia phả ghi đời tiếp nối 
của chi anh, chi em, đến đời hai đời ba là cùng, 
do đó nếu một chi mất gia phả thì chi khác 
không thể bổ cứu. Hiện nay, do mất gia phả nên 
nhiều họ tuy cùng ở với nhau trong một địa 
phương vẫn không biết nhau, không nhận được 
quan hệ họ hàng. 

Theo một ý nghĩa khác, gia phả sở đĩ gọi là 
gia bảo vì đó là lịch sử của tổ tiên nhiều đời 
truyền lại, là điều tổ tiên muốn gửi gắm lại cho 
đời sau. Bất cứ họ nào, bất cứ con người nào 
trong họ, có tài năng lỗi lạc đến đâu, cá nhân 
cũng không thể viết được toàn bộ gia phả mà 
chỉ có kế thừa đời trước và truyền dẫn đời sau. 


Gia phả các họ còn là nguồn bổ sung tư liệu 
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rất quý, rất dồi dào cho quốc sử, nếu các nhà sử 
học khai thác được thì cũng có thể tư liệu từ gia 
bảo trở thành quốc bảo. 

Gia phả được coi là hoàn chỉnh trước hết 
phải là một gia phả được ghi chép rõ ràng, chữ 
nghĩa chân phương, có ghi rõ tên người sao lục, 
biên soạn thuộc đời thứ mấy, năm nào, triều 
vua nào, căn cứ vào bản nào, tên người tục biên 
qua các đời cũng có cước chú rõ ràng. Đầu gia 
phả có lời tựa ghi nguồn gốc xuất xứ của thuỷ tổ 
với cứ liệu thành văn hay truyền ngôn. 

Mở đầu là thuỷ tổ, lần lượt đến tiên tổ các 
đời, nối dòng đến lớp con cháu mới sinh. 

Đối với tiền nhân có các mục sau đây: 

- Tên: gồm tên huý, tên tự, biệt hiệu, thụy 
hiệu và tên gọi thông thường theo tập quán địa 
phương? Thuộc đời thứ mấy? 

- Con trai thứ mấy của ông nào? bà nào? 

- Ngày tháng năm sinh (có người còn ghi 
được cả giờ sinh). 

- Ngày, tháng, năm mất? Thọ bao nhiêu tuổi? 

- Mộ táng tại đâu? (có người ghi được cả 
nguyên táng, cải táng, di táng tại đâu? Vào 
tháng, năm nào?). 

- Học hành, thi cử, đỗ đạt, chức vụ, địa vị lúc 
sinh thời và truy phong sau khi mất: Thi đỗ học 
vị gì? Khoa nào? Triều vua nào? Nhậm chức vị 
gì? Năm nào? Được ban khen và hưởng tước lộc 
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gì? Sau khi mất được truy phong chức gì? Tước 
gì? (Đối với những người hiển đạt thì mục này 
rất dài. Ví dụ trong Nghi Tiên Nguyễn gia thế 
phả, chỉ riêng Xuân Quận công Nguyễn 
Nghiễm, mục này là trên 10 trang). 

- Vợ: chánh thất, kế thất, thứ thất... 

Họ tên, con gái thứ mấy của ông nào, bà nào? 
Quê ở đâu? Các mục ngày, tháng, năm sinh; 
ngày, tháng, năm mất, tuổi thọ, mộ, đều ghi 
từng người như trên. 

Nếu có thi đỗ hoặc có chức tước, địa vị, được 
ban thưởng riêng thì ghi thêm. 

- Con: Ghi theo thứ tự năm sinh, nếu nhiều 
vợ thì ghi rõ con bà nào? Con gái thì cước chú 
kỹ: con gái thứ mấy, đã lấy chồng thì ghi họ tên 
chồng, năm sinh, con ông bà nào, quê quán, đỗ 
đạt, chức tước? Sinh con mấy trai mấy gái, tên 
gì? (Con gái có cước chú còn con trai không cần 
vì có mục riêng từng người thuộc đời sau). 

- Những gương sáng, những tính cách, hành 
trạng đặc biệt, hoặc những công đức đối với 
làng xã, họ hàng, xóm giềng... 

Ngoài những mục ghi trên, gia phả nhiều họ 
còn lưu lại nhiều sự tích đặc biệt của các vị tiên 
tổ, những đôi câu đối, những áng văn hay, 
những bài thuốc gia truyền... Đó là những tài 
sản quý giá mà chúng ta để thất truyền, chưa 
biết khal thác. 
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Những nội dung ghi trên chỉ có tính chất gợi 
ý với các bậc huynh trưởng các họ đang chăm lo 
công việc phổ biến và tục biên gia phả dành cho 
con cháu đời sau, còn phần trên gia phả hoàn 
chỉnh hay sơ sài, các cụ còn dành lại cho ta được 
bao nhiêu biết bấy nhiêu, ai dám sáng tác 
thêm? Tuy nhiên, nếu tìm được quốc sử, hoặc 
trong gia phả, thần phả khác những tư liệu liên 
quan thì có thể cước chú kỹ, giúp cho đời sau 
thêm sáng tỏ. 


108 


https://tieulun.hopto.org 


V. VIỆC TANG 


'"Phọ Mai gia lế" là gì? 

"Thọ Mai gia lễ" là gia lễ nước ta, có dựa 
theo Chu Công gia lễ tức gia lễ thời xưa của 
Trung Quốc nhưng không rập khuôn. Mặc dù 
gia lễ từ triều Lê đến nay có nhiều chỗ đã lỗi 
thời nhưng khi trở thành luật tục, ăn sâu, 
bén rễ trong nhân dân, nên đến nay từ Bắc 
chí Nam vẫn còn phổ biến áp dụng, nhất là 
tang lễ. 

Tác giả của Thọ Mơi gia lễ là Hồ Sỹ Tân 
(1690-1760) hiệu Thọ Mai, người làng Hoàn 
Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đỗ Tiến 
sĩ năm 1721 (năm thứ 2 triều Bảo Thái), làm 
quan đến Hàn lâm Thị chế. 

Trong Thọ Mai gia lễ có trích dẫn một phần 
của Hồ Thượng thư gia lễ. Hồ Thượng thư tức 
Hồ Sỹ Dương (1621-1681) cũng người làng 
Hoàn Hậu, đỗ Tiến sĩ năm 1652 tức năm thứ 4 
triều Khánh Đức, làm quan đến chức Thượng 
thư Bộ Hình, tước Duệ Quận công. 
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Ba cha, tám mẹ là những ai? 


Theo Thọ Mơi gia lễ: 

Ba cha là: 

(1) Thân phụ: Cha sinh ra mình. 

(2) Kế phụ: Sau khi cha chết, mẹ lấy chồng 
khác, chồng mới của mẹ là kế phụ, hay bố 
dượng. 

(3) Dưỡng phụ: Bố nuôi. 

Tám mẹ là: 

(1) Đích mẫu: Vợ cả của bố. 

(2) Kế mẫu: Khi còn nhỏ mẹ đã mất, cha lấy 
vợ khác để nuôi mình. 

(3) Từ mẫu: Mẹ chết từ khi mình còn nhỏ, 
cha sa1 người vợ lẽ nuôi mình, cho bú mớm. 

(4) Dưỡng mẫu: Mẹ nuôi (cha mẹ nghèo cho 
mình để người khác nuôi). 

(B) Xuất mẫu: Là mẹ sinh ra mình nhưng bị 
cha rẫy ra. 

(6) Giá mẫu: Là mẹ sinh ra mình, nhưng khi 
cha mất thì đi lấy chồng khác. 

(7) Thứ mẫu: Là mẹ sinh ra mình nhưng là 
vợ lẽ của cha. 

(8) Nhũ mẫu: Mẹ vú, cho mình bú mớm từ 
khi còn bé. 

Trên đây là định nghĩa theo Thọ Mai gia lễ, 
đấy là chưa đề cập đến những người đã lấy vợ 
lấy chồng thì cha mẹ vợ, cha mẹ chồng cũng 
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như cha mẹ mình. Như vậy, còn ba loại nhạc 
phụ và tám loại nhạc mẫu. Tất cả phải là 6 cha, 
16 mẹ. 


Chúc thư là gì? 

"Chúc" là lời dặn dò, phó thác. "Chúc thư" 
hay "D¿ chúc" là lời dặn của người chủ gia đình, 
người lãnh đạo đất nước trước khi mất. Chúc 
thư, di chúc viết thành văn bản có giá trị hành 
chính, pháp lý. Nếu không biết chữ, hoặc yếu 
quá không viết được nữa thì nhờ người khác 
viết, đọc lại cho nghe rồi ký tên hoặc điểm chỉ 
vào. Di chúc của nhà vua gọi là di chiếu. 

Nội dung chính của chúc thư thường là việc 
chia gia tài. Nhà có bao nhiêu ruộng đất, nhà 
cửa, chia cho con trai con gái, ai được hưởng 
khoảnh nào, mấy mẫu, mấy sào, ở đâu, còn lại 
bao nhiêu dành cho mẹ làm của dưỡng lão, giao 
cho người nào chăm nom. Nếu còn nợ làng, nợ họ 
cũng giao phó cho con nào phải đòi, phải trả. 
Quy định dành bao nhiêu ruộng hương hoả, giao 
cho con trưởng hoặc cháu đích tôn. Di chiếu của 
nhà vua giao cho ai là đại thần cố mệnh phò thái 
tử lên ngôi. Nếu ngôi thái tử chưa định thì 
truyền chỉ cho hoàng tử nào nối ngôi... 

Ngày nay, nam nữ bình đẳng, nếu cha mất 
trước đã có mẹ nắm toàn bộ quyền hành. Trước 
đây, người mẹ, người vợ sau ba năm tang chồng 
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nếu muốn tái giá thì đi tay không, nếu ở lại 
nuôi con cũng không được nắm toàn quyền, còn 
phải lệ thuộc vào các ông chú, ông bác trong họ. 
Nếu còn có nợ thì phải trả hết. Vì vậy, có những 
gia đình giàu có nhưng vô phúc, bạc đức: Cha 
mẹ nằm xuống anh em đun đẩy nhau, chưa lo 
việc chôn cất, chỉ chăm chăm tranh giành tài 
sản. Vì vậy, khi còn khoẻ, các cụ đã phải lo xa: 
chia gia tài trước, định trách nhiệm sẵn, mua 
sắm bộ hậu sự (áo quan), có người còn đặn trước 
cả việc chôn cất, tang chế, cỗ bàn, đình đám... 

Tóm lại, có thể hiểu chúc thư như di chúc 
ngày nay. 


Cư tang là øì? 


Thời xưa, dù làm quan đến chức gì, theo 
phép nước, hễ cha mẹ mất đều phải về cư tang 
ba năm, trừ trường hợp đang bận việc quân nơi 
biên ải hay đi sứ nước ngoài. Lệ này không quy 
định đối với binh lính và nha lại. Nếu ai vì 
tham quyền cố vị, giấu giếm không khai báo để 
về cư tang, bị đàn hặc vì tội bất hiếu, sẽ bị triều 
đình xử phạt biếm truất. Trong thời gian cư 
tang, lệnh vua không đến cửa. 

Ba năm cư tang là ba năm chịu đựng gian 
khổ, nhẫn nhục, không dự mọi cuộc vui, không 
dự lễ cưới, lễ mừng, không uống rượu (ngoài 
chén rượu cúng cha mẹ), không nghe nhạc vul, 
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không ngủ với vợ hoặc nàng hầu, trừ trường 
hợp chưa có con trai để nối dõi tông đường, 
ngoài ra a1 sinh con trong thời kỳ này cũng bị 
coi là bất hiếu. Không được mặc gấm vóc, 
nhung lụa, không đội mũ ởi hia, thường đi chân 
không, cùng lắm chỉ đi guốc mộc hoặc giày cỏ. 

Dù làm đến tể tướng trong triểu, khi khách 
đến viếng cha mẹ mình, bất kể sang hay hèn 
cũng phải cung kính chào mời và lạy tạ (hai lạy 
hoặc ba vái dài). Khi ra đường, không sinh sự 
với bất kỳ người nào. Ở trong nhà, đối với kẻ ăn 
người ở cũng không được to tiếng. 

Ba năm sầu muộn, tự nghiêm khắc với chính 
mình, rộng lượng với kẻ dưới, cung kính với 
khách bạn, để tỏ lòng thành kính với cha mẹ. 

Ngày nay không còn lệ cư tang, nhưng chúng 
ta nên biết qua lệ cư tang của ông cha ta ngày 
xưa, hậu sinh có thể học được nhiều điều trong 
thái độ ứng xử. 


Vì sao có tục mũ giai, đai chuối và 
chống gậy? 

Tục đội mũ rơm quấn thật to quanh đầu, 
thắt lưng bằng dây gai, dây chuối ngày nay đã 
lỗi thời, nhiều nơi đã bãi bỏ; còn tục chống gậy 
chỉ áp dụng đối với con trai tang cha (gậy tre), 
tang mẹ (gậy vông) vẫn còn hiện hữu ở nhiều 
địa phương. 
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Nguyên do: Đời xưa, đường đi lại còn hẹp, có 
khi còn phải leo núi cao, người mất được chôn 
cất ở nơi xa khu dân cư, trong rừng núi, có nơi 
chôn ở triền núi đá có nhiều hang động. Đã có 
trường hợp, người con vì quá thương xót cha 
mẹ, khóc lóc thảm thiết, đến nỗi không kể gì 
đến sinh mạng của mình, đập đầu vào vách đá, 
hoặc khi leo núi đi về vì thương cảm quá mất cả 
thăng bằng ngã lăn xuống vực. Để tránh tình 
trạng trùng tang thảm hại đó, người ta mới đặt 
ra lệ phải quấn quanh đầu những vật liệu mềm, 
xốp để nếu va vấp đỡ gây tổn thương và đặt ra 
lệ phải chống gậy để đi lại an toàn hơn. Vật liệu 
dễ kiếm nhất, giàu nghèo ai cũng có thể tự liệu 
được và ở đâu cũng có thể kiếm được để làm 
chất đệm, đó là rơm, lá chuối, dây gal, dây đay. 
Xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của một số 
người, dần dần trở thành phong tục phổ biến. 

Vì ngày thường lao động ở đồng ruộng, núi 
rừng hoặc đi lại đều mặc quần áo gọn bó vào 
người, đến khi có tang tế phải mặc dài rộng, dễ 
vướng gai góc nên phải có dây đai, tục đó cũng 
xuất xứ từ việc tránh nạn trùng tang. 


Ngũ phục là gì? 


Theo Thọ Mai gia lễ, có năm hạng tang phục 
tùy theo quan hệ huyết thống và nghĩa tình 
phân biệt thân sơ: 
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1. Đại tang: trảm thôi 0ò tề thôi 

- Quần áo xổ gấu gọi là trảm thôi: con để 
tang cha. 

- Quần áo không xổ gấu gọi là tế thôi: con để 
tang mẹ, vợ để tang chồng khi cha chưa mất. 

- Thời hạn: 3 năm, đời sau giảm bớt còn 2 
năm 3 tháng (sau lễ giỗ đại tường 2 năm, thêm 
3 tháng dư a)). 

- Áo xô, khăn xô có hai giải sau lưng (gọi là 
khăn ngang). Nếu cha mẹ đều đã mất thì hai 
giải bằng nhau, nếu còn mẹ hoặc còn cha thì hai 
giải dài ngắn lệch nhau. 

- Con trai chống gậy: tang cha gậy tre, tang 
mẹ gậy vông, mũ rơm quấn đầu, dây chuối, dây 
đai thắt lưng. 

Ngày nay nhiều nơi đã bãi bỏ những tang 
phục này. Ở thành phố nhiều nhà dùng băng 
đen theo tang chế châu Âu. 

- Con trai, con gái, con dâu đều để tang cha 
mẹ (kể cả đích mẫu, kế mẫu, dưỡng mẫu, từ 
mẫu và dưỡng phụ). 

- Vợ để tang chồng. 

- Nếu con trai trưởng mất trước thì cháu đích 
tôn để tang ông bà nội cũng đại tang thay cha. 

2. Cơ niên: để tang một năm 

Từ cơ niên trở xuống dùng khăn tròn, vải 
trắng, không gậy. 

- Cháu nội để tang ông bà nội. 
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- Con riêng của vợ để tang bố dượng nếu bố 
dượng có công nuôi và ở cùng, nếu không ở cùng 
thì không tang; trước có ở cùng sau thôi thì để 
tang 3 tháng. 

- Con để tang mẹ đẻ ra mình nhưng đã bị bố 
rẫy (xuất mẫu), hoặc cha chết, mẹ lấy chồng 
khác (giá mẫu). 

- Chồng để tang vợ cả, có gậy, nếu cha mẹ 
còn sống thì không gậy. 

- Cháu để tang bác trai, bác gái, chú, thím và 
cô ruột. 

- Anh, chị em ruột để tang cho nhau (cùng 
cha khác mẹ cũng tang I năm, cùng mẹ khác 
cha thì tang 5ð tháng). 

- Cha mẹ để tang con trai, con gái và con 
dâu cả, kể cả con đẻ nhưng đã đi làm con nuôi 
nhà người. 

- Chú, bác, thím, cô ruột để tang cho cháu 
(con anh em ruột). 

- Ông bà nội để tang cho cháu trưởng (đích 
tôn). 

- Đích mẫu, kế mẫu, từ mẫu để tang các 
con chồng: thứ mẫu để tang con mình và con 
chồng như nhau, đều 1 năm. Tang con dâu cả 
cũng 1 năm. 

- Con dâu để tang mẹ kế của chồng (tức vợ lẽ 
cha chồng). 
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- Con rể để tang cha mẹ vợ (vợ chết đã lấy vợ 
khác cũng vậy). 

- Nàng hầu để tang cha mẹ chồng, vợ cả của 
chồng, các con chồng cũng như con mình (các họ 
hàng bàng thân bên nhà chồng đều không 
tang). 

3. Đại công: để tang 9 tháng 

- Anh chị em con chú, bác ruột để tang cho 
nhau. 

- Cha mẹ để tang con dâu thứ hoặc con gái đã 
lấy chồng. 

- Chú, bác, thím ruột để tang cháu (con gái 
đã xuất giá, con dâu của anh em ruột). 

- Cháu dâu để tang ông, bà của chồng, chú, 
bác, thím ruột hoặc cô ruột của chồng. 

- Mẹ để tang con dâu thứ và con gái riêng 
của chồng. 

- Con gái đã xuất giá để tang bác trai, bác 
gái, chú thím, cô ruột. 

4. Tiểu công: để tang ð thúng 

- Chất để tang cụ (hoàng tang: chít khăn 
vàng). 

- Cháu để tang anh, chị, em ruột của ông nội 
(ông bà bác, ông chú, bà thím, bà cô). 

- Con để tang vợ lẽ, nàng hầu của cha (nếu 
cha giao cho nuôi mình thì để tang 3 năm như 
mẹ đẻ). 
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- Cháu để tang đường bá thúc phụ mẫu và 
đường cô (anh, chị em con chú, bác ruột của cha). 

- Anh chị em con chú, bác ruột để tang cho vợ 
của nhau. 

- Anh chị, em họ 4 đời để tang cho nhau. 

- Anh chị em chung mẹ khác cha để tang 
cho nhau (vợ con của anh chị em ấy thì 
không tang). 

- Chú bác ruột để tang cho cháu dâu (con dâu 
của anh em ruột). 

- Ông bà bác, ông chú, bà thím, bà cô để tang 
cho cháu (tức là cháu nội của anh em ruột). 

- Ông bà nội để tang cho vợ cháu đích tôn 
hoặc cháu gái xuất giá. 

- Cháu để tang ông bà ngoại và cậu ruột, dì 
ruột (anh chị em ruột của mẹ, kể cả đối với anh 
chị em ruột của đích mẫu, thứ mẫu, kế mẫu). 

- Cháu dâu để tang cô ruột của chồng. 

- Chị dâu, em dâu để tang anh chị em ruột 
của chồng và con của những người đó (tức là 
cháu gọi bằng bác, bằng thím). 

ð. Ty ma phục: để tung 3 tháng 

- Chít để tang can (ky) nội (ngũ đại: hổng 
tang - chít khăn đỏ). 

- Chắt để tang cụ nhà bác, nhà chú (tằng tổ 
bá thúc phụ mẫu và tằng tổ cô, tức là anh em 


ruột với cụ nội). 
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- Cháu để tang bà cô đã lấy chồng (chị em 
ruột với ông nội). 

- Cháu để tang cô bá (chị em con chú con bác 
ruột với bố). 

- Con để tang bố dượng (nếu trước có ở cùng, 
sau mới về bên nội). 

- Con để tang nàng hầu của cha. 

- Con để tang bà vú (cho bú mớm). 

- Cháu để tang tộc bá thúc phụ mẫu (anh em 
cháu chú cháu bác với cha). 

- Chồng để tang vợ lẽ, nàng hầu. 

- Anh chị em họ nội 5 đời để tang cho nhau. 

- Bố mẹ vợ để tang con rể. 

- Ông bà ngoại để tang cháu ngoại và cháu 
dâu ngoạ1. 

- Ông của chồng để tang cháu dâu. 

- Cụ để tang chắt nội. 

- Cháu để tang vợ cậu, chồng cô, chồng dì có 
cùng ở một nhà. 

- Anh chị em con cô ruột và bạn con dì ruột 
để tang cho nhau. 

- Cậu ruột để tang vợ của cháu trai. 

- Cháu dâu để tang ông bà ngoại của chồng, 
cậu ruột, đì ruột chồng. 

- Cháu dâu để tang các ông bà anh chị em 
ruột với ông nội chồng. 

- Chắt dâu để tang cụ nội của chồng. 
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- Cụ để tang chắt nội trai gái. 

- Ông bà để tang các cháu gái của con nhà 
chú, nhà bác. 

Ngoài ngũ phục trên còn có một số quy định: 

Tung bên cha Immẹ nuôi: 

- Ky bên cha nuôi: 3 tháng; cụ bên cha nuôi: 
5 tháng, ông bà: 1 năm. 

- Cha mẹ nuôi: áo bằng gấu, hoặc xổ gấu, 
tang 3 năm có cả gậy. 

- Từ ông bà trở lên: nếu mình thừa trọng 
cũng xổ gấu 3 năm. 

- Ông bà sinh ra mẹ nuôi: tang 5 tháng. 

Tung họ nhà mình (đã là con nuôi người 
bhác, đểtang bên họ mình): 

- Ông bà sinh ra cha: 9 tháng. 

- Cha mẹ sinh ra mình: 1 năm có gậy. 

- Bác trai, bác gái, chú, thím và cô là anh 
chị em ruột với cha: 9 tháng. Cô đã xuất giá: 
5 tháng. 

- Anh chị em ruột: 9 tháng; chị dâu, em dâu: 
3 tháng; chị em đã xuất giá: 5 tháng. 

- Ông bà sinh ra mẹ thì 3 tháng. 

Xét trong lễ có nói rằng: Con gái đã xuất giá 
thì các tang có giáng, song đi lấy chồng, hoặc 
phải chồng rẫy bỏ, hoặc chồng chết, con lại 
không có, trở về nhà cũng như chưa lấy chồng, 
tang chẳng có giáng. 
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Nếu đang để tang cha mẹ được 1 năm mà 
chồng rẫy bỏ thì phải tang cha mẹ 3 năm; hoặc 
để tang cha mẹ được 1 năm đã trừ phục đoạn 
thì chẳng được để lại 3 năm; dù phải chồng rẫy 
trước, sau mới để tang cha mẹ chưa đủ 1 năm 
mà chồng mới gọi về thì chẳng nên về vội, phải 
nên tang trọn 3 năm. 

Trường phục: có 3 loại: 

(U Trưởng trường: từ 16-19 tuổi 

(2) Trung trường: từ 12-15 tuổi 

(3) Hạ trường: từ 8-11 tuổi 

(Đều lấy thứ tự giáng một bậc) 

Ví dụ: trai đã lấy vợ, gái đã lấy chồng, dù còn 
trẻ cũng không thể gọi là trường được, như vốn 
mình phải tang 1 năm trưởng trường giáng 
xuống 9 tháng, trung trường giáng xuống 7 
tháng, hạ trường giáng xuống ð tháng. 

Như vốn tang 9 tháng, trưởng trường giáng 7 
tháng, trung trường giáng 5ð tháng, hạ trường 
giáng 3 tháng, các trường hợp khác đều như thế 
SUy ra. 


Cha mẹ có để tang con không? 


Tang phục thể hiện nghĩa tình, có phân biệt 
thân sơ. "Họ đương 3 tháng, láng giềng 3 ngày" 
thể hiện lòng thương xót giữa kẻ mất người 
còn. Theo Thọ Mai gia lễ, không những người 
thân mà người ngoài đến phúng viếng cũng 
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nên đeo băng tang và không chỉ cha mẹ để 
tang con mà ông bà, cụ ky cũng để tang hàng 
cháu, hàng chắt. 

Thọ Mai gia lễ quy định như vậy nhưng ở 
một số địa phương Bắc Bộ quan niệm "phụ bất 
bái tử" (cha không lạy con), con chết trước cha 
mẹ là nghịch cảnh, là bất hiếu, con chưa kịp 
báo hiếu cha mẹ đã trốn nợ đời, chẳng những 
cha mẹ không để tang con mà khi khâm liệm 
con còn phải quấn trên đầu tử thi một vòng 
khăn trắng. Nếu người chết là phụ nữ mà tứ 
thân phụ mẫu vẫn còn thì phải quấn đến hai 
vòng, có nghĩa là ở dưới cõi âm cũng để tang báo 
hiếu sẵn cho cha mẹ đang ở dương trần. 


Tại sao có tục kiêng không để cha mẹ 
đưa tang con? 


Tử biệt sinh ly ai không thương xót, nhưng 
theo quy luật tự nhiên, cha mẹ già yếu từ trần, 
con báo hiếu cha mẹ, đưa tang bố mẹ là lẽ 
thường tình. Con chết trước cha mẹ là nghịch 
cảnh. Giờ phút hạ huyệt là giờ phút đau thương 
đến cực điểm, có nhiều ông bố, bà mẹ đã bị ngất 
lịm. Đã có nhiều trường hợp mẹ chết luôn bên 
huyệt chôn con. Hơn nữa, ngày xưa, phương 
tiện và thuốc thang cấp cứu khó khăn, không 
cho cha mẹ đưa tang con để vơi bớt nỗi đau 
buồn và để tránh nạn trùng tang là đúng. 
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Chẳng những cha mẹ mà các ông bà già trong 
nội thân, sức đã tàn cũng không được dự đưa 
tang, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ. 


Đám tang trong ngày Tết, tính liệu ra sao? 


Ngày Tết Nguyên đán là ngày vui của toàn 
dân tộc, ngày mở đầu cho vận hội hanh thông 
của cả một năm, có ý nghĩa rất thiêng liêng. Gia 
đình phải tạm gác mối sầu riêng để hoà chung 
với niềm vui toàn dân tộc. Vì vậy có tục lệ cất 
khăn tang trong ba ngày Tết. Nhà có đại tang 
kiêng không đi chúc Tết, mừng tuổi bà con, 
hàng xóm; ngược lại bà con hàng xóm lại cần 
đến chúc Tết và an ủi gia đình bất hạnh. 

Trường hợp gia đình có người chết vào ngày 
30 hoặc mồng một Tết thì sao? Nếu ngày 30 
tháng chạp mà gia đình có thể định liệu được 
thì nên chôn cất cho kịp trong ngày đó, nếu để 
sang năm mới thì có nhiều điều bất tiện. Đa số 
các gia đình kiêng để sang ngày mồng một đầu 
năm. Trường hợp chết đúng vào ngày mồng một 
Tết thì chưa phát tang vội nhưng phải chuẩn bị 
mọi việc để sáng mồng hai làm lễ phát tang. 


Cưới bôn tang là gì? 


Đó là trường hợp "ưu hỷ trùng phùng" - vui 
và buồn đồn vào một lúc. "Sinh hữu hạn, tử vô 
kỳ", cuộc đời có hạn nhưng ai biết trước chết 
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vào lúc nào. Theo lễ nghi, khi trong nhà còn 
tang, trên đầu còn vành khăn trắng, nhất là đại 
tang, thì tránh mọi cuộc vui. Nhưng lễ cưới đã 
chuẩn bị sẵn, nếu quá câu nệ thì gay go cho hai 
gia đình, nhiều trường hợp tình duyên đôi lứa 
bị dang đở, nhất là các gia đình cả đôi bên bố 
mẹ đều đã già, có khi đợi đến bảy tám năm sau 
chưa hết tang. Vì vậy, tục lệ xưa cũng có khoản 
"Cưới bôn tang", tức là "cưới chạy tang". 

Khi đó người chết nằm tạm trên giường, đắp 
chăn chiếu lại, chưa nhập quan, hoặc gia đình 
có thể tự làm thủ tục khâm liệm, nhập quan 
nhưng chưa làm lễ thành phục. Theo nghi lễ, 
nếu chưa thành phục thì trong nhà chưa ai 
được khóc. Hàng xóm có biết nhưng gia đình 
chưa phát tang thì chưa đến viếng, trừ thân 
nhân ruột thịt và những người lân cận tối lửa 
tắt đèn có nhau, coi như người nhà. 

Trong khi đó, cả hai gia đình chuẩn bị gấp 
đám cưới, cũng làm đủ cả lễ đưa dâu, đón dâu, 
yết cáo gia tiên, lễ tơ hồng... nhưng lễ vật rất 
đơn sơ, thành phần giản lược, bó hẹp trong 
phạm vị gia đình và một vài thân nhân. Khách, 
bạn đã mời cũng miễn, sẽ thông cảm sau. Công 
việc cưới gả xong xuôi mới bắt đầu phát tang. 
Cô dâu, chú rể trở thành thành viên của gia 
đình, chịu tang chế như mọi con cháu khác. 
Nếu hai gia đình thông cảm cho nhau, có thể 
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trong một ngày, từ sáng đến trưa cưới dâu, 
chiều tối phát tang cũng được. 


Người dự đám tang nên như thế nào? 


Dù thân hay sơ, đã đến dự đám tang phải 
nghiêm túc, biểu lộ lòng thành kính đối với 
người đã khuất, tình ưu ái đối với tang quyến. 
Thật là bất lịch sự nếu cười nói, đùa giỡn trong 
lúc tang chủ đang đau buồn. 

Ở nông thôn, nhiều nơi còn lệ tục cỗ bàn ăn 
uống linh đình trong đám tang, thực không hợp 
tình, hợp cảnh. Đành rằng việc ăn uống là 
không tránh khỏi, nhưng chỉ nên hạn chế trong 
số người đến giúp việc và thân nhân ở xa về. 
Đối với bà con, làng xóm, khách, bạn thì tang lễ 
không phải là dịp để "trả nợ miệng". 

Nếu như chưa bỏ được hủ tục rượu chè đình 
đám thì trong tang lễ, mọi người cũng nên tự 
kiểm chế mình, giúp được việc gì thì tận tình 
giúp đố, không tiện về nhà ăn cơm thì cũng 
không nên hạch sách, trách móc. 

Cũng cần lưu ý các bạn trẻ: Khi đi dự đám 
tang không nên ăn mặc loè loẹt, lố lăng, hở 
hang, như vậy rất không hợp cảnh sẽ gây khó 
chịu cho nhiều người. 


Đi đường gặp đám tang nên như thế nào? 


Hồi mới tiếp quản Thủ đô (năm 1954), chúng 


125 


https://tieulun.hopto.org 


tôi đã chứng kiến nhiều đám tang rất nghiêm 
túc, trật tự. Mọi người đi đường đều tự giác 
tuân thủ kỷ cương xã hội, trật tự giao thông. 

Nếu gặp đám tang ngược chiều, không ai bảo 
ai, dù vội đến đâu cũng đều xuống xe, kể cả 
người đi xe máy hay xích lô đều ngả mũ nón, 
dắt bộ qua đám tang rồi mới lên xe. Ôtô thì 
chậm lại, không bóp còi. 

Nếu đi cùng chiều, không tiện xuống xe thì 
đi chậm lại và ngả mũ. 

Thân nhân đi tiễn đưa đều tự giác đi có hàng 
lối, trật tự. Lái xe đám tang ăn mặc theo lễ 
phục, tác phong cử chỉ rất nghiêm trang. 


Người sắp chết có những dấu biệu gì 
báo trước? 

Thật kỳ lạ, xưa nay đã ai chết hai lần đâu 
mà biết trước rút kinh nghiệm, nhưng có những 
cụ cao tuổi có khả năng "tri thiên mệnh" biết 
trước được ngày mất của mình, mặc dù ngày 
hôm trước vẫn mạnh khoẻ, thậm chí có người 
còn tính trước được giờ mất, đánh điện cho con 
cháu ở xa về. Trong trường hợp đó gia đình 
phần nào đã chủ động chuẩn bị tang lễ, nhưng 
những trường hợp đó rất ít. 

Đối với những người già yếu, có những dấu hiệu 
gì báo trước giờ hấp hối có thể quan sát được? 
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- Xem thần sắc: Chủ yếu xem hai đáy mắt 
còn tình anh nữa không hay đã đục mờ. 

- Đở chân tay xem còn nóng hay đã lạnh, 
người sắp chết thường lạnh dần từ chân lên. Có 
người còn nhận biết mình đã chết đến đâu. 

- Mạch rất trầm, có khi người còn sống 
nhưng không bắt mạch được. Đối với người suy 
tim, sờ tưởng như tim đã ngừng đập, nhưng vì 
đập yếu nên không phát hiện được. 

- Để một ít bông vào lỗ mũi mà bông không 
còn động đậy tức là đã tắt thỏ. 

Có người đau ốm lâu dài, bỗng nhiên mạnh 
khoẻ trở lại và rất tỉnh táo, nhiều khi đó là dấu 
hiệu của ngọn đèn hết dầu loé sáng lên để rồi 
tắt ngấm. Các cụ già thường bỏ ăn, hoặc là rất 
muốn ăn nhưng ăn được rất ít trước khi mất. 

Cũng có trường hợp, mệnh đã tuyệt nhưng có 
lẽ vì nuối con nuối cháu ở xa chưa gặp được, 
hoặc do được bổ sâm hồi dương với hy vọng có 
thể qua khỏi hoặc kéo thêm ít giờ để tránh ngày 
xấu như trùng tang, trùng phục... nên có thể 
kéo dài thêm chút ít. 

Thân nhân hấp hối, người nhà cần làm gì? 

- Dời người sắp mất sang phòng chính tẩm, 
đầu hướng về phía đông. 

- Hỏi xem có dặn dò trăng trối gì không. 

- Đặt thụy hiệu (tức tên hèm) rồi hỏi người 
đó có đồng ý không. 
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- Luôn luôn có người túc trực bên cạnh. 

- Người có theo tôn giáo thì làm lễ cầu 
nguyện theo phép của từng tôn giáo. 

- Chuẩn bị mọi thứ để tắm gội (làm lễ mộc 
dục) và khâm liệm (lễ nhập quan). 


Sau khi thân nhân mất, gia đình cần 
làm những gì? 

Chúng tôi chỉ nêu lên những việc cần làm đối 
với những trường hợp già yếu, mất tại nhà, theo 
phong tục cổ truyền. Trường hợp mất tại bệnh 
viện hoặc mất dọc đường, quán trọ, chết vì tai 
nạn, gươm súng, xe cộ, rắn độc, thủy hoả tai,... 
không đa điều kiện. để thực: hiện: toều: B8 tha6 
tác và nghi lễ, vậy nên châm chước, tùy nghi 
vận dụng: 

1. Lễ mộc dục (tắm gội) 

Lúc tắm gội cho người vừa chết thường để 
sẵn một con dao nhỏ, một vuông vải (khăn), một 
cái lược, một cái thìa, một ít đất ở ông đồ rau, 
một nổi nước ngũ vị hương và một nổi nước 
nóng khác. Lúc tắm, vây màn cho kín, tang chủ 
quỳ xuống khóc, người hộ việc cũng quỳ rồi cáo 
từ rằng: Nay xin tắm gội để sạch bụi trần, xong 
phục xuống, đứng dậy. Cha thì con trai vào 
tắm, mẹ thì con gái vào tắm. Lấy vuông vải dấp 
vào nước ngũ vị, lau mặt, lau mình người vừa 
chết cho sạch rồi dùng lược chải tóc, lấy sợi vải 
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buộc tóc, lấy khăn khác lau hai tay hai chân, lại 
lấy dao cắt móng tay móng chân, mặc quần áo 
cho chỉnh tềể. Móng tay móng chân gói lại để vào 
trong quan tài; móng tay để trên, móng chân để 
dưới; dao, lược, thìa và nước ngũ vị đem đi chôn; 
rước thi thể đặt lên giường. 

2. Sau lễ mộc dục, thời gian chưa 
nhập quan 

Đắp chăn hoặc chiếu, buông màn, đặt một 
chiếc ghế con phía trên đầu, trên đó đặt một bát 
cơm úp, một quả trứng, dựng một đôi đũa trên 
bát cơm và thắp hương. Có địa phương còn có 
tục để thêm một con dao trên bụng, (có lẽ để trừ 
tà ma hay quỷ nhập tràng). 

8. Lễ phạn hàm 

Lễ này theo tục xưa bỏ gạo và tiền vào miệng 
tránh tà ma ác quỷ đến cướp đoạt, để tiễn vong 
linh đi đường xa được siêu thoát. Lễ này ngày 
nay nhiều nơi đã bỏ, có nơi thay thế bằng cách 
may một cái túi, trong túi đựng một ít tiền gạo 
và một vài đồ lặt vặt mà khi sống, người đó hay 
dùng đến. 

Theo Thọ Mai gia lễ, lễ này được tiến hành 
như sau: 

Lấy ít gạo nếp xát cho sạch, ba đồng tiền mài 
cho sáng (nhà giàu thì dùng vàng hoặc viên 
ngọc tra). 

Tang chủ vào khóc quỳ, người chấp sự cũng 
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quỳ, cáo từ rằng: nay xin phạn hàm, phục duy 
hâm nạp. Người chấp sự lần lượt xướng: sơ 
phạn hàm, tái phạn hàm, tam phạn hàm. Tang 
chủ ba lần, mỗi lần xúc một ít gạo và một đồng 
tiền tra vào mồm bên phải, rồi đến bên trái, 
cuối cùng vào giữa. Xong, bóp mồm lại, phủ mặt 
như cũ. 

4. Lễ khâm liệm nhập quan 

Các con vào, con trai bên trái, con gái bên 
phải. Người chấp sự xướng: tự lập (đứng gần 
vào), cử ai (khóc cả lên), quỳ. Chấp sự cũng quỳ 
mà cáo từ rằng: Nay được giờ lành, xin rước 
nhập quan. "Cẩn cáo" xong lại xướng: phủ phục 
(lễ xuống), hưng (dậy), bình thân (đứng thẳng). 

Đau đó các con cháu tránh ra hai bên, người 
giúp việc quay vào đều cầm tạ quan nâng lên 
để đưa người vào cho êm ái, đặt cho chính 
giữa quan tài, nếu có hở chỗ nào cần lấy áo cũ 
của người vừa mất bổ khuyết cho đầy đủ, rồi 
gấp dưới lên đầu trước, bên trái gấp trước, 
bên phải gấp sau, trên đầu gấp sau cùng, sơn 
nẹp đóng lại. Cần lưu ý rằng: những quần áo 
của người đang sống, hoặc quần áo mà người 
đang sống có mặc chung thì kiêng không được 
bỏ vào áo quan. 

Đồ khâm liệm: nhà giàu dùng nhiều vóc 
nhiễu, tơ, lụa; nhà thường dùng vải trắng may 
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làm đại liệm (1 mảnh dọc, 5 mảnh ngang) hoặc 
tiểu liệm (1 mảnh dọc, 3 mảnh ngang). Ngày 
trước quy định đại liệm hay tiểu liệm vì vải khổ 
nhỏ, ngày nay, dùng vải khổ rộng, miễn kín 
chân, tay, đầu, gót là được. 

"Tục ta nhiều người tin theo thầy phù thủy, 
trong quan tài thường có mảnh ván đục sao Bắc 
Đầu thất tinh. Trước khi nhập quan thường 
chọn giờ, tránh tuổi rồi dùng bùa dán ở trong và 
ngoài quan tài. Có người cho là chết phải giờ 
xấu thì bỏ cỗ bài tổ tôm hoặc quyển lịch hoặc 
tàu lá gồi để trấn áp ma quỷ". 

Mọi việc xong thì sơn gắn quan tài cho kỹ 
càng, đặt chính giữa gian giữa, nếu nhà còn 
người tôn hơn thì đặt sang gian cạnh. 

õð. Lễ thiết linh (sau khi nhập quan) 

Là thiết lập linh vị, đặt bàn thờ tang. 

Khi chưa chôn, lấy lễ thờ người sống mà lễ, 
nên mỗi lần lạy chỉ lạy hai lạy, trong lĩnh vị và 
văn khấn dùng chữ "cố phụ", "cố mẫu" thay cho 
"hiển khảo", "hiển tỷ". 

6. Lễ thành phục 

Tức là con cháu mặc đồ tang để cúng tế và 
đáp lễ khi khách đến viếng. Trước khi thành 
phục, nếu có khách đến thì người chủ tang chưa 
ra tiếp mà người hộ tang thay mặt tiếp khách. 


1. Phan Kế Bính: Việt Ngm phong tục, Sđởd, tr.31. 
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Sau lễ thành phục mới chính thức phát tang. 
Sau đó thân bằng cố hữu, hàng xóm mới đến 
phúng viếng. 


Tại sao có tục hú hồn trước khi nhập quan? 


Vì đã có những trường hợp bị choáng, ngất, 
bất tỉnh nhân sự, người ta dùng mọi thủ thuật 
để kích thích thì hồi tỉnh, trong đó có thuật hú 
hồn hú vía. Cũng có trường hợp đã tắt thở, 
tưởng là chết rồi, nhưng sau một thời gian bỗng 
nhiên sống trở lại. Do đó với một hy vọng dù 
mỏng manh, người sống tiếc thương muốn cứu 
vãn... nên cầm chiếc áo, quần của người đã tắt 
thở, leo lên mái nhà chỗ cao nhất hú "ba hồn 
bảy vía ông" hoặc "ba hồn chín vía bà" về nhập 
xác. Hú ba lần không được thì đành lòng chịu 
khâm liệm mà tin rằng như vậy hồn đỡ vất 
vưởng, biết tìm đường về nhà (khâm liệm xong 
vẫn chưa nõỡ đóng chốt áo quan). Đây là một 
phong tục chủ yếu để thoả mãn tâm linh. 


Trường hợp chết đã cứng lạnh, người co 
rúm không bỏ lọt áo quan thì làm thế nào? 


Theo kinh nghiệm dân gian: hơ lửa và nắn 
dần cho thẳng ra, hoặc dùng cồn, rượu xoa bóp, 
nếu vẫn còn cứng lại thì có thuật dùng hai chiếc 
đũa cả để hai bên mép áo quan rồi cho thi hài 
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lọt xuống dần, khi thi hài đã lọt vào áo quan rồi 
phải cắt bỏ những dây buộc chân, buộc tay, 
buộc vai, buộc mông để người chết có tư thế 


nằm thoải mái. 


Người xưa dùng những vật gì lót vào 


áo quan? 


Trong các ngôi mộ cổ khai quật được, ngoài 
các đồ trang sức của người chết, phía trong áo 
quan thường có lót lá chuối, giấy bản, chè búp, 
bỏng nếp hoặc khăn áo vóc nhiễu... Trong quan, 
ngoài quách, giữa quan và quách đổ cát vàng. 
Các thứ đó đều là những chất hút ẩm và ngăn 
giữ khí hôi hám khỏi bốc ra ngoài, nhất là ngày 
xưa chết xong chưa chôn ngay, còn phải sắm 
đầy đủ lễ vật, tế khí, họ hàng, làng xóm xa gần 
phúng viếng linh đình, phải chọn ngày, chọn 
đất mới làm lễ an táng. 


Tại sao phải đề phòng “quỷ nhập tràng”? 


Theo quan niệm xưa, “quỷ nhập tràng” là 
hiện tượng xác chết tự nhiên bật dậy. Hiện 
tượng này rất hiếm nhưng đã xảy ra, do đó 
trong phong tục đã có sự kiêng cự để phòng xa. 
Gọi là "quỷ nhập tràng" nhưng thực ra không có 
ma quỷ nào nhập vào xác chết. Nguyên nhân là 
do điện tích âm tích tụ trong thi thể người mới 
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chết gặp phải luồng điện dương cực mạnh thì 
cuốn hút nên xác chết tự nhiên bật dậy. 

Vì vậy, theo quan niệm dân gian, khi trong 
nhà có người mới chết, việc kiêng cự nhất là 
không để cho mèo bất thần nhảy qua xác chết 
(người ta phải canh giữ, phải nhốt mèo lại). Đã 
có trường hợp, chén rượu hắt văng vào xác chết, 
giọt nước mắt có hơi ấm nhỏ vào xác chết cũng 
tạo thành luồng khí, có thể cuốn hút xác chết 
bật dậy nhưng ngã xuống tức thì. Hiện tượng 
xác chết đuổi theo người sống: Xác chết không 
thể bước đi được mà do hơi nóng của người sống 
cuốn hút, hoặc trường hợp có luồng không khí 
đối lưu cân bằng khi xác chết ở tư thế đứng 
song song với người sống. Việc dỡ ngói hay 
tranh trên mái nhà để ánh sáng mặt trời trực 
tiếp rọi vào cũng nhằm triệt tiêu hiện tượng 
cuốn hút đó. 


Sau lễ thành phục, trước khi an táng 
phải làm những gì? 

Ngày nay thủ tục đơn giản, để giữ vệ sinh 
không nên để quá 24 giờ. Thời xưa có những 
nhà năm bảy hôm trong nhà, chờ con cháu về 
đông đủ, để họ hàng, làng xã, hàng tổng hàng 
huyện đến phúng viếng; dựng rạp trước sân, 
dựng nhà trạm dọc đường từ nhà đến mộ để 
chuẩn bị mọi thứ tế khí và cỗ bàn thết đãi linh 


134 


https://tieulun.hopto.org 


đình; thầy cúng chọn ngày, thầy địa lý chọn 
đất an táng, phân kim lập hướng hẳn hoi. Có 
nhà còn sắm đủ trong quan ngoài quách, quàn 
tạm trong vườn, vài ba tháng sau mới làm lễ 
an táng. 

Trong thời gian chưa chôn có Lễ triêu tịch 
điện: Buổi sáng dậy bưng khăn lược vào linh 
sàng, các con quỳ khóc ba tiếng rồi quấn màn 
lên cáo từ rằng: Ngày đã sáng rồi, xin rước linh 
bạch ra linh toạ. Sau đó rước hồn bạch! ra đặt 
vào ÿ, vắt màn, dọn chăn gối, chiều tối lại rước 
linh bạch vào, đắp chăn chiếu, thả màn xuống. 
Thờ như lúc sống, chỉ lạy hai lạy (chỉ sau khi an 
táng, làm lễ thành phần xong mới lạy 4 lạy theo 
lễ lạy người chết). 

Các buổi tối trước khi chưa chôn, có lễ chúc 
thực (trồng bó đuốc trước sân); phường bát âm 
tấu nhạc, con cháu thay nhau túc trực bên linh 
cữu, trong nhà, ngoài sân đèn đuốc sáng trưng. 

Khi thân bằng cố hữu đến phúng viếng, 
người chủ tang và người chủ phụ đứng cạnh 
linh toạ và ngoảnh mặt về phía khách, hễ 


1. Hồn bạch là một dải lụa hoặc vải màu trắng, 
đắp trên ngực khi người gần mất, lấy ra thắt thành 
hình người có đầu, mình, hai tay, hai chân đặt lên 
linh toạ. Ngày nay thay bằng bức chân dung có viền 
đen xung quanh. 
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khách lạy hai lạy thì chủ lễ tạ lại một lạy. 
Khách vái cha mẹ mình ba vái thì vái tạ một 
vái. Trách nhiệm tiếp trầu nước, cỗ bàn thuộc 
về người hộ tang. 

Nếu có người con trai nào đi vắng chưa về 
kịp thì để mũ, khăn xô và gậy cạnh hương án. 

Trước khi làm lễ chuyển cữu để chuẩn bị 
phát dẫn thì áo quan vẫn trở đầu vào trong, col 
như lễ người sống, đọc điếu văn cũng chưa dùng 
chữ "Hiển khảo" (cha), "Hiển tỷ" (mẹ) mà dùng 
chữ "Cố phụ" (cha), "Cố mẫu" (mẹ). 

Ở thành phố ngày nay đã có nhà lạnh, nhưng 
ở nông thôn để năm bảy ngày trong nhà, phải 
làm sao cho khỏi nhiễm uế khí? Điều quan 
trọng nhất là người trị tang phải có kinh 
nghiệm: Áo quan vỏ dày, gỗ tốt, trám thật kín, 
không để một khe hở nào. Đáy áo quan lót 
những chất chống ẩm như lá chuối, giấy bản, 
than, vôi, chè khô, bỏng nếp. Các khe hở của áo 
quan được bịt kín trước bằng sơn ta, nhựa 
đường, dán giấy tráng kim. Nếu để lâu phải có 
trong quan ngoài quách, giữa quan và quách đổ 
cát vàng rang khô nóng. Phủ trên thi hài các 
thứ hương vị để khử uế khí. 

Trước ngày an táng còn có thêm tục "Lễ yết 
cáo tổ tiên", nếu không đưa được linh cữu, phần 
lớn các gia đình rước hồn bạch đến nhà thờ họ. 
Hồn bạch chỉ được đặt phía trước bàn thờ, để ở 
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dưới, không được đưa lên bàn thờ tổ. Nội dung: 
Báo cáo với gia tiên có thân phụ hoặc thân mẫu 
về chầu tổ. Xong lại rước hồn bạch về nhà mình 
đặt lại trên lĩnh toa. 


Điều hành công việc lễ tang 


Trong lúc tang gia bối rối nếu không có người 
chủ đạo điều hành, công việc sẽ rất lúng túng 
và phạm nhiều sai sót. 

Khi thân nhân sắp từ trần, việc đầu tiên là 
tang gia phải mời được người hộ tang. Người hộ 
tang phải là người thân thích gần gũi, có tuổi 
tác, kinh nghiệm, tháo vát, có uy tín trong họ. 
Người hộ tang thay mặt tang chủ điều hành 
mọi công việc, đối nội đối ngoại. 

Nếu người hộ tang biết cúng lễ thì kiêm luôn, 
nếu không thì mời người chấp sự. Người chấp 
sự lo việc hướng dẫn về mặt nghi lễ từ mộc dục, 
khâm liệm, thiết linh, thành phục đến an táng, 
thành phần và tế ngu (lễ 3 ngày sau khi chôn). 
Người chấp sự thường là người có văn hoá (chữ 
Hán, chữ Quốc ngữ) nên có thể kiêm luôn cả 
việc tư vấn (viết văn cúng, văn tế, bài vị, long 
triệu, đối, trướng, cáo phó...). 

Người thu lễ: Sau khi thành phục cho đến 
hết ba ngày sau khi an táng phải có người thu 
lễ. Người đó chuyên túc trực ở nhà ngoài, hễ có 
khách đến phúng viếng thì tiếp khách nhận lễ 
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đặt lên bàn thờ, báo cho thân chủ ra bái tạ. 
Người thu lễ phải ghi đầy đủ danh sách người 
đến viếng và số lễ vật, để sau này tang chủ biết 
mà tạ ơn. Người thu lễ kiểm tra lễ vật sau khi 
khách đã cúng lễ xong ra về. Vì vậy phải chọn 
người thân tín của tang gia. 

Người chấp hiệu: Thông thường các ban 
hành lễ đã có người chấp hiệu chuyên trách. 
Người chấp hiệu là người chỉ huy đám phu kiệu 
đưa quan tài từ nhà ra xe tang hoặc đại dư (tuy 
không có xe nhưng khiêng kiệu thay xe gọi là 
đại dư), điều khiển việc đi đứng, nâng lên hạ 
xuống, sang trái sang phải bằng hiệu lệnh hai 
thanh gỗ ngắn cầm tay cho đến lúc hạ huyệt, 
tháo dây đòn mà chén rượu, đĩa dầu lạc đặt 
trên nắp áo quan không sánh ra ngoài. 

Nếu gia đình nào tự thu xếp để con cháu 
khiêng áo quan thì phải chú ý chọn người chấp 
hiệu nhiều kinh nghiệm. 

Chủ tang uà chủ phụ: là con trai trưởng và 
con dâu trưởng. Nếu tang cha mà mẹ còn sống 
thì mẹ là chủ phụ. Nếu con trai trưởng mất thì 
cháu đích tôn thừa trọng là chủ tang khi làm lễ 
tang ông bà, các ông chú đứng hai bên chỉ là bồi 
tế; vợ của người cháu là chủ phụ khi bà của 
chồng và mẹ chồng đã mất, còn các bà thím chỉ 
là phụ. Nếu cháu đích tôn còn bé quá, chưa 
chống gậy lễ tạ được thì chú thứ hai thay thế, 
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nhưng vẫn phải nhân danh cháu mà bái lễ và 
bái tạ. 

Những phong tục nghi lễ ngày xưa khá phức 
tạp, ngày nay đã được cải tiến, một số tục lệ lạc 
hậu, lỗi thời đã bị nhiều vùng bãi bỏ, ví dụ tục 
lăn đường, đuổi tà ma ác quỷ. Lệ tục chung như 
vậy, nhưng việc vận dụng vào từng địa phương, 
từng hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Có gia đình 
đông con cháu, có của ăn của để, sung túc đề 
huề, có gia đình nghèo của ít người nên phải 
tùy nghi châm chước. 


Lễ an táng tiến hành như thế nào? 


Tuỳ từng địa phương, từng tôn giáo, mỗi nơi 
lễ nghi phong tục một khác. Trước đây có thôn 
ấp cử những người trai tráng trong làng, trong 
xóm ra khiêng quan tài và lo việc chôn cất. Nơi 
có hội tư văn, thì hội tư văn đứng ra lo điều 
hành công việc theo hương ước định sẵn. Hiện 
nay ở nông thôn có các hội trợ tang, thành phố, 
thị xã có ban quản lý nghĩa trang, một số chi 
hội trọng thọ các phường, xã hoạt động, đứng ra 
lo liệu chu đáo. 

Lễ an táng tiến hành tùy theo hoàn cảnh 
từng nhà, "giàu làm kép, hẹp làm đơn". Ỏ đây 
chỉ đề cập phần tang gia cần làm gì: 

- Khi có người thân mất, tang chủ cần đến 
báo gấp, để cùng bàn bạc theo quy ước đã định. 
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- Trước đây, tang chủ có khoản tiền thưởng cho 
người chấp hiệu và những phu kiệu. Nếu từ khi 
đưa áo quan lên kiệu, đi đến huyệt mà chén rượu, 
đĩa dầu lạc để trên áo quan không sóng sánh ra 
ngoài thì tang chủ đưa tiền thưởng rất hậu. 

- Thân nhân theo thứ tự thân sơ quy định, 
tang phục theo gia lễ, đều xếp hàng đi sau linh 
cữu. Thời xưa có cái bạt bằng vải trắng che 
trên đầu gọi là bạch mạc. Người con trưởng đi 
trước hoặc đi sau xe quan tài theo tục "cha đưa 
mẹ đón". 

- Hạ huyệt xong, tất cả những người đi đưa 
đều đi vòng quanh mộ một vòng, mỗi người ném 
xuống một hòn đất. 

- Đắp mộ xong mọi người đứng vòng quanh 
mộ, người hộ tang, người chấp sự tiến hành lễ 
thành phần. 

Bên cạnh, nghi thức chung như trên, nhiều 
nơi còn có tục riêng như cầu kinh, yểm bùa, 
nhốt con gà, cài cây lá chứa, dựng cây nêu, đóng 
cửa mả, đốt hình nhân..., rắc vàng khẩu dọc 
đường, cắm hương ở các mộ xung quanh, mời 
người qua đường ăn trầu hút thuốc, cảm ơn 
người đắp mộ... 


Hơi lạnh ở xác chết, cách phòng? 


Hơi lạnh hay âm khí, tà khí có ở xác người 
chết không? 
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Chưa ai đo nhiệt độ cụ thể trong thi thể 
người chết nhưng nhiều người đã công nhận 
người mới chết lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ 
bình thường của con người cũng như của môi 
trường xung quanh. 

Hiện tượng đó được giải thích như sau: Con 
người đang ở nhiệt độ bình thường (37°C), tự 
nhiên mất nhiệt thì nhiệt độ không chỉ hạ 
xuống ngang với nhiệt độ môi trường mà còn tụt 
xuống thấp hơn, sau đó một thời gian nhiệt độ 
mới nhích dần lên tới thể ổn định. 

Dân gian công nhận hiện tượng hơi lạnh ở 
nhà người mới chết là hiện tượng có thực, hiện 
tượng vướng phải hơi lạnh bị ốm cũng là hiện 
tượng phổ biến, nhất là đối với những người bị 
các chứng kinh niên như phong thấp, huyết áp 
cao, tâm thần..., còn đối với những người mạnh 
khoẻ thì ít người bị ảnh hưởng. 

Có thuyết cho rằng: Những người đồng khí 
huyết (con cái với cha mẹ, anh chị em ruột hoặc 
gần huyết thống) thì không bị nhiễm hơi lạnh, 
không có phản ứng gì kể cả khi ôm ấp thi hài và 
khâm liệm. Tuy nhiên, để phòng xa, người ta 
vẫn kiêng không cho các bậc cao lão, phụ nữ có 
thai sắp đến ngày sinh hoặc sản phụ, hài nhi 
đến dự khâm liệm, an táng và cải táng. 

Có người hấp thụ phải hơi lạnh thì phản ứng 
tức thì. Có người trực tiếp khâm liệm, nhiễm 
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hơi lạnh, bản thân khoẻ mạnh không việc gì, 
nhưng để phòng ngừa cho người ở nhà nên 
trước khi vào nhà có người già, ốm yếu, trẻ sơ 
sinh vẫn phải xông khói. Những người hàng 
xóm xung quanh nhà có lễ tang, nếu có cụ già, 
trẻ nhỏ ốm yếu thường đặt sẵn ở cửa ra vào một 
lò than đốt vỏ bưởi và quả bổ kết để trừ uế khí. 
Những người nghi bị chó dại cắn, gia đình 
thường tuyệt đối cách ly đám tang và nghĩa 
trang, vì sợ rằng vướng phải hơi lạnh chưa kịp 
chạy chữa đã phát bệnh. 


Lễ ba ngày (Lễ tế ngu) 


Tục này không thống nhất, có nơi tính ba 
ngày sau khi mất, có nơi tính ba ngày sau khi 
chôn. Xét trong điển lễ thì không có lễ ba ngày 
mà chỉ có lễ tế ngu gồm có "sơ ngu", "tái ngu", 
"tam ngu". NÑgu nghĩa là "yên", tức là ba lần tế 
lễ cho yên hồn phách. Theo Thọ Mai gia lễ, khi 
chôn xong, rước linh vị về đến nhà tế sơ ngu. 
Làm sơ ngu xong gặp ngày nhu (tức là Ất, 
Định, Kỷ, Tân, Quý) làm lễ tái ngu, gặp ngày 
cương (tức ngày Giáp, Bính, Mậu, Canh, 
Nhâm) làm lễ tam ngu. Phan Kế Bính cũng 
dẫn giải như trên. 

Dần dần về sau người ta giản lược, kiêm cả 
ba lễ luôn, chỉ làm lễ tam ngu, vì thế nên gọi là 
lễ ba ngày. Vậy là tính ba ngày từ sau khi chôn, 
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theo tục gọi là lễ mở cửa mả. Ngày đó con cháu 
ra sửa lại mộ, đắp cỏ, khơi rãnh thoát nước... 
Ngu là tế ngu, chỉ tế người chết, tế thần. Theo 
phong tục cũ, ít khi chết xong chôn ngay, 
thường còn để năm bảy ngày trong nhà. Khi 
chưa chôn làm lễ triêu tịch điện, tức là cúng 
cơm hằng ngày vẫn theo lễ thờ người sống. Vậy 
tế ngu phải tính từ sau khi chôn. 

Còn có một lập luận khác: có ba điều không 
yên khiến phải làm lễ tế ngu: 

- Đang sống hoạt động nay mọi hoạt động 
bỗng nhiên đình chỉ. 

- Đang nhìn thấy bóng dáng, khi đã nhập 
quan không nhìn thấy bóng dáng nữa. 

- Đang ở trên dương thế, nay xác về cõi âm, 
hồn vất vưởng lìa khỏi xác. Âm - dương hoàn 
toàn cách biệt từ sau lễ thành phần. Sơ ngu, tái 
ngu, tam ngu là tế để làm cho yên hồn phách, 
vậy phải tế sau khi mất, sau khi làm lễ nhập 
quan và sau khi lễ thành phần xong. 

Ngày nay cũng có trường hợp sau khi chết 4- 
5 ngày còn để trong nhà lạnh chưa chôn nên 
không thể làm lễ ba ngày trước lễ an táng. 


Tại sao có lễ cúng cơm trong 100 ngày? 


Gia đình Việt Nam nhà nào cũng vậy, mỗi 
ngày có hai bữa cơm chính là giờ phút đầm 
ấm nhất. 
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Trong nhà có người về muộn, mọi người cũng 
cố chờ về ăn cơm một lúc cho vui vẻ, đầm ấm. 
Con cháu cầm bát cơm lên, trước hết mời ông 
bà, cha mẹ, chờ ông bà, cha mẹ bắt đầu ăn rồi 
mới dám ăn. Có nơi xới bát cơm thứ hai còn mời 
lần nữa. Nếu có khách, trước khi buông bát đũa 
đứng dậy còn phải xin phép và mời khách tiếp 
tục xơi cơm. Cuộc sống gia đình đang vui vẻ, êm 
đẹp như vậy, vắng mặt trong bữa cơm còn nhắc, 
huống chi vĩnh viễn đi xa. Do đó, trước bữa ăn 
người thân dâng lên bàn thờ một bát cơm úp, 
một vài món ăn bình thường, nhà ăn thứ gì thì 
cúng thứ ấy, thường là tinh khiết, không đòi hỏi 
cầu kỳ, nhà nghèo thì lưng cơm, đĩa muối cũng 
xong. Thắp hương xong, dựng đôi đũa vào giữa 
bát cơm, có rượu thì rót chén rượu. Khấn vái 
xong cũng rót chén nước. 

Thờ cúng vong linh cũng giống như đang 
sống, cũng là để thoả nguyện tâm linh, "lấy câu 
vận mệnh khuây dần nhớ thương". 

Nhưng tại sao lại cúng 100 ngày? 

- Cũng tùy địa phương, có nơi chỉ cúng hết 49 
ngày (tức là lễ chung thất) vì theo thuyết của 
Phật giáo: Qua 7 lần phán xét, mỗi lần 7 ngày 
đi qua một điện ở âm ty; sau 7 tuần linh hồn đã 
được siêu thoát. Có nơi cúng hết 100 ngày (tức 
là lễ tốt khốc, nghĩa là thôi khóc). Theo giải 
thích của các cụ ngày xưa, thời gian này linh 
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hồn vẫn còn phảng phất luẩấn quần trong nhà 
chưa đi xa. 

Chúng tôi cho rằng phong tục này có căn cứ 
khoa học: Theo thuyết Thần giao cách cảm, 
ngoài điện trường vật lý đã được ứng dụng 
trong thực tiễn, còn có điện trường sinh học. 
Những cá thể có cùng tần số cảm ứng trong 
điện trường sinh học, mặc dù ở cách nhau rất 
xa vẫn nhận được những nguồn thông tin của 
nhau. Các nhà khoa học đã vận dụng những 
phát kiến đó để giải thích về điểm, về giấc mơ, 
về những biểu hiện tâm, sinh lý bất thường khi 
thân nhân (có thể cách nhau rất xa về không 
gian) có cùng tần số điện trường sinh học có sự 
biến bất thường. Người ta bảo chết là hết. 
Nhưng, chết chưa phải là đã hết khi người chết 
còn tồn tại trong tâm trí người sống. Sau khi 
chết, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thần 
kinh cảm giác ngừng hoạt động, nhưng vỏ não 
chưa bị hủy, xung động điện trường phát từ não 
vẫn chưa ngừng phát sóng. Lớp đất dày không 
ngăn được sóng điện vật lý hay sóng điện sinh 
học. Cá thể sống có tần số điện trường sinh học 
tương ứng vẫn tiếp nhận được tín hiệu, do đó 
hiện tượng báo mộng chưa hẳn là vu vơ, không 
đáng tin. Phải chăng vì lẽ đó mà các cụ cho 
rằng linh hồn còn phảng phất, chưa siêu thoát. 
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Lễ chung thất và tốt khốc có phải chọn 
ngày không? 

“Chung thất” là lễ cúng 49 ngày. “Tốt khốc” 
là cúng 100 ngày. 

Theo Thọ Mœơi gia lễ, cứ đúng ngày quy định 
trong gia lễ mà làm lễ cúng 49 ngày và 100 
ngày, không nên có sự chuyển dịch tùy tiện 
theo lời thầy lễ hay thầy bói. Chỉ trừ ngày làm 
lễ an táng và ngày làm lễ trừ phục (hết tang) 
trong gia lễ có ghi chọn ngày lành. Người ta 
không ai có thể chọn ngày chết, vậy nên từ xưa 
tới nay, hằng năm cứ đến ngày mất thì làm giỗ, 
dù cho có những năm, ngày đó rất xấu... Theo 
gia lễ, lễ chung thất, tốt khốc, tiểu tường, đại 
tường cứ theo đúng ngày mà làm lễ. 

Con cháu ở xa nhớ ngày về làm lễ, thân nhân 
ỏ chỗ khác sắm sửa lễ đúng ngày tới dự. Xin lưu 
ý: tang tế theo ngày định sẵn, thân bằng, cố 
hữu ai lưu luyến đến thăm viếng, không đợi 
thiệp mời như lễ mừng, lễ cưới không có 
chuyện "hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo" 
(mời thì đến, không mời thì thôi). 

Lễ nào là lễ trọng? 

Đây là câu hỏi phổ biến của nhiều gia đình: 

- Trong một năm có nhiều lễ giỗ: giỗ cha, mẹ, 


ông, bà, cụ, ky, v.v., giỗ nào quan trọng hơn cả? 
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- Sau khi an táng xong có lễ 3 ngày, 49 ngày, 
100 ngày, lễ giỗ đầu, lễ giỗ thứ hai, v.v., lễ nào 
là lễ chính? 

Trước đây chưa thấy ghi trong điển lễ, 
nhưng ngày nay lại là vấn đề rất đáng quan 
tâm, vì nhà nào con cháu nội ngoại công tác cư 
trú phân tán mỗi người một nơi (không mấy 
gia đình không có người đi xa), trong một năm 
chỉ có điều kiện tụ hội gia đình một hoặc hai 
lần nhân ngày lễ trọng của gia đình; hoàn 
cảnh kinh tế eo hẹp, muốn mời bà con, khách, 
bạn trước là tới dự lễ gia tiên cùng thoả 
nguyện tâm linh, sau là để tỏ tình thân hiếu, 
không thể rải ra nhiều lần, vậy phải xác định 
tập trung vào lễ chính. 

Về lễ giỗ, phong tục các nơi nói chung đều 
thống nhất lấy giỗ cha, mẹ là chính (chú ý cha, 
mẹ của người tôn trưởng nhất trong nhà), còn lễ 
tang thì phong tục mỗi nơi một khác. Có nơi chú 
trọng lễ 49 ngày là chính, có nơi coi lễ 100 ngày 
là chính, có nơi làm lễ 3 ngày xong xuôi tốt đẹp 
là được, bởi vì trong khi tang gia bối rối, việc 
đáp lễ đối với thân bằng cố hữu và những người 
đến hộ tang có thể còn nhiều khiếm khuyết nên 
lấy lễ 3 ngày làm lễ trọng, để nhân lễ này tang 
gia tạ ơn những người chăm sóc cha mẹ mình 
khi đau yếu và giúp đỡ gia đình lo xong phần 
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an táng. Có nơi coi trọng lễ giỗ đầu (gọi là "tiểu 
tường"), có nơi coi trọng lễ giỗ thứ hai (gọi là 
"đại tường", còn gọi là "giỗ hết"). Có lập luận 
cho rằng: đã gọi là "đại tường" (nghĩa là tốt đẹp 
lớn) thì bao giờ cũng tốt hơn "tiểu tường". Xét 
theo lễ nghi, ngày nay kết hợp đại tường và 
đàm tế có nhiều nghi tiết phức tạp hơn tiểu 
tường (xem phần: "Cách tiến hành đàm tế"). 

Tóm lại, hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh sinh 
hoạt xưa và nay khác nhau, đây là vấn đề thiết 
thực, nhất là đối với những gia đình còn nhiều 
khó khăn về kinh tế và con cháu làm ăn xa nên 
tùy theo phong tục từng nơi, hoàn cảnh cụ thể 
từng nhà mà thoả ước với nhau, có điều kiện thì 
hội tụ gia đình, ai ở xa nhớ ngày làm lễ tưởng 
niệm cũng được. 


Khi hết tang làm lễ trừ phục (đàm tế) 
như thế nào? 

Lễ “trừ phục” có thể hiểu dân gian là lễ hết 
tang. Cũng có người, có nơi lấy tên một nghỉ 
thức chính của lễ này đặt tên cho lễ hết tang. 
Đó là lễ đàm tế. Thực ra, trừ phục gồm ba lễ: 

1. Lễ sửa mộ: đắp sửa mộ thành mộ tròn. 

2. Lễ đàm tế: cất khăn tang, huỷ đốt các thứ 
thuộc phần lễ tang, rước linh vị vào bàn thờ 
chính, bỏ bàn thờ tang, thu cất các bức trướng, 
câu đối viếng. 
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3. Lễ rước linh uị uào chính điện uàè yết 
cáo tổ tiên: Chép sẵn linh vị mới, phủ giấy hay 
vải đỏ, khi đàm tế ở bàn thờ tang xong thì đốt 
linh vị cũ cùng với băng đen phủ quanh khung 
ảnh và văn tế. Sau đó rước linh vị, bát hương và 
chân dung (nếu có) đưa lên bàn thờ chính, đặt ở 
hàng dưới. Trường hợp nhà con thứ không thờ 
gia tiên bậc cao hơn thì vẫn để nguyên bàn thờ 
như cũ, không phải chuyển bàn thờ mà chỉ cần 
yết cáo gia thần và yết cáo tổ ở nhà thờ tổ. 


Vì sao có tục đốt vàng mã? 


Theo quan niệm của người đời xưa, người 
chết cũng cần ăn uống, nhà cửa, quần áo, hút 
thuốc, ăn trầu, cũng cần tiền xe, cần tiền đi lại 
và mọi khoản chi dùng như khi còn sống... 

Người chết cũng được chia một phần gia tài. 
Ở Sơn La, Lai Châu, nhiều nơi còn dựng các 
nhà mồ, trong nhà mồ cũng có đầy đủ các nổi 
đồng, mâm gỗ, ấm đất, bát đĩa, dao rựa, chăn 
chiếu, quần áo, mũ nón... đủ tiện nghi cho một 
cá nhân. Người chết cũng được chia cả trâu, lợn, 
gà, thóc, gạo... Sau ba năm, tang chủ làm lễ 
khấn vái và ra mồ xin lại những đồ vật còn 
dùng được và súc vật còn sống, kể cả súc vật 
vừa mới đẻ ra... 

Từ việc cúng tế bằng đồ thật, dần dần mới 
sinh ra lễ đốt vàng mã, tức là thay thế bằng các 
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đồ vật làm bằng tre, gỗ, rơm, rạ, đất sét hoặc 
giấy tượng trưng, nhưng kích thước thu nhỏ lại 
để người cõi âm mang đi, nhờ có "phép thiêng 
biến ít thành nhiều". Áo quần của người chết 
mặc khi còn sống, để lại nhà mổ sau ba năm 
mục nát, không nõ dùng vào việc khác, người ta 
đốt đi, dần dần sinh ra lệ đốt thêm quần áo 
mới, quần áo mới bằng vải lại được thay thế 
bằng quần áo giấy. Vì vậy mới có câu tục ngữ 
"đi với ma mặc áo giấy". 


Chiêu hồn nạp táng là gì? 


Trong gia phả các họ rất chú trọng mục mộ 
táng ở đâu. Trong mục này có một số trường 
hợp ghi chú: "Chiêu hồn nạp táng". Vậy "Chiêu 
hồn nạp táng" là gì? 

Đó là những ngôi mộ không có tử thi, hài cốt, 
mộ người chết trận, chết đuối hay do thú dữ 
vô... không tìm được tử thi. Thân nhân làm 
hình nhân và làm lễ an táng theo như lễ an 
táng thông thường. 

Các cụ kể lại rằng chất liệu làm hình nhân 
có nhiều loại, có địa phương dùng cây núc nác 
(còn gọi là sò đo thuyền, mộc hồ điệp, nam 
hoàng bá, bạch ngọc nhi. Núc nác là loại gỗ 
mềm và xốp, dễ tạo hình, chôn dưới đất lâu 
hoai, lại dễ kiếm vì mọc ở nhiều nơi); có địa 
phương dùng bùn lấy ở giữa lòng sông; có địa 
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phương dùng đất mùn đào ở giữa ngã tư 
đường cái. 

Hình nhân được đão gọt hoặc nhào nặn thô 
sơ, có đầu mình chân tay là được (vì đa số 
không phải là nghệ nhân). Kích thước của hình 
nhân khoảng 30-40 cm chiều dài. Thi hài tượng 
trưng đó cũng được khâm liệm, đưa vào áo quan 
làm bằng gỗ vàng tâm, kích thước nhỏ bé, hoặc 
đưa vào tiểu sành. Trên hình nhân có phủ linh 
vị viết trên giấy kim tuyến, nội dung giống như 
linh vị đặt ở bàn thờ. Trước khi làm lễ an táng 
có mời thầy cúng làm bùa ấn phù phép để vong 
hồn nhập vào hình nhân. 

Lễ an táng và các lễ khác cũng tiến hành 
như tang lễ thông thường. 


Hình nhân thế mạng là gì? 


Ở nước ta chưa có tục tuẫn táng! nhưng 
trước đây có tục đốt hình nhân thế mạng, vốn 
xuất xứ từ tục tuẫn táng, nhưng nhân đạo hơn 
so với tuẫn táng. 

Để vua chúa xuống dưới âm cung có người 


1. Tuẫn táng là tục chôn sống người. Đó là một tục 
dã man, vô nhân đạo. Khi lãnh chúa chết thì cung phi, 
nữ chúa và một số nô tỳ cũng bị chôn theo, nếu là hoả 
táng thì cùng lên giàn hoả, để sang thế giới bên kia 
tiếp tục hầu hạ lãnh chúa. 
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hầu hạ, ở nước ta không có tục lệ chôn sống 
người mà dùng hình nộm làm bằng tre nứa, 
quấn bằng rơm rạ hoặc nhào nặn bằng đất sét, 
ngoài dán giấy làm quần áo rồi vẽ mặt mũi, 
sau đó thầy phù thủy làm phù phép, vẽ bùa, 
đóng ấn. Sau khi tế lễ xong, đốt hình nhân đó 
cùng với vàng mã. Nếu lễ thủy thần, long 
vương, hà bá thì làm thuyền bằng giấy kết 
trên thân cây chuối rồi đặt hình nhân vào 
thuyền và thả trôi sông. Có người nghe theo lời 
bói toán nhảm nhí sắp đến vận hạn bị hung 
thần quỷ dữ bắt, phải nhờ thầy cúng làm lễ, 
đốt hình nhân thế mạng... 

Đây là một tập tục chứa đầy tính chất mê 
từ, đi đán lát đố phạ, bát Bo ti0ao+Nể kế, 
Chính quyền phong kiến đã ra lệnh cấm hủ tục 
này. Người nào cố tình vi phạm, nếu phát hiện 
được sẽ bị phạt nặng. Địa phương nào để những 
tục đó xảy ra, nếu phát hiện được thì lý trưởng 
nơi đó bị cách chức. Ngày nay, chúng tôi thấy 
hủ tục này lại có cơ phát triển, cho nên việc bài 
trừ hủ tục nhảm nhí này là cần thiết, phù hợp 
với việc xây dựng nền văn hoá mới. 


Tại sao phải cải táng? Những trường 
hợp nào không nên cải táng? 
... Người mất, sau ba năm đoạn tang rồi hoặc 


một vài năm nữa thì con cái lo việc cải táng. 
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Trước hôm cải táng làm lễ cáo từ đường. Đến 
hôm cải táng, lại làm lễ khấn thổ công chỗ để 
mả mới táng. 

Trước hết khai mả, nhặt lấy xương xếp vào 
một cái tiểu sành, rẩy nước vang vào rổi che 
đậy thật kín, không cho ánh sáng mặt trời lọt 
vào được. Nhà phú quý thì dùng quan quách 
liệm như khi hung táng. 

Đoạn, đem cải táng sang đất khác. Còn quan 
tài cũ nát thì bỏ đi, tốt thì đem về dùng hoặc 
làm cầu, hoặc làm chuồng trâu chuồng ngựa, để 
trâu ngựa đứng cho khỏi sâu chân. 

Cải táng có nhiều cớ. 

Một là, vì nhà nghèo, khi cha mẹ mất, không 
có tiền lo liệu, mua tạm một cỗ ván xấu, đợi 
xong ba năm thì cải táng, kẻo sợ ván hư nát thì 
hại đến di hài. 

Hai là, vì chỗ đất có mối kiến, nước lụt thì 
phải cải táng. 

Ba là, vì các nhà địa lý thấy chỗ mả vô cớ mà 
sụt đất hoặc cây cối ở trên mả tự nhiên khô héo, 
hoặc trong nhà có người bị tâm thần, hoặc đau 
ốm liên miên, hoặc có kẻ nghịch ngợm, phá 
phách sinh ra kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại 
đất mà cải táng. 

Bốn là, những người muốn cầu công danh 
phú quý, nhờ thầy địa lý tìm chỗ cát địa mà cải 
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táng. Lại có người thấy nhà khác phát đạt, đem 
mả nhà mình táng gần chỗ mả nhà kia, để cầu 
được hưởng dư huệ. 

Trong khi cải táng, tục lại có ba điều là tường 
thụy (tức là mả phát tốt đẹp) mà không cải táng: 

Một là, khi đào đất thấy có căn rắn vàng thì 
cho là long xà khí vật. Hai là, khi mở quan tài 
ra thấy có dây tơ hồng quấn quýt thì cho là đất 
kết. Ba là, hơi đất chỗ đó ấm áp, trong huyệt 
khô ráo không có nước hay là nước đóng giọt lại 
như sữa đều là tốt. Khi nào gặp như thế thì 
phải lập tức lấp lại ngay. 

Nhà phú quý thì xây lăng, nhà thường thì 
dựng mộ chí, đợi khi tuần tiết đến thăm viếng. 

Tục cải táng vẫn có người áp dụng; nhưng 
cũng có nhiều người khi hung táng, sắm sửa quan 
quách kỹ càng, nên không cần phải cải táng. 

Tục này còn bởi người ta tin rằng tổ tiên với 
con cháu huyệt mạch tương quan với nhau. Hễ 
hài cốt tổ tiên có ấm cúng thì con cháu mới mát 
mặt, hài cốt không yên thì con cháu cũng không 
yên, cho nên mới có tục ấy. 

Nhiều người tin thầy địa lý quá, mời thầy 
địa lý phụng dưỡng hai, ba tháng trong nhà để 
đi tìm đất. Có nhà động thấy trong nhà không 
yên thì lại cải táng, có khi cải táng đến năm, 


sáu lần. 
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Thiết tưởng hài cốt tiên nhân, nếu có lòng 
kính trọng thương xót thì chớ nên di đi, dịch lại. 
Trừ những khi vạn bất đắc dĩ thì phải cải đi, 
không nên vì công danh phú quý là việc hy vọng 
chưa trông thấy mà làm đến việc thương tâm 
thảm mục. Và lại, sự khai mả cũng có khi quan 
hệ đến việc vệ sinh thì lại là việc không nên 
lắm. Còn như gia đình hay dở thì tại người sống 
một khôn một dại khác nhau, chứ không phải 
tại đất. Nếu có tại đất cũng không dễ mà tìm 
được, chẳng qua nhà nào có phúc hậu thì tự 
nhiên gặp hay, nhà nào bạc ác thì có khi gặp dở, 
cần gì phải uống công mệt sức đi cầu cái việc vu 
vơ làm gì..... 

Thiên táng là øì? 

Ngày xưa có người đi làm ăn xa nhà, dọc 
đường chẳng may bị cảm nắng, cảm gió mà chết 
đột ngột, có người cùng đi hoặc người qua đường 
nhận ra, chỉ kịp đánh dấu chỗ người chết nằm 
xuống, chưa kịp chôn cất, đến nhà báo cho tang 
quyến. Khi người nhà đến nơi thì mối đã vùi lấp 
hết tử thi. Thân nhân cho rằng đó là huyệt đất 
tốt, trời đã dành cho và chôn hộ nên gọi là 
"thiên táng", tương lai gia đình sẽ phát đạt, vậy 


1. Xem Phan Kế Bính: Việt Nam phong tục, Sđd, tr. 39. 
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cứ để nguyên mà vun cao lên, không cải táng. 
Những ngôi mộ thiên táng như vậy thường ở 
ven đường cái. Ngày nay dọc đường quốc lộ, lác 
đác còn nhìn thấy có những ngôi mộ cổ đắp đất, 
gọi là thảo mộ, trải qua hàng trăm năm mưa 
gió dập vùi, nhưng vẫn được tôn cao, trong số đó 
phần lớn là những ngôi mộ vô thừa nhận vì chết 
dọc đường, người nhà không tìm thấy. Mộ vẫn 
được đắp cao, không ngót hương khói do những 
cư dân xung quanh và khách buôn bán qua lại 
thờ cúng vì tin rằng những âm hồn đó thiêng, 
phù hộ độ trì cho khoẻ mạnh, làm ăn phát đạt. 


Đất dưỡng thi là gì? 

Có những ngôi mộ cổ do kỹ thuật ướp xác, 
trải qua hàng trăm năm da thịt vẫn còn nguyên 
vẹn không hoai. Nhưng còn có những ngôi mộ 
lâu đời không sử dụng kỹ thuật ướp xác mà da 
thịt vẫn còn nguyên do chôn vào đất dưỡng thi. 

"Đất dưỡng thi" là loại đất gì, gồm những yếu 
tố hoá học nào, nhiệt độ và độ ẩm ra sao, có 
những đặc điểm gì để tìm ra đất dưỡng thi thì 
chưa ai rõ, hoặc giả xưa kia có thầy am hiểu 
thuật phong thủy đã tìm ra, ngày nay đã thất 
truyền hoặc giả do ngẫu nhiên, tình cờ gặp mà 
không biết. Chỉ biết rằng đó là một môi trường 
trong đó cả vi khuẩn hiếu khí và yếm khí đều bị 
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hủy diệt. Hy vọng trong tương lai, khoa học 
phát triển hoặc sẽ có nhiều người để tâm 
nghiên cứu, điều bí ẩn của đất dưỡng thi sẽ 
được khám phá. 


Tại sao kiêng đắp mộ trong vòng tang? 


Theo phong tục, sau ba ngày an táng là làm 
lễ mở cửa mả. Trong buổi đó, sửa sang mộ cao 
ráo, đắp cỏ xung quanh, làm rãnh thoát nước, 
chặt bỏ cây bụi xung quanh đề phòng rễ mọc 
lan, xuyên vào mộ chọc thủng áo quan. Kể từ 
ngày đó, con cháu đến thăm viếng, thắp hương 
chỉ lấy đất xung quanh đắp bổ sung vào những 
chỗ đất bị sụt lở, không được trèo lên mộ, không 
được động thuổng, cuốc vào. 

Xét ra tục kiêng ấy rất có lý: Trong ba năm 
đó, áo quan và thi thể đang trong thời kỳ tan 
rữa, đã xảy ra những trường hợp do không biết 
đề phòng mà mộ bị sập. Sập mả, động mả, mặc 
dù là hiện tượng tự nhiên, nhưng cũng gây cho 
tang gia nhiều lo lắng. 


Tại sao cải táng mộ thường tiến hành 
khi chưa có ánh sáng mặt trời? 


Có lý luận cho rằng, âm - dương cách biệt 
nên phải kiêng không để mặt trời trực tiếp rọi 
vào. Nhưng theo chúng tôi, xuất phát từ kinh 
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nghiệm thực tế, có nhiều trường hợp gặp đất 
dưỡng thi hoặc ba điều tường thuy (tức mộ kết 
phát) không nên cải táng, phải lấp lại ngay. 
Trong trường hợp thi thể sau nhiều năm vẫn 
còn nguyên vẹn, nếu để ánh mặt trời trực tiếp 
rọi vào thì rữa ra ngay và teo lại. Vì vậy, để 
phòng xa nên kiêng ánh mặt trời, lâu ngày trở 
thành phong tục chung? 


Ma trơi hay ma chơi ? 


Tiếng khu Bốn (cũ) gọi là "ma trơi", Bắc Bộ 
gọi là "ma chơi". Chúng tôi chưa rõ biến âm hay 
xuất xứ của ngôn từ ám chỉ loại ma đó "chơi 
vơi", "chơi đùa với trần thế" hay "trêu chọc cho 
xấu hổ". Trong Văn chiêu hồn thập loại chúng 
sinh, Nguyễn Du có viết: 

Lập loè ngọn lửa ma trơi 
Tiếng oan uăng uẳng tối trời càng thương. 


Ma trơi là ngọn lửa lập loè yếu nhạt, bập 
bùng lan toả theo chiều gió, chốc lại biến mất, 
rồi từ chỗ cũ, chốc chốc lại lập loè ngọn lửa 
xanh nhạt, loáng thoáng bay lên. Các cụ già thì 
giải thích, đó là oan hồn của những người chết 
trận, của những nắm xương vô thừa nhận 
không người chôn cất, vất vưởng trên bãi chiến 
trường, trong bãi tha ma hoặc trên cánh đồng 
không mông quạnh. Nhưng khoa học đã giải 
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thích, chứng minh hiện tượng đó là do chất lân 
tỉnh (P) từ trong xương cốt người và súc vật toả 
ra gặp ôxy trong khí trời bốc cháy thành ngọn 
lửa xanh nhạt, ban ngày cũng có nhưng không 
nhìn thấy. 

Sở dĩ có hiện tượng tưởng là ma trơi đuổi là 
vì khi ta chạy đã tạo nên một luồng không khí 
cuốn hút ngọn lửa ấy vờn theo. 


Tại sao, tại sao và tại sao? 


- Tại sao có tục đặt một bát cơm úp, một quả 
trứng, dựng đôi đũa trên bát cơm, cài quả trứng 
vào giữa hai chiếc đũa rồi thắp hương đặt trên đầu 
người chết suốt trong thời gian chưa nhập quan? 

- Tại sao người ta cắm một cái cọc kim loại 
dưới chân giường người chết? 

- Tại sao khi chưa nhập quan, người ta đặt 
ngang một con dao trên bụng người mới chết? 

- Tại sao trên nắp áo quan, người ta luôn 
luôn thắp hương, nến (nếu không có nến thì 
thắp ngọn đèn dầu) cho đến khi hạ huyệt không 
để tắt hương, đèn? 

- Tại sao hai bên hương án, phía gần kề áo 
quan, người ta đặt ha1 cây chuối con? 

- Tại sao có tục dựng bó đuốc to ở giữa sân 
vào ban đêm trước lễ an táng (nếu để qua đêm), 
con cháu và thân nhân túc trực quanh linh cữu 
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(lễ "chúc thực" ban đêm, "chúc" nghĩa là đuốc, 
đóm, "thực" nghĩa là trồng; lễ "chúc thực" nghĩa 
là lễ "trồng bó đuốc")? 

- Tại sao có tục kiêng ngăn người nhà không 
được đứng cạnh thi hài mà khóc, tránh nhỏ 
nước mắt vào thi hài? 

- Tại sao sau lễ nhập quan phải đốt lỗ hung 
(lỗ đào ở chính giữa giường người mới chết nằm 
khi chưa nhập quan. Chất đốt có thể dùng trấu, 
than, củi hoặc giẻ rách...)? 

- Tại sao lễ tang là việc buôn lại đốt pháo? 
(tục này chỉ có ở thành phố đối với người già). 

- Tại sao phải nhốt mèo trong nhà khi có 
người mới chết? 

- Tại sao khi người chết trong nhà, người ta 
phải trèo lên mái nhà dỡ một vài viên ngói, 
hoặc vài chót lá tranh (đối với nhà bịt nóc và 
ít cửa)? 

Những câu hỏi trên cùng có chung một câu 
trả lời: Đó là kinh nghiệm dân gian, dùng phép 
thuật điều hoà khí âm - dương, thu hút tà khí 
để phòng chống hơi lạnh và phòng xa hiện 
tượng "quỷ nhập tràng". Xuất phát từ kinh 
nghiệm dần dần bắt chước nhau trở thành 
phong tục. 

Dùng khói lửa, ánh sáng mặt trời (đốt hương, 
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nến, đèn, đuốc, than, trấu, dỡ mái nhà, mở rộng 
cửa, đào lỗ hung, đốt pháo...) để triệt tiêu hơi 
lạnh. Dùng bát cơm, quả trứng, cây chuối, để 
thu hút hơi lạnh. Nếu bổ đôi quả trứng thì có 
nhiều quả lòng đỏ đã trở nên xanh thẫm giống 
như những quả trứng dùng để đánh gió. Nhốt 
mèo để đề phòng mèo nhảy qua xác chết, kiêng 
khóc nhỏ nước mắt vào thi hài hoặc cắm cọc 
kim loại dưới giường người chết, dỡ mái nhà... 
là những thuật triệt tiêu những luồng điện âm - 
dương hút nhau. 

Ngoài ra, những người đến dự lễ tang, nhất 
là dự khâm liệm còn có những thuật khác để 
phòng chống hơi lạnh như ngậm gừng sống, 
uống nước lá nhót, ăn trầu và xông khói vỏ 
bưởi, bồ kết trước và sau khi đến lễ tang. 


161 


https://tieulun.hopto.org 


VI. GIỖ, TẾT, TẾ LỄ 


Bái vật là gì? 

Quan niệm cổ xưa không riêng nước ta mà 
nhiều dân tộc trên thế giới cho rằng mọi vật do 
tạo hoá sinh ra đều có linh hồn; mỗi loại vật, 
kể cả khoáng vật, thực vật cũng có cuộc sống 
riêng. Lúc đó người ta chưa phân biệt thế giới 
hữu sinh và vô sinh. Con người chưa thể lý giải 
nổi những yếu tố thiên nhiên xung quanh chỉ 
phối mình như thế nào nên các vật như hòn 
đá, thân cây, con vật có quan hệ mật thiết với 
họ đều được tôn thờ như thần linh. Trong ngôn 
ngữ nhiều nước ở châu Âu (như tiếng Pháp), 
mọi vật trong tạo hoá hữu hình hay vô hình, cụ 
thể hay trừu tượng đều mang khái niệm âm - 
dương, đều có giống đực, giống cái. Đó là chứng 
cứ xuất xứ tục bái vật hiện còn tồn tại ở nhiều 
dân tộc trên thế giới và một vài dân tộc ở miền 
nú1 nước ta. 

Ở nước ta, hòn đá trên chùa, cây đa đầu 
đình, giếng nước, cửa rừng cũng được nhân 
dân thờ cúng, coi đó là một biểu tượng, nơi ẩn 
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hiện của một vị thiên thần hoặc nhân thần nào 
đó. Người ta "sợ thần sợ cả cây đa" mà cúng 
cây đa, đó không thuộc vào tục bái vật. Cũng 
như người ta lễ Phật, thờ Chúa, quỳ trước 
tượng Phật, tượng Chúa, lễ Thần, quỳ trước 
long ngai của Thần, những Thần đó có thần 
hiện rõ ràng, chứ không phải lạy khúc gỗ hay 
hòn đá như tục bái vật. 

Xa xưa, ở nước ta có tục bái vật không? Câu 
trả lời chưa được làm rõ. Ngày nay chỉ còn lại 
vài dấu vết trong phong tục. Ví dụ, bình vôi là 
bà chúa trong nhà, chưa ai định danh là bà 
chúa gì, nhưng bình vôi tượng trưng cho uy 
quyền chúa nhà, nhà nào cũng có bình vôi. Khi 
con dâu về nhà, mẹ chồng tạm lánh ra ngõ cũng 
mang bình vôi theo, nghĩa là tạm lánh nhưng 
luôn nắm giữ uy quyền. Khi lỡ làm võ bình vôi 
thì đem mảnh bình vôi còn lại cất ở chỗ uy 
nghiêm hoặc đưa lên đình, chùa, không vứt ở 
chỗ ô uế. 

Gỗ chò là loại gỗ quý, gỗ thiêng, chỉ được 
dùng để xây dựng đình chùa, nhà thờ. Nhân 
dân không ai được dùng gỗ chò làm nhà riêng. 
Ngày xưa trong đám củi theo lũ cuốn về xuôi, 
nếu có gỗ chò, các cụ còn mặc áo thụng ra lạy. 

Còn như tục kiêng vứt chân hương vào thùng 
rác hoặc chỗ dơ bẩn, kiêng dùng giấy có chữ 
Nho vào việc uế tạp, đó là vì ý thức tôn sùng 
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thần linh, cụ thể là đức Khổng Tử, chứ không 
phải sợ hồn của chân hương hay tờ giấy. Đó 
không phải là tục bái vật. 


Lê cúng giô vào ngày nào? 


Lễ cúng giỗ vào đúng ngày mất hay trước 
ngày mất một ngày? Có người cho rằng phải 
cúng vào ngày đang còn sống (tức là trước ngày 
mất), có người lại cho rằng "trẻ dôi ra, già rút 
lại", vậy nên chết trẻ thì cúng giỗ đúng ngày 
chết, còn người già thì cúng trước một ngày. 

Theo âm Hán, ngày giỗ là húy nhật hay ky 
nhật, tức là lễ kỷ niệm ngày mất của tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ, cũng có nghĩa là ngày kiêng ky. 

Ngày trước, lễ giỗ gọi là lễ chính ky; chiều 
hôm trước lễ chính ky có lễ tiên thường (nghĩa 
là nếm trước), con cháu sắm sanh một ít lễ vật, 
dâng lên mời gia tiên nếm trước. Ngày xưa, 
những nhà phú hữu mời thông gia, bà con làng 
xóm đến ăn giỗ cả hai lễ tiên thường và chính 
ky. Dần dần vì khách đông phải chia ra hai 
lượt; lại có những nhà hàng xóm mời cả hai vợ 
chồng nên luân phiên nhau, người đi lễ tiên 
thường, người đi lễ chính ky. Ở nông thôn tùy 
theo thời vụ, muốn "vừa được buổi cày vừa hay 
bữa giỗ", buổi chiều đi làm đồng về, sang hàng 
xóm ăn giỗ tiện hơn nên có nơi lễ tiên thường 
đông hơn lễ chính ky. Dần dần hoặc vì bận việc 
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hoặc vì kinh tế eo hẹp hoặc vì thiếu người phục 
dịch, người ta giản lược đi, chỉ mời khách một 
lần nhưng hương hoa, trầu rượu vẫn cúng cả 
hai lễ. Một vài nhà làm, những người khác thấy 
thuận tiện bắt chước, dần dần trở thành tục lệ 
của địa phương. Việc cúng ngày sống (tức lễ 
tiên thường vào chiều hôm trước, trước đây chỉ 
cúng vào buổi chiều vì buổi sáng còn mua sắm 
nấu nướng và ra khấn ở mộ yết cáo với thổ 
thần, long mạch xin phép cho gia tiên về nhà dự 
lễ giỗ). Cúng ngày sống hay cúng ngày chết, hay 
nói cách khác lễ tiên thường hay lễ chính ky, lễ 
nào quan trọng hơn, chẳng qua đó là cách biện 
hộ cho phong tục của từng địa phương. 

Nếu vận dụng đúng phong tục cổ truyền phổ 
biến trong cả nước thì trước ngày chết (lễ tiên 
thường) phải cúng chiều, đúng ngày chết (lễ 
chính ky) phải cúng buổi sáng kể cả chiều hôm 
đó mới chết. 

Mấy đời tống giỗ? 

Theo gia lễ Ngũ đại mai thần chủ, hễ đến 
năm đời thì lại đem chôn thần chủ của cao tổ đi 
mà nhấc lần tằng tổ khảo lên bậc trên rồi đem 
ông mới mất thế vào thần chủ ông khảo. 

Theo nghĩa cửu tộc (9 đời): cao, tằng, tổ, phụ 
(4 đời trên); thân mình và tử, tôn, tằng tôn, 
huyền tôn (4 đời dưới mình). 
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Như vậy là chỉ có 4 đời làm giỗ (cao, tằng, 
tổ, phụ) tức là ky (hay can), cụ (hay cố), ông 
bà, cha mẹ. 

Từ "cao" trở lên gọi chung là tiên tổ thì 
không cúng giỗ nữa mà nhập chung vào kỳ 
xuân tế, hoặc phụ tế vào ngày giỗ của thủy tổ. 


Trường hợp chết yếu có cúng giỗ không? 


Có hai trường hợp: 

- Những người đã đến tuổi thành thân, thành 
nhân nhưng khi chết chưa có vợ hoặc mới có con 
gái, chưa có con tra1, hoặc đã có con trai nhưng 
ít lâu sau con trai cũng chết, trở thành phạp tự 
(không có con trai nối dòng). Những người đó có 
cúng giỗ. Người lo việc giỗ chạp là người cháu 
(con trai của anh hoặc em ruột) được lập làm 
thừa tự. Người cháu thừa tự được hưởng một 
phần hoặc toàn bộ gia tài của người đã khuất. 
Đau khi người thừa tự mất thì con cháu người 
thừa tự đó tiếp tự. 

- Những người chưa đến tuổi thành thân 
(dưới 16 hoặc dưới 18 tuổi, tùy theo tục lệ địa 
phương) sau khi hết lễ tang yết cáo với tổ tiên 
xin phụ thờ theo tiên tổ (gọi chung trong các bài 
văn cúng các bậc gia tiên là: phụ vị thương vong 
tòng tự - không đặt linh vị từng vong hồn). 
Những người đó không có lễ giỗ riêng, al có 
cúng giỗ chỉ là ngoại lệ. Có những gia đình bữa 
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nào cũng xới thêm một bát cơm, một đôi đũa 
đặt bên cạnh mâm, coi như người thân còn sống 
trong gia đình. Điều này không có trong gia lễ 
nhưng thuộc vào tâm linh, niềm tưởng vọng đối 
với thân nhân đã khuất. 


Cúng giỗ 

Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ 
(ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, ngoài 
việc thăm phần mộ, tùy gia cảnh và tùy vị trí 
người đã khuất mà cúng giỗ. Đây cũng là dịp 
thăm người thân trong gia đình, trong chỉ họ, 
dòng họ, họp mặt để tưởng nhớ người đã khuất 
và bàn việc người sống giữ gìn gia phong. Vào 
dịp đó người ta thường tổ chức ăn uống, nên 
mới gọi là ăn giỗ, thì cũng là "trước cúng sau 
ăn", để cho cuộc họp mặt thêm đậm đà ấm 
cúng, kéo dài thời gian sum họp, kể chuyện tâm 
tình, chuyện làm ăn. Chi phí cũng không dồn 
lên đầu một ai vì ngoài phần do hương hoả mà 
có, mỗi người đều đóng góp bằng tiền mặt hoặc 
hiện vật, nên mới có từ "góp giỗ". Với ý nghĩa 
trên - "uống nước nhớ nguồn"- việc đó có thể xếp 
vào loại thuần phong mỹ tục, nếu như người ta 
loại bỏ được những hủ tục có tính chất mê tín dị 
đoan, nếu như không bị lợi dụng làm cơ hội cho 
bọn hãnh tiến khoe của bằng mâm cao cỗ đầy, 
sơn hào hải vị, cho những ông tham nhũng dựa 
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vào chức quyền nhận lễ giỗ hậu hĩnh, một thứ 
đút lót trá hình. 

Chính vì thế theo phong tục đó mà Nhà nước 
ta đã giữ gìn việc tổ chức trang nghiêm ngày giỗ 
của các vị anh hùng dân tộc có công dựng nước 
và giữ nước như ngày Giỗ Tổ Hùng Vương,... Vì 
vậy, việc giữ gìn tục lệ đó theo ý nghĩa trong 
sáng của nó không có gì phải bàn. 


Tết Nguyên đán có từ bao giờ? 


Nguồn gốc Tết Nguyên đán, hay nói ngắn 
hơn là Tết, có từ đời Ngũ Đế, Tam Vương. 

Đời Tam Vương, nhà Hạ, chuộng màu đen, 
nên chọn tháng đầu năm, tức tháng Giêng, 
nhằm tháng dần (con hổ) và do đó Tết Nguyên 
đán vào đầu tháng dần. 

Nhà Thương thích màu trắng, lấy tháng sửu 
(con trâu), tháng chạp làm tháng đầu năm. 

Qua nhà Chu (năm 1050 - 256 trước Công 
nguyên), ưa màu đỏ, chọn tháng tý (con chuột), 
tháng mười một làm tháng Tết. 

Các vua chúa nói trên, theo ngày giờ, lúc mới 
tạo thiên lập địa (nghĩa là giờ tý thì có trời, giờ 
sửu thì có đất, giờ dần sinh loài người) mà đặt 
ra ngày Tết khác nhau. 

Đến đời Đông Chu, Khổng Phu Tử ra đời, đổi 
ngày Tết vào một tháng nhất định: tháng dần. 

Mãi đến đời Tần (thế kỷ thứ III trước Công 
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nguyên), Tần Thủy Hoàng lại đổi ngày Tết vào 
tháng hợi (con lợn), tức tháng mười. 

Cho đến khi nhà Hán trị vì, Hán Vũ Đế (140 
trước Công nguyên) lại đặt ngày Tết vào tháng 
dần (tức tháng giêng) như đời nhà Hạ, và từ đó 
về sau, trải qua bao nhiêu thời đại, không còn 
nhà vua nào thay đổi về tháng Tết. 

Đến đời Đông Phương Sóc, ông cho rằng ngày 
tạo thiên lập địa có thêm giống gà, ngày thứ hai 
có thêm chó, ngày thứ ba có lợn, ngày thứ tư 
sinh dê, ngày thứ năm sinh trâu, ngày thứ sáu 
sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loài người và 
ngày thứ tám mới sinh ra ngũ cốc. 

Vì thế, ngày Tết thường được tính từ ngày 
mồng Một đến hết ngày mồng Bảy'!. 


Ngày Tết có những phong tục gì? 


Dân tộc ta có nhiều ngày tết. Tết là cách nói 
tắt hai chữ lễ tiết. Có Tết Thượng nguyên, 
Trung nguyên, Hạ nguyên, Thanh minh, Đoan 
ngọ, Trung thu... Ngày Tết được đề cập ở đây là 
nói tắt lễ tiết Nguyên đán (ngày đầu năm). 

Ngày Tết, dân tộc ta có nhiều phong tục hay, 
như khai bút, khai canh, hái lộc, chúc tết, du 
xuân, mừng thọ... Từ trẻ đến già ai ai cũng biết, 


1. Xem Nguyễn Đình Khang: “Tết Nguyên đán”, báo 
Đường sốt Việt Nam, số Xuân năm 1994. 
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không nhắc thì thanh thiếu niên cũng mua cho 
được cành hoa, bánh pháo, nhà nghèo cũng có 
bánh chưng, chaI1 rượu. 

Tống cựu nghênh tân: nghĩa là cuối năm quét 
dọn sạch sẽ nhà cửa, sân ngõ, vứt bỏ những thứ 
rác rưởi, cùng làng xóm dọn dẹp nhà thờ, đình 
chùa, đường sá phong quang, tắm giặt, cắt tóc, 
may sắm quần áo mới, trang trí bàn thờ, lau 
chùi bàn ghế, ấm, chén và chuẩn bị mọi thứ 
thức ăn, vật dụng. 

Nhiều gia đình nhắc nhở, đặn dò con cháu từ 
phút giao thừa trở đi không quấy khóc, không 
nghịch ngợm, không cãi cọ nhau, không nói tục 
chửi bậy, không vứt rác, viết vẽ bừa bãi; cha 
mẹ, anh chị cũng không quở mắng, phạt con 
em, đối với ai cũng tay bắt mặt mừng, vui vẻ 
niềm nở dù lạ hay quen. 

Đối với bà con hàng xóm dù trong năm cũ có 
điều gì không hay không phải, điều nặng tiếng 
nhẹ hay xích mích gì đều xí xoá hết. Dù có thực 
lòng hay không nhưng người nào cũng có vẻ ôn 
tồn hoà nhã, chuyện cũ cho qua không để bụng, 
cũng không a1 nói khích bác hoặc bóng gió, ác ý 
gì trong những ngày đầu năm. Dù mới gặp 
nhau ít phút trước, nhưng sau phút giao thừa 
col như mới gặp, người ta chúc nhau những 
điều tốt lành. 


Húói lộc, xông nhò, chúc Tết, mừng tuổi: Mọi 
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người ai cũng hy vọng một năm mới tài lộc dồi 
dào, làm ăn thịnh vượng, mạnh khoẻ, tiến bộ, 
thành đạt hơn năm cũ. Lộc tự nhiên đến, càng 
sớm càng tốt, nhưng nhiều chủ nhà chủ động tự 
mình đi hái lộc (chỉ là một cành non ở đình 
chùa, ở chốn tôn nghiêm mang về nhà), tự mình 
xông nhà hoặc dặn trước người "nhẹ vía" mà 
mình thích đến xông nhà, bạn nào vinh dự được 
người khác mời đến xông nhà thì nên chú ý, chớ 
có sai hẹn sẽ xúi quấy cả năm đối với gia đình 
chủ nhà và cả đối với bạn. Ở thành thị trước 
đây, sáng mồng một, có một số người nghèo 
gánh một gánh nước đến nhà các gia đình giàu 
có lân cận và chúc họ "Lộc phước đổi dào". 
Những người này được thưởng tiền rất hậu. 
Nhiều người không tin tục xông nhà nhưng 
cũng phải dè dặt, chưa dám đến nhà ai sớm, sợ 
trong năm mới gia đình người ta xảy ra chuyện 
gì không hay lại đổ tại mình "nặng vía". Vì vậy, 
đáng lẽ sáng mồng Một đông vui lại hoá ít 
khách, trừ những nhà đã tự xông nhà, vì tục 
xông nhà chỉ tính người đầu tiên đến nhà, từ 
người thứ hai trở đi không tính. 

Sau giao thừa có tục mừng tuổi chúc Tết. 
Trước hết con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ. 
Ông bà, cha mẹ cũng chuẩn bị một ít tiền để 
mừng tuổi cho con cháu trong nhà và con cháu 
hàng xóm, bạn bè thân thích. Lời chúc có ca, có 
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kệ nhưng xem người ta thích nhất điều gì thì 
chúc điều đó, chúc sức khoẻ là phổ biến nhất. 
Chú ý tránh phạm tên huý gia tiên, tránh nhắc 
tới lỗi lầm sai phạm cũ, xưng hô hợp với lứa 
tuổi và quan hệ thân thuộc. Với những người 
trong năm cũ gặp rủi ro tai họa thì động viên 
nhau "của đi thay người", "tai qua nạn khỏi", 
nghĩa là ngay trong cái họa cũng tìm thấy cái 
phúc, hướng về sự tốt lành. Kể cả đối với người 
phạm tội vẫn với thái độ nhẹ nhàng, khoan 
dung. Nhưng, nhìn chung trong những ngày 
đầu năm, người ta thường kiêng không nói tới 
điều rủi ro hoặc xấu xa. 

Quanh năm làm ăn vất vả, ít có điều kiện 
qua lại thăm hỏi nhau, nhân ngày Tết đến 
chúc mừng nhau, gắn bó tình cảm thật là đậm 
đà ý vị; mời nhau hoặc điếu thuốc, miếng 
trầu, hoặc chén trà, ly rượu. Nhiều vùng nông 
thôn, hễ đến chúc Tết nhau nhất thiết phải 
nâng ly rượu, nếm vài món thức ăn gì đó thì 
chủ nhà mới vui lòng, năm mới từ chối sợ bị 
giông cả năm. 

Quò Tết, lễ Tết: Bình thường qua lại hỏi 
thăm nhau có khi cũng có quà, biểu lộ mối ân 
tình, nhưng phong tục đi lễ Tết vẫn có ý nghĩa 
hơn, nhất là đi trước Tết càng quý. Loại trừ 
động cơ hối lộ quan trên để cầu danh, cầu lợi thì 
việc biếu quà Tết, tỏ ân nghĩa tình cảm là điều 
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đáng quý. Học trò tết thầy giáo, bệnh nhân tết 
thầy thuốc, con rể tết bố mẹ vợ... thì quà biếu, 
quà Tết đó không đánh giá theo giá thị trường. 
Nhưng cũng đừng nên gò bó, câu nệ sẽ hạn chế 
tình cảm: không có quà, ngại không dám đến. 
Dân tộc ta tuy nghèo nhưng vẫn trọng nghĩa 
tình "Lời chào cao hơn mâm cỗ". 

LỄ mừng thọ: Ö các nước Tây Âu thường 
mừng thọ vào dịp kỷ niệm ngày sinh, ở nước ta 
ngày xưa ít ai nhớ chính xác ngày sinh nên vào 
dịp đầu xuân thường tổ chức mừng thọ lục 
tuần, thất tuần, bát tuần, cửu tuần... tính theo 
tuổi mụ. Ngày Tết, ngày xuân cũng là dịp mọi 
người đang rảnh rỗi, con cháu tụ tập đông vui. 

Câu chuyện bhơi bát: Khai bút là một tục 
hay, tiếc rằng ngày nay ít ai chú ý. Khai bút là 
nắn nót, thận trọng viết những dòng chữ đầu 
năm. Giao thừa xong, khai bút chữ tốt văn hay 
tức là báo hiệu sang năm học hành tấn tới, thi 
cửa gặp may. Làng xã có nhiều bài khai bút 
hay, đọc trong buổi bình văn khai hạ là làng có 
văn phong rạng rỡ, địa linh nhân kiệt. 

Cũng vào dịp đầu xuân, nhà nông &hdi canh, 
thợ thủ công hai công, người buôn bán mở cửa 
hòng lấy ngày. Sĩ, nông, công, thương - "tứ dân 
bách nghệ" của dân tộc ta vốn cần cù, ai cũng 
muốn năm mới vận hội hanh thông, làm ăn 
suôn sẻ, đầu xuân chọn ngày tốt đẹp, bắt tay 
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lao động sớm, tránh tình trạng cờ bạc, rượu chè, 
hội hè đình đám, vui chơi quá đà. Sau ngày 
mồng Một, dù có mải vui Tết, hoặc còn kế hoạch 
du xuân, đón khách, cũng chọn ngày "khai 
nghề", "làm lấy ngày". Nếu như mồng Một là 
ngày tốt thì chiều mồng Một đã bắt đầu. Người 
thợ thủ công nếu chưa ai thuê mướn đầu năm 
thì cũng tự làm cho gia đình mình một sản 
phẩm, dụng cụ gì đó (nguyên vật liệu đã chuẩn 
bị sẵn). Với người buôn bán ai cũng muốn chọn 
ngày tốt nên phiên chợ đầu xuân vẫn đông, mặc 
dù người bán chỉ bán lấy lệ, người đi chợ phần 
lớn là đi chơi xuân. 

Cờ bạc: Ngày xưa các gia đình có nền nếp 
quanh năm cấm đoán con cháu không được cờ 
bạc, uống rượu nhưng trong dịp Tết, nhất là tối 
28, 29 tháng chạp; gia đình quây quần bên nổi 
bánh chưng thì ông bố cho phép vui chơi, có cả 
trẻ con, người lớn, những nhà hàng xóm, 
những gia đình thân cận cùng vui. Tam cúc, cờ 
gánh, cờ nhảy, cờ tướng, kiệu, chắn, tổ tôm... ai 
thích trò nào chơi trò ấy. Đến lễ khai hạ, tiễn 
đưa gia tiên, coi như hết Tết thì xé bộ tam cúc, 
thu bàn cờ tướng, cất bộ tổ tôm hoặc đốt luôn 
khi hoá vàng. 

Tóm lại, ngày Tết là ngày tiêu biểu cho 
truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 
Cần tiếp tục gìn giữ và phát huy thuần 
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phong mỹ tục đó, từ gia đình ra xã hội, al al 
cũng đối xử với nhau trên thuận dưới hoà, 
kính già yêu trẻ... đất nước, quê hương sẽ 
tươi đẹp, giàu mạnh. 


Vì sao kiêng hót rác đổ đi trong ba 
ngày Tết? 


Trong Sưu thần bý có chuyện người lái buôn 
tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo được 
thủy thần cho một con hầu tên là Như Nguyện, 
đem về nhà được vài năm thì giàu to. Một hôm, 
nhân ngày mồng một Tết, Âu Minh đánh nó, nó 
chui vào đống rác mà biến mất, từ đó nhà Âu 
Minh lại nghèo đi. Kể từ đó có tục kiêng không 
dám hót rác vào ngày Tết. 

Tục kiêng này bắt nguồn từ Trung Quốc và 
đến nay vẫn có nhiều người theo. 

Vì kiêng hót rác trong ba ngày Tết nên ngày 
30 tháng chạp, dù bận rộn đến đâu cũng phải 
dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và những ngày Tết, 
mọi người phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, không 
vứt rác bừa bãi. 


Tại sao cúng giao thừa ở ngoài trời? 


Dân tộc nào cũng coi phút giao thừa là 
thiêng liêng. Các cụ xưa quan niệm: Mỗi năm 
Thiên đình lại thay toàn bộ quan quân trông 
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nom công việc dưới hạ giới, đứng đầu là một 
ngài có vị trí như quan toàn quyền. Năm nào 
quan toàn quyền anh minh, liêm khiết thì hạ 
giới được nhờ như được mùa, ít thiên tai, 
không có chiến tranh, bệnh tật... Trái lại, ông 
quan lười biếng, kém cỏi, tham lam... thì hạ 
giới chịu mọi thứ khổ. Và các cụ hình dung 
phút giao thừa là lúc bàn giao, các quan quân 
quản hạ giới hết hạn kéo về trời và quan quân 
mới được cử thì ào ạt kéo xuống hạ giới tiếp 
quản thiên hạ. 

Các cụ cũng hình dung phút ấy ngang trời 
quân đi, quân về đầy không trung tấp nập, 
vội vàng, thậm chí có quan, quân còn chưa 
kịp ăn uống. 

Những phút ấy, các gia đình mang xôi gà, 
bánh trái, hoa quả, đồ ăn nguội ra ngoài trời 
cúng, với lòng thành tiễn đưa người nhà trời đã 
cai quản mình năm cũ và đón người nhà trời 
mới xuống làm nhiệm vụ cai quản hạ giới năm 
tới. Vì việc bàn giao, tiếp quản công việc hết sức 
khẩn trương nên các vị không thể vào trong nhà 
khể khà mâm bát mà chỉ có thể dừng vài giây 
ăn vội vàng hoặc mang theo, thậm chí chỉ 
chứng kiến lòng thành của chủ nhài!. 


1. Lê Mai sưu tầm, báo Phụ nữ Hà Nội. 
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Tại sao có Tết Hàn thực (mồng 3 tháng 3)? 


Theo phong tục cổ truyền, ngày mổng 3 
tháng 3, tức Tết Hàn thực, ta làm bánh trôi, 
bánh chay. Tết này có xuất xứ từ Trung Quốc, 
cúng giỗ ông Giới Tử Thôi, một hiền sĩ có công 
phò vua Tấn Văn Công, đời Xuân Thu, bị chết 
cháy ở núi Điền Sơn. 

Nhân dân ta theo tục đó nhưng chỉ cúng gia 


tiên nhà mình. 
Tại sao có Tết Đoan ngọ (mồng ð tháng 5ð)? 


Ở nước ta, Tết Đoan ngọ (Tết Đoan dương) 
được coi trọng, xếp vào hàng thứ hai sau Tết 
Nguyên đán. Vì vậy các cụ thường nói "Mồng 5ð 
ngày Tết", học trò tết thầy, con rể tết bố mẹ vg... 
quanh năm cũng chỉ tập trung vào hai lễ Tết đó. 

Tết này vốn có xuất xứ là ngày giỗ của ông 
Khuất Nguyên, người Xuân Thung, dưới thời 
cai trị của Sở Hoài Vương. Khuất Nguyên vốn 
là trung thần của vua Sở, vì can ngăn vua 
không được,... bực mình ông ôm đá gieo mình 
xuống sông Mịch La tự vẫn. Hôm ấy là ngày ð 
tháng 5. Nhân dân tiếc người trung nghĩa, hằng 
năm đến ngày ấy làm bánh ngọt, quấn chỉ ngũ 
sắc bên ngoài rồi bơi thuyền ra giữa dòng sông, 
ném bánh xuống để cúng ông. Quấn chỉ ngũ sắc 
là có ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất. 


177 


https://tieulun.hopto.org 


Tết Đoan ngọ còn nhiều tục lưu truyền đến 
nay: Sáng sớm cho trẻ ăn hoa quả, rượu nếp, 
trứng luộc, bôi hồng hoàng vào thóp đầu, vào 
ngực, vào rốn để giết sâu bọ. Người lớn thì giết 
sâu bọ bằng cách uống rượu (hoà ít tam thần 
đơn) hoặc ăn rượu nếp. Trẻ em giết sâu bọ ngay 
khi còn ngồi trên giường, rồi rửa mặt mũi, chân 
tay xong bắt đầu nhuộm móng tay móng chân, 
đeo chỉ ngũ sắc. Em gái đến độ tuổi bấm lỗ tai 
cũng chọn ngày này. Vì là Đoan ngọ nên lễ cúng 
gia tiên phải cúng vào giờ ngọ (buổi trưa). Tục 
hái thuốc mồng năm cũng bắt đầu từ giờ Ngọ, 
đó là giờ có dương khí tốt nhất trong cả năm, lá 
cây có thu hái được trong giờ đó có tác dụng 
chữa bệnh tốt, nhất là các chứng ngoại cảm, các 
chứng âm hư. Người ta hái bất kỳ loại lá gì có 
sẵn trong vườn, trong vùng, miễn sao đủ trăm 
loại, nhiều ít không kể, tuy vậy, nhân dân ta 
quen dùng thảo mộc chữa các chứng bệnh, biết 
phân biệt loại có độc. Ngược lại, các cây có chữa 
bệnh thông thường có tác dụng trừ phong ích 
khí thì hái nhiều hơn như ích mẫu, ngải cứu, 
sả, tía tô, kinh giới, lá tre, lá bưởi, cam, chanh, 
quýt, mít, muỗm, hành, tỏi, gừng, chè, ổi, trầu 
không, sài đất, sống đời, bồ công anh, sen, vông, 
lạc tiên, nhọ nổi... 
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VII. VỀ ÂM - DƯƠNG, NGŨ HÀNH 


Thế nào là âm - dương, ngũ hành? 


Thế nào là âm - dương? 

Âm và dương theo khái niệm cổ sơ không 
phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là 
thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong 
toàn vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng 
chi tiết. Âm và dương là hai mặt đối lập, mâu 
thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống 
của âm và ngược lại. 


Thế nào là ngũ hành? 


Theo thuyết duy vật cổ đại, tất cả mọi vật 
chất cụ thể được tạo nên trong thế giới này đều 
do năm yếu tố ban đầu là nước, lửa, đất, cây cỏ 
và kim loại, tức năm hành thủy, hoả, thổ, mộc, 
kim. Để giúp các bạn dễ nhớ ngũ hành tương 
sinh và tương khắc, chúng tôi nêu ví dụ mộc 
mạc đơn giản theo mấy vần thơ như sau: 

Ngũ hành sinh: thuộc lẽ thiên nhiên 

Nhờ nước cây xanh mọc lớn lên (thủy sinh mộc) 
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Cây có làm môi nhen lửa đỏ (mộc sinh hỏa) 

Tro tàn tích lại đất uàng thêm (hỏa sinh thổ) 

Lòng đất tạo nên bừn loại trắng (thổ sinh 
kim) 

Kim loại uòo lò chủy nước đen (kim sinh 
thủy) 

Ngũ hành tương khắc lẽ xưa nay 

Nễ có đâm xuyên lớp đất dày (mộc khắc thổ) 

Đất đắp đê cao ngăn nước lũ (thổ khắc thủy) 

Nước dội nhiều nhanh dập lửa ngay (thủy 
khắc hỏa) 

Lửa lò nung chảy đồng sắt thép (hỏa khắc 
kim) 

Thép cứng rèn dao chặt có cây (kim khắc 
mộc). 

Căn cứ nhận xét lâu đời về giới tự nhiên, 
người xưa đã nhận xét thấy sự biến hóa không 
ngừng của sự vật (thái cực sinh lưỡng nghị, 
lưỡng nghĩ sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát 
quái. Lưống nghi là âm và dương, tứ tượng là 
thái âm, thái dương, thiếu âm và thiếu dương. 
Bát quái là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn 
và đoài!). 

Người ta còn nhận thấy rằng cơ cấu của sự 
biến hóa không ngừng đó là ức chế lẫn nhau, 
giúp đố, ảnh hưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn 
nhau và thúc đẩy lẫn nhau. 

Để biểu thị sự biến hoá không ngừng và quy 


180 


https://tieulun.hopto.org 


luật của sự biến hoá đó, người xưa đặt ra 
"Thuyết âm - dương". 

Âm - dương không phải là thứ vật chất cụ 
thể mà thuộc tính mâu thuẫn nằm trong tất 
cả mọi sự vật. Nó giải thích hiện tượng mâu 
thuẫn chi phối mọi sự biến hóa và phát triển 
của sự vật. 

Nói chung, phàm cái gì có tính chất hoạt 
động, hưng phấn, tỏ rõ, ở ngoài, hướng lên, vô 
hình, nóng rực, sáng chói, rắn chắc, tích cực đều 
thuộc dương. 

Tất cả những cái gì trầm tĩnh, ức chế, mờ tối, 
ở trong, hướng xuống, lùi lại, hữu hình, lạnh 
lẽo, đen tối, nhu nhược, tiêu cực đều thuộc âm. 

Từ cái lớn như trời, đất, mặt trời, mặt trăng, 
đến cái nhỏ như con sâu, con bọ, cây cỏ, đều 
được quy vào âm dương. 

Ví dụ về thuộc dương trong thiên nhiên có: 
mặt trời, ban ngày, mùa xuân, hè, đông, nam, 
phía trên, phía ngoài, nóng, lửa, sáng. Thuộc 
âm có: mặt trăng, ban đêm, thu, đông, tây, bắc, 
phía dưới, phía trong, lạnh, nước, tối. 

Trong con người, dương là mé ngoài, sau 
lưng, phần trên, lục phủ, khí, vệ; âm là mé 
trong, trước ngực và bụng, phần dưới ngũ tạng, 
huyết, vinh. 

Âm - dương tuy bao hàm ý nghĩa đối lập mâu 
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thuẫn nhưng còn bao hàm cả ý nghĩa nguồn gốc 
ở nhau, hỗ trợ, chế ước nhau mà tồn tại. Trong 
âm có mầm mống của dương, trong dương lại có 
mầm mống của âm!. 

Về căn bản, thuyết ngũ hành cũng là một 
cách biểu thị luật mâu thuẫn đã giới thiệu 
trong thuyết âm dương, nhưng bổ sung và làm 
cho thuyết âm dương hoàn bị hơn. 

Ngũ hành là: kim, mộc, thuỷ, hỏa, thổ. 

Người xưa cho rằng mọi vật trong vũ trụ đều 
do ð chất phối hợp nhau mà tạo nên. 

Theo tính chất, thủy là lỏng, là nước thì đi 
xuống, thấm xuống. Hoả là lửa thì bùng cháy, 
bốc lên. 

Mộc là gỗ, là cây thì mọc lên cong hay thẳng. 

Kim là kim loại, thuận chiều hay đổi thay. 

Thổ là đất để trồng trọt, gây giống được. 

Tinh thần cơ bản của thuyết ngũ hành bao 
gồm hai phương diện giúp đỡ nhau gọi là tương 
sinh và chống lại nhau gọi là tương khắc. Trên 
cơ sở sinh và khắc lại thêm hiện tượng chế hóa, 
tương thừa, tương vũ. Tương sinh, tương khắc, 
chế hóa, tương thừa, tương vũ biểu thị mọi sự 
biến hoá phức tạp của sự vật. 

Luột tương sinh: Tương sinh có nghĩa là giúp 


1. Đỗ Tất Lợi: Những cây thuốc uò uị thuốc Việt 
Naơm, Nxb. Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 
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đỡ nhau để sinh trưởng. Đem ngũ hành liên hệ 
với nhau thì thấy 5 hành có quan hệ xúc tiến 
lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. 

Theo luật tương sinh, thủy sinh mộc, mộc 
sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh 
thuỷ, thuỷ lại sinh mộc và cứ như vậy tiếp diễn 
mãi, thúc đẩy sự phát triển không bao giờ 
ngừng. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn 
bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ về 
hai phương diện: cái sinh ra nó và cái nó sinh 
ra, tức là quan hệ mẫu tử. Ví dụ: kim sinh thủy 
thì kim là mẹ của thủy, thủy lại sinh ra mộc 
vậy mộc là con của thủy. 

Trong quan hệ tương sinh lại có quan hệ 
tương khắc để biểu hiện ý thăng bằng, giữ gìn 
lẫn nhau. 

Luật tương bhắc: Tương khắc có nghĩa là ức 
chế và thắng nhau. Trong quy luật tương khắc, 
mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thuỷ khắc hỏa, 
hỏa khắc kim, kim khắc mộc và mộc lại khắc 
thổ, và cứ như vậy lại tiếp diễn mãi. 

Trong tình trạng bình thường, sự tương khắc 
có tác dụng duy trì sự thăng bằng, nhưng nếu 
tương khắc thái quá thì làm cho sự biến hoá trở 
lại khác thường. 

Trong tương khắc, mỗi hành cũng lại có hai quan 
hệ: giữa cái thắng nó và cái nó thắng. Ví dụ hành 
mộc thì nó khắc thổ, nhưng lại bị kim khắc nó. 
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Hiện tượng tương khắc không tôn tại đơn 
độc; trong tương khắc đã có ngụ ý tương sinh, 
do đó vạn vật tổn tại và phát triển. 

Luật chế hóa: Chế hóa là chế ức và sinh hoá 
phối hợp với nhau. Trong chế hoá bao gồm cả 
hiện tượng tương sinh và tương khắc. Hai hiện 
tượng này gắn liền với nhau. 

Lễ tạo hóa không thể không có sinh mà cũng 
không thể không có khắc. Không có sinh thì 
không có đầu mà nảy nở; không có khắc thì 
phát triển quá độ sẽ có hại. Cần phải có sinh 
trong khắc, có khắc trong sinh mới vận hành 
liên tục, tương phản, tương thành với nhau. 

Quy luật chế hóa ngũ hành là: mộc khắc thổ, 
thổ sinh kim, kim khắc mộc. 

Hỏa khắc kim, kim sinh thủy, thủy khắc hỏa. 

Thổ khắc thủy, thủy sinh mộc, mộc khắc thổ. 

Kim khắc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim. 

Thủy khắc hỏa, hỏa sinh thổ, thổ khắc thủy. 

Luật chế hóa là một khâu trọng yếu trong 
thuyết ngũ hành. Nó biểu thị sự cân bằng tất 
nhiên phải thấy trong vạn vật. Nếu có hiện 
tượng sinh khắc thái quá hoặc không đủ thì sẽ 
xảy ra sự biến hoá khác thường. Sơ đồ dưới đây 
cho chúng ta thấy mỗi hành đều có mối liên hệ 
bốn mặt. Cái sinh ra nó, cái nó sinh ra, cái khắc 


nó và cái bị nó khắc. 
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Thổ Kim 
Thủy Hóa 
a. Ngũ hành tương bhắc 
Mộc 
Thủy Hỏa 
Kim Thổ 
b. Ngũ hùnh tương sinh 
Mộc 





c. Quan hệ chế hóa 
Nguồn: Đỗ Tất Lợi: Những cây thuốc uà uị thuốc 
Việt Nam, Sđd. 
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Lục thập hoa giáp là gì? Cách tính năm, 
tháng, ngày, giờ theo can - chỉ 

Lục thập hoa giáp là sự kết hợp 6 chu kỳ 
hàng can với 5ð chu kỳ hàng ch1 thành hệ 60. 

Cách tính năm, tháng, ngày, giờ đều theo hệ 
số đó, gọi là lịch can chi. Có 6 chu kỳ hàng can 
tức là có 6 con giáp mà mỗi chu kỳ hàng can 
hay mỗi giáp gồm 10 can (đó là: Giáp, Ất, Bính, 
Định, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) nên gọi 
là lục thập hoa giáp. 

Năm: Hết một vòng 60 năm từ Giáp Tý đến 
Quý Hợi. Từ năm thứ 61 trở lại Giáp Tý, năm 
thứ 121, 181... cũng trở lại Giáp Tý. Đó là một 
điều trở ngại cho việc nghiên cứu sử, nếu không 
ghi triều vua nào thì rất khó xác định. Một gia 
đình có ông và cháu cùng một tuổi, có khi tính 
tuổi cháu nhiều hơn tuổi ông, vậy nên khi tính 
thành dương lịch cần phải chú ý cộng trừ bội số 
của 60. 

Con số cuối cùng của năm dương lịch ứng với 
các can: 

0: Canh (ví dụ: Canh Tý 1780) 5: Ất (vídụ: 
Ất Dậu 1945) 
1: Tân (ví dụ: Tân Mùi 1991) 6: Bính 


2: Nhâm 7: Đình 
3: Quý 8: Mậu 
4: Giáp 9: Kỷ 
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Cách đổi ngày dương lịch ra ngày can - chỉ 


Ngày can ch1 theo chu kỳ 60, độc lập không 
lệ thuộc vào năm tháng âm lịch hay năm 
tháng can chi (kể cả tháng nhuận). Tính ngày 
can chi chuyển đổi sang âm lịch rất phức tạp vì 
tháng âm lịch thiếu đủ từng năm khác nhau, 
ngược lại tính ngày can chị theo dương lịch đơn 
giản hơn. 

Cách tính ngày dương lịch ra ngày can chi: 

Mỗi năm dương lịch có 365 ngày, nghĩa là 6 
chu kỳ lục thập hoa giáp cộng thêm 5ð ngày lẻ. 
Năm nhuận có thêm một ngày 29-2 tức là 366 
ngày, thì cộng thêm 6 ngày lẻ. Nếu lấy ngày 1- 
3 là ngày khởi đầu thì các ngày sau đây trong 
mọi năm cùng can chi giống ngày 1-3: 1-3, 30- 
4, 29-6, 28-8, 27-10, 26-12, 24-2 năm sau đó. 
Nếu biết ngày 1-3 (hay một trong bảy ngày 
trên) là ngày gì, ta dễ dàng tính nhẩầm những 
ngày bất kỳ trong năm (gần với một trong bảy 
ngày nói trên). 

Nếu muốn tính những ngày 1-3 năm sau 
hay năm sau nữa chỉ cần cộng thêm số dư là ð 
đối với năm thường (tức là từ ngày 24 đến 
ngày 28-2) hoặc là 6 đối với năm nhuận (có 
thêm ngày 29-2). 

Ví dụ ngày 1-3-1995 là ngày Tân Mão, vậy 
ngày 24-2-1996 cũng là ngày Tân Mão, từ đó 
tính nhẩm ngày 25-2-1996 là ngày Nhâm Thìn, 
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ngày 26-2-1996 là ngày Quý Ty, ngày 27-2-1996 
là ngày Giáp Ngọ, (năm 1996 có số hàng chục 
hàng đơn vị chia hết cho 4 tức là năm nhuận có 
ngày 29-2). 

Ta đã biết ngày 1-3-1996 là ngày Định Dậu 
vậy ngày 24-2-1997 cũng là ngày Đinh Dậu. Chỉ 
cần cộng thêm 5 ngày. Ta dễ dàng tính ra ngày 
1-3-1997 là ngày Nhâm Dần, theo tính nhẩm = 
Định đến Nhâm hay Dậu đến Dần = ð ngày. 

Ví dụ: Theo cách tính trên ngày 1-3-1997 là 
ngày Nhâm Dần, ngày 26-12-1997 cũng là ngày 
Nhâm Dần, vậy ngày 1-1-1998 sẽ là ngày Mậu 
Thân (sau đó 6 ngày)... 


188 


https://tieulun.hopto.org 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Phan Kế Bính: Việt Nơm phong tục, Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1990. 

Cao Lãng, Xiến Trai: Lịch triều tạp ký tập I1, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 

Phạm Công: “Ông tơ bà nguyệt, báo Phụ 
nữ Hà Nội, số Xuân Canh Ngọ năm 1990. 
Cômarốp: Thiên uốn học giỏi trí. 

Bùi Văn Cường: Nguyễn Khuyến uùò giai 
thoại, Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam 
Ninh, 1987. 

Chu Xuân Diên biên soạn: 7c ngữ Việt Nơm. 
Nguyễn Du, Truyện Kiều. 

Đại Việt sử bý toàn thư tập II, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội. 


Lê Quý Đôn: Kiến uăn tiểu lục. 


. Nguyễn Công Hoan: Truyện ngắn chọn lọc. 

. Phạm Đình Hồ: Võ frung tuỳ bút. 

. Hợp tuyển thơ uăn 1856-1920. 

. Nguyễn Đình Khang: “Tết Nguyên đán”, 


báo Đường sắt Việt Nam, số Xuân năm 1994. 


189 


https://tieulun.hopto.org 


14. Lịch thế kỷ XX, Viện Khoa học Việt Nam. 

15. Phan Huy Lê: Quang Trung Nguyễn Huệ - 
Con người uà sự nghiệp. 

16. Đỗ Tất Lợi: Những cây thuốc uà uị thuốc 
Việt Nam, Nxb. Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 

17. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao Việt Nam. 

18. Nhất Thanh: Đất lề quê thói, Nxb. Đồng 
Tháp. 

19. Thọ Mai gia lễ, Bản chữ Hán của Hồ Sỹ 
Tân (bản khắc gỗ). 

20. Thơ uăn Nguyễn Khuyến, Nxb. Văn hóa. 

21. Trần Hữu Thung: Bờn uề hát ru con, Ty 
Văn hóa Thể thao Nghệ Tĩnh. 

29. Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam 1930- 
1945, Nxb. Đại học và trung học chuyên 
nghiệp. 

28. Các sách Hán văn không lưu tên tác giả: 

-_ Yếu lược tuyển trạch nhật 

- Đổng công tuyển trạch nhật 

- Chủ gia yếu lược trạch nhập tập 
- Tân tát xu cát thời biểu 

- Nhật cước hy dung 

- Nhị thập bát tú 

-_ Vựạn bảo toàn thư 

- Ngọc Hạp ký 

- Cát hung tinh nghị REy 

- Phùng Thị cẩm nang bí lục 


190 


https://tieulun.hopto.org 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời Nhù xuất bản B 
Cùng bạn đọc 7 
1. Hôn nhân 9 
- Nam nữ thụ thụ bất thân nghĩa là gì? 9 
- Mối lái là gì? 10 
- Lễ vấn danh có ý nghĩa gì? 12 
- Nên hiểu “Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén 
giống” như thế nào? 14 
- “Giọt máu đào” trong hôn nhân? 1ỗ 
- Sự tích tơ hồng 17 
- Tục thách cưới 18 
- Bánh su sê hay bánh phu thê? 21 
- Tiền nạp cheo là gì? 22 
- Cách gỡ bí cho bạn trẻ khi lo đám cưới 28 
- Cô dâu trước khi về nhà chồng cần phải có 
những thủ tục, động tác gì? 24 
- Lễ xin dâu và thủ tục tiến hành 26 
- Mẹ chồng làm gì khi con dâu bắt đầu về nhà? 37 
- Tại sao mẹ cô dâu kiêng không đi đưa dâu? 29 
- Tại sao trong gói quà mẹ cho con gái trước giờ 
vu quy có một chiếc trâm hay bảy chiếc kim? 30 
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- Tại sao phải có phù dâu? 31 


- Lễ lại mặt có ý nghĩa gì? 32 
- Khi người đàn bà tái giá có những thủ tục gì? 33 
- Tại sao “nạ dòng” không lấy được “trai tơ”? 37 
- Quan hệ vợ cả - vợ lẽ trước đây 38 
TL. Sinh - dưỡng 40 
- Dạy con từ thuở còn trong bụng mẹ 40 
- Tại sao có tục xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh? 42 
- Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng - 

Tại sao? 43 
- Tại sao khi mới sinh ra chưa đặt tên chính 

(tên húy)? 45 
- Tại sao tuổi trong khai sinh, trong văn bằng 

không đúng với tuổi thực? 47 
- Làm lễ yết cáo tổ tiên xin đặt tên cho con vào 

sổ họ như thế nào? 48 
- Con nuôi 49 
II. Giao thiệp 5õ 
- Xưng hô thế nào cho đúng? B5 
- Vợ chồng xưng hô với nhau thế nào? B7 
- Cách xưng hô trong họ 58 
- Phải chăng lời chào cao hơn mâm cỗ? 60 
- “Nhập gia vấn húy” nghĩa là gì? G1 
- AI vái lạy a1? 63 
- Không thầy đố mày làm nên 65 
- Miếng trầu là đầu câu chuyện 72 
- Tục nhuộm răng và cách nhuộm răng đen 74 
- Tại sao gọi là tóc thề? 76 
- Màu sắc với truyền thống văn hóa dân tộc 176 
- Vì sao có tục bán mở hàng? 78 
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IV. Đạo hiếu 82 
- Đạo hiếu là gì? Đạo hiếu theo quan niệm xưa 


và nay? 92 
- Tục khao lão 89 
- Yến lão 90 
- Việc họ 98 
- Ruộng hương hỏa 96 
- Tộc trưởng xưa và nay khác nhau như thế nào? 98 
- Thờ vọng và cách lập bàn thờ vọng 99 
- Hợp tự là gì? Tại sao phải hợp tự? 102 
- Gia phả là gì? 104 
V. Việc tang 109 
- Thọ Mai gia lễ là gì? 109 
- Ba cha, tám mẹ là những a1? 110 
- Chúc thư là gì? 111 
- Cư tang là gì? 112 
- Vì sao có tục mũ giai, đai chuối và chống gậy? 113 
- Ngũ phục là gì? 114 
- Cha mẹ có để tang con không? 121 
- Tại sao có tục kiêng không để cha mẹ đưa 
tang con? 122 
- Đám tang trong ngày Tết tính liệu ra sao? 128 
- Cưới bôn tang là gì? 128 
- Người dự đám tang nên như thế nào? 125 
- Đi đường gặp đám tang nên như thế nào? 125 
- Người sắp chết có những dấu hiệu gì báo trước? 126 
- Thân nhân hấp hối, người nhà cần làm gì? 127 
- Sau khi thân nhân mất, gia đình cần làm 
những gì? 128 
- Tại sao có tục hú hồn trước khi nhập quan? 189 
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- Trường hợp chết đã cứng lạnh, người co rúm 


không bỏ lọt áo quan thì làm thế nào? 132 
- Người xưa dùng những vật gì lót vào áo quan? 133 
- Tại sao phải đề phòng “quỷ nhập tràng”? 183 
- Bau lễ thành phục, trước khi an táng phải làm 

những gì? 134 
- Điều hành công việc lễ tang 187 
- Lễ an táng tiến hành như thế nào? 139 
- Hơi lạnh ở xác chết, cách phòng? 140 
- Lễ ba ngày (Lễ tế ngu) 142 
- Tại sao có lễ cúng cơm trong 100 ngày? 143 
- Lễ chung thất và tốt khốc có phải chọn ngày không? 146 
- Lễ nào là lễ trọng? 146 
- Khi hết tang làm lễ trừ phục (đàm tế) như 

thế nào? 148 
- Vì sao có tục đốt vàng mã? 149 
- Chiêu hồn nạp táng là gì? 150 
- Hình nhân thế mạng là gì? 1ỗ1 
- Tại sao phải cải táng? Những trường hợp nào 

không nên cải táng? 152 
- Thiên táng là gì? 155 
- Đất dưỡng thi là gì? 156 
- Tại sao kiêng đắp mộ trong vòng tang? 157 
- Tại sao cải táng mộ thường tiến hành khi chưa 

có ánh sáng mặt trời? 157 
- Ma trơi hay ma chơi? 158 
- Tại sao, tại sao và tại sao? 159 
VI. Giỗ, tết, tế lễ 162 
- Bái vật là gì? 162 
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- Lễ cúng giỗ vào ngày nào? 164 


- Mấy đời tống giỗ? 165 
- Trường hợp chết yếu có cúng giỗ không? 166 
- Cúng giỗ 167 
- Tết Nguyên đán có từ bao giờ? 168 
- Ngày Tết có những phong tục gì? 169 
- Vì sao kiêng hót rác đổ đi trong ba ngày Tết? 175 
- Tại sao cúng giao thừa ở ngoài trời? 175 
- Tại sao có Tết Hàn thực (mồng 3 tháng 3)? 177 
- Tại sao có Tết Đoan ngọ (mồng 5 tháng 5ð)? 177 
VII. Về âm - dương, ngũ hành 179 
- Thế nào là âm - dương, ngũ hành? 179 
- lục thập hoa giáp là gì? Cách tính năm, 
tháng, ngày, giờ theo can - chi 186 
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